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    LƯU HÀNH NỘI BỘ 



LỜI GIỚI THIỆU 

-------- 

Thư mục toàn văn “Bài trích báo - tạp chí” có gắn mã QR là sản phẩm 

thông tin - thư viện của Thư viện Thành phố Cần Thơ, được thực hiện trên cơ sở 

thu thập, tuyển chọn các bài báo – tạp chí có hàm lượng thông tin khoa học cao, 

mang tính tổng hợp, nghiên cứu, phân tích, đánh giá, thống kê, dự báo, định 

hướng,… về các lĩnh vực của đời sống xã hội, được đăng tải trong các ấn phẩm 

báo chí hiện đang phục vụ tại Thư viện thành phố Cần Thơ.  

Tài liệu trong Thư mục được sắp xếp theo trật tự phân cấp của Khung phân 

loại DDC và được mô tả theo quy tắc chuẩn quốc tế ISBD. Mỗi bài báo – tạp chí 

đều được gắn Mã QR giúp bạn đọc có thể đọc toàn văn nội dung bài viết một cách 

thuận tiện và nhanh chóng. 

Thư mục được phát hành định kỳ 2 tháng 1 số. In ấn đóng tập phục vụ bạn 

đọc tại Thư viện thành phố Cần Thơ và đăng tải trên Trang tin điện tử thư viện 

địa chỉ http://www.cantholib.org.vn  

 Để đọc được toàn văn bài báo có gắn Mã QR trong Thư mục, bạn đọc cần 

có điện thoại thông minh (smartphone), có kết nối Internet và được cài đặt ứng 

dụng quét Mã QR.  

1. Đối với điện thoại sử dụng hệ điều hành IOS 

Từ màn hình chính điện thoại, mở ứng dụng Zalo → Chọn biểu tượng “…” 

phía dưới góc phải màn hình vào “Trang cá nhân của bạn” → Chọn mục “Quét 

mã QR” → Đưa camera của điện thoại vào biểu tượng “Mã QR” của bài báo 

muốn xem → Chọn ô “Đồng ý” → Đọc trực tiếp toàn văn nội dung bài báo trên 

màn hình điện thoại. 

2. Đối với điện thoại sử dụng các hệ điều hành khác và đã có ứng dụng 

Zalo nhưng không đọc được trực tiếp nội dung bài báo: 

Từ màn hình chính điện thoại, mở ứng dụng Zalo → Chọn biểu tượng “…” 

phía dưới góc phải màn hình vào “Trang cá nhân của bạn” → Chọn mục “Quét 

mã QR” → Đưa camera của điện thoại vào biểu tượng “Mã QR” của bài báo 

muốn xem → Chọn ô “Đồng ý”, nhưng trên màn hình điện thoại không hiển thị 

nội dung bài báo, bạn tiếp tục thao tác như sau: 

→ Trở về màn hình chính điện thoại → Chọn “FILE CỦA BẠN” →   Chọn 

“BỘ NHỚ THIẾT BỊ” → Chọn ZALO → Chọn “DOWNLOAD” → Chọn File 

mới được tải về máy (File PDF) → Mở File và đọc nội dung. 

http://www.cantholib.org.vn/


* Lưu ý : Bạn đọc có thể chụp hình lại Mã QR của bài báo cần lưu. Mã này 

sẽ được lưu trữ trong mục “Thư viện ảnh” của điện thoại. Khi cần đọc bài báo, 

bạn đọc mở ứng dụng Zalo → Chọn mục “Quét Mã QR” → Chọn “Thư viện” → 

Chọn Mã QR của bài báo cần đọc đã được lưu trong Thư viện ảnh → Trên màn 

hình điện thoại xuất hiện toàn văn nội dung bài báo. 

 

 Để ngày càng hoàn thiện và nâng cao chất lượng sản phẩm Thư mục toàn 

văn “Bài trích báo – tạp chí” có gắn mã QR, Thư viện thành phố Cần Thơ rất 

mong nhận được sự góp ý của bạn đọc. 

Mọi ý kiến xin vui lòng gửi về địa chỉ: 

THƯ VIỆN THÀNH PHỐ CẦN THƠ 

Số 01 Đường Phan Đình Phùng, P. Tân An, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ  

Điện thoại: 0292 3820967 – 0292 3820601 

Email: thuvien_tpct@cantho.gov.vn 
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200. TÔN GIÁO 

 
1/. PHẠM THỊ THUỶ CHUNG. Sinh hoạt tôn giáo và tín ngưỡng 

truyền thống gắn với ghe ngo của người Khmer ở Sóc Trăng / Phạm Thị 

Thuỷ Chung // Tạp chí Nghiên cứu Tôn giáo. - 2022. - Số 10.- Tr. 74 - 96 

Tóm tắt: Cung cấp một số tư liệu mới về sinh hoạt tôn giáo, tín ngưỡng 

gắn với chiếc ghe ngo của người Khmer ở Sóc Trăng và tập trung phân tích làm 

rõ hơn những yếu tố cấu thành nên truyền thống văn hoá tôn giáo đặc sắc này. 

+ Môn loại: 200.9597 / S312H 

 
    Mã QR 

 

300. KHOA HỌC XÃ HỘI 
 

2/. PHẠM BÁ HIẾU. Tính nhân văn trong tư tưởng Hồ Chí Minh về 

con người / Phạm Bá Hiếu, Nguyễn Thị Hà // Tạp chí Văn hoá nghệ thuật. - 

2022. - Số 512.- Tr. 8 - 10 

Tóm tắt: Tìm hiểu tính nhân văn trong tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí 

Minh, về cách ứng xử giữa người với người hướng tới giải phóng triệt để con 

người, thấm đượm tinh thần dân tộc và quốc tế trong sáng. 

+ Môn loại: 301 / T312NH 

 
    Mã QR 

 

3/. NGUYỄN HOÀNG GIÁP. Quản lý phát triển xã hội bền vững: Tiếp 

cận nội dung và tiêu chí đánh giá / Nguyễn Hoàng Giáp // Tạp chí Lý luận 

chính trị và Truyền thông. - 2022. - Số 9.- Tr. 26 - 31 

Tóm tắt: Nghiên cứu quản lý xã hội bằng cách tiếp cận đối tượng, nội 

dung quản lý phát triển bền vững, các tiêu chí đánh giá quản lý phát triển bền 

vững nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, phòng ngừa những nguy cơ xung 

đột xã hội trong tiến trình thực hiện hoá mô hình định hướng xã hội chủ nghĩa 

ở Việt Nam. 

+ Môn loại: 303.4409597 / QU105L 

 
    Mã QR 

 

4/. LÊ BÁ TÂM. Đẩy mạnh chuyển đổi số nhằm phát triển kinh tế - 

xã hội ở thành phố Cần Thơ hiện nay / Lê Bá Tâm // Tạp chí Kinh tế Châu 

Á – Thái Bình Dương. - 2022. - Số 622 .- Tr. 28 - 30 

Tóm tắt: Tình hình chuyển đổi số ở thành phố Cần Thơ và những vấn đề 

đặt ra. Từ đó đưa ra mục tiêu, định hướng và giải pháp thúc đẩy chuyển đổi số 

ở thành phố Cần Thơ đến năm 2030. 

+ Môn loại: 303.48 / Đ126M 

 
    Mã QR 

 

5/. Khai thác giá trị văn hoá Chăm vào phát triển du lịch / Nhóm tác 

giả // Tạp chí Du lịch. - 2022. - Số 10 .- Tr. 52 - 53 

Tóm tắt: Tìm hiểu văn hoá Chăm - tài nguyên giá trị đối với phát triển du 

lịch, đồng thời nghiên cứu hoạt động du lịch tại các làng Chăm ở An Giang.  
    Mã QR 
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Qua đó định hướng khai thác giá trị văn hoá Chăm vào phát triển du lịch của 

tỉnh nhà. 

+ Môn loại: 305.899 / KH103TH 

 

6/. ĐẶNG THỊ INH NGUYỆT. Một số quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí 

Minh về văn hoá và nâng tầm văn hoá Việt Nam / Đặng Thị Minh Nguyệt // 

Tạp chí Cộng sản. - 2022. - Số 1.001.- Tr. 34 - 39 

Tóm tắt: Tìm hiểu quan điểm về vị trí, vai trò của văn hoá trong tư tưởng 

của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Qua qua đó nêu lên định hướng phát triển văn hoá 

lên tầm cao mới trong quá trình Việt Nam hội nhập quốc tế. 

+ Môn loại: 306.09597 / M458S 

 
    Mã QR 

 

7/. ĐINH THỊ HƯƠNG GIANG. Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh 

trong phát huy vai trò điều tiết của văn hoá, góp phần thực hiện khát vọng 

phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc / Đinh Thị Hương Giang // Tạp 

chí Cộng sản. - 2022. - Số 1.002.- Tr. 32 - 37 

Tóm tắt: Việc vận dụng tư tưởng của chủ tịch Hồ Chí Minh trong phát 

huy vai trò điều tiết của văn hoá, góp phần thực hiện khát vọng phát triển đất 

nước phồn vinh, hạnh phúc vừa là mục tiêu, động lực, vừa giữ vai trò điều tiết 

sự phát triển của xã hội, góp phần giải phóng và hoàn thiện con người Việt 

Nam. 

+ Môn loại: 306.09597 / V121D 

 
    Mã QR 

 

8/. NGUYỄN GIÁO. Trình diễn di sản trong bối cảnh phát triển du 

lịch ở một làng vùng cao Hà Giang / Nguyễn Giáo // Tạp chí Nghiên cứu Văn 

hoá Việt Nam. - 2022. - Số 5.- Tr. 17 - 26 

Tóm tắt: Việc trình diễn các bài khèn của người Hmông có tính "giao lưu, 

hội hè" phù hợp với nhu cầu của du khách đã đem lại cơ hội truyền dạy khèn 

nghi lễ - thứ khèn tâm linh được coi là quan trọng và có ý nghĩa nhất. Qua đó 

duy trì, củng cố và phát huy việc trình diễn di sản trong đời sống cộng đồng, 

nhất là trong bối cảnh phát triển du lịch vùng cao ở Việt Nam. 

+ Môn loại: 306.09597163 / TR312D 

 
    Mã QR 

 

9/. TRẦN THỊ LAN. Vốn văn hoá cộng đồng trong phát triển du lịch 

– Trường hợp người Thái ở Bản Mạ (Thường Xuân, Thanh Hoá) / Trần 

Thị Lan // Tạp chí Văn hoá nghệ thuật. - 2022. - Số 515.- Tr. 75 - 78 

Tóm tắt: Tìm hiểu vai trò của vốn văn hoá cộng đồng như là một "nguồn 

lực" quan trọng, không thể thiếu trong phát triển du lịch cộng đồng ở các địa 

phương như trường hợp người Thái ở Bản Mạ (Thường Xuân, Thanh Hoá). 

+ Môn loại: 306.0959741 / V454V 

 
    Mã QR 
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10/. ĐOÀN TUẤN ANH. Quảng Nam phát huy giá trị di sản văn hoá 

Hội An trong phát triển du lịch / Đoàn Tuấn Anh // Tạp chí Sinh hoạt lý luận. 

- 2022. - Số 7 .- Tr. 89 - 94 

Tóm tắt: Tìm hiểu công tác lãnh đạo, quản lý và tổ chức thực hiện nhằm 

phát huy giá trị di sản văn hoá Hội An trong phát triển du lịch ở tỉnh Quảng 

Nam đặc biệt là thành phố Hội An. 

+ Môn loại: 306.0959752 / QU106N 

 
    Mã QR 

 

11/. NGUYỄN VĂN TÂN. Vai trò của vốn văn hoá trong việc nâng 

cao sức hút đối với du khách tại Hà Nội / Nguyễn Văn Tân // Tạp chí Văn 

hoá nghệ thuật. - 2022. - Số 515.- Tr. 71 - 74 

Tóm tắt: Tìm hiểu thực trạng và đánh giá khả năng của vốn văn hoá trong 

việc nâng cao sức hút đối với du khách tại Hà Nội. Qua đó đưa ra giải pháp 

phát huy khả năng của vốn văn hoá trong việc nâng cao sức hút đối với du 

khách đến Hà Nội nói riêng và Việt Nam nói chung. 

+ Môn loại: 306.40959731 / V103TR 

 
    Mã QR 

 

12/. LÊ THANH SANG. Di cư từ Tây Nam Bộ đến nông thôn Đông 

Nam bộ và các triển vọng trong bối cảnh phát triển hiện nay / Lê Thanh 

Sang, Nguyễn Ngọc Toại // Tạp chí Khoa học xã hội. - 2022. - Số 10.- Tr. 19 - 

28 

Tóm tắt: Phân tích đặc điểm và dự báo xu hướng của các dòng di cư từ 

Tây Nam Bộ đến các khu vực nông thôn Đông Nam Bộ. 

+ Môn loại: 307.2 / D300C 

 
    Mã QR 

 

13/. ĐỖ THỊ PHƯƠNG HOA. Chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn 

mới hướng tới mô hình làng thông minh / Đỗ Thị Phương Hoa // Tạp chí Lý 

luận chính trị. - 2022. - Số 537.- Tr. 20 - 25 

Tóm tắt: Phân tích chủ trương về chuyển đổi số trong nông nghiệp, nông 

thôn và xây dựng làng thông minh ở nước ta, chỉ ra thực trạng một số mô hình 

làng thông minh hiện nay. Từ đó đê xuất giải pháp tăng cường chuyển đổi số 

trong xây dựng nông thôn mới, hướng tới nông thôn thông minh trong thời gian 

tới. 

+ Môn loại: 307.7209597 / CH527Đ 

 
    Mã QR 

 

14/. HOÀNG VĨNH HƯNG. Áp lực đô thị hoá - Đề xuất giải pháp quản 

lý phát triển đô thị ở Việt Nam / Hoàng Vĩnh Hưng // Tạp chí Xây dựng. - 

2022. - Số 10 .- Tr. 16 - 19 

Tóm tắt: Tìm hiểu các tồn tại và bất cập chính trong quá trình đô thị hoá 

ở Việt Nam, qua đó đề xuất các giải pháp quản lý phát triển đô thị ở nước ta. 

+ Môn loại: 307.7609597 / A109L 

 
    Mã QR 
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320. KHOA HỌC CHÍNH TRỊ 
 

15/. HOÀNG VĂN TUẤN. Một số đặc điểm về quá trình xác lập chủ 

quyền vùng biển đảo Tây Nam bộ của các chúa Nguyễn trong thế kỷ XVIII/ 

Hoàng Văn Tuấn // Tạp chí Nghiên cứu lịch sử. - 2022. - Số 12.- Tr. 32 - 48 

Tóm tắt: Tìm hiểu quá trình xác lập chủ quyền vùng biển đảo Tây Nam 

Bộ trải qua nhiều khó khăn, thử thách đồng thời phản ánh tầm chiến lược của 

các chúa Nguyễn. Quá trình này cũng mang nhiều dấu ấn của dòng học Mạc, 

đặc biệt phù hợp với quy luật lịch sử và các nguyên tắc của luật pháp quốc tế 

về chủ quyền hiện nay. 

+ Môn loại: 320.109597 / M458S 

 
    Mã QR 

 

16/. HÀ THỊ THUỲ DƯƠNG. An ninh con người ở Đồng bằng sông 

Cửu Long trước tác động của biến đổi khí hậu / Hà Thị Thuỳ Dương // Tạp 

chí Khoa học chính trị. - 2022. - Số 8.- Tr. 80 - 85 

Tóm tắt: Phân tích những biểu hiện của biến đổi khí hậu ở Đồng bằng 

sông Cửu Long hiện nay và những tác động tiêu cực đến việc bảo đảm an ninh 

con người như: An ninh lương thực, an ninh kinh tế, an ninh sức khoẻ, an ninh 

cá nhân, cộng đồng và chính trị. Đề xuất những định hướng để giảm thiểu và 

ứng phó với những tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu. 

+ Môn loại: 323.095978 / A105N 

 
    Mã QR 

 

17/. HOÀNG CHÍ BẢO. Tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc” với sự nghiệp 

xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tư tưởng Hồ Chí Minh hiện nay / Hoàng 

Chí Bảo // Tạp chí Cộng sản. - 2022. - Số 1000 .- Tr. 36 - 47 

Tóm tắt: Tìm hiểu tư tưởng đổi mới của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong điều 

kiện đảng cầm quyền qua các tác phẩm tiêu biểu, tác phẩm "Sửa đổi lối làm 

việc" của Bác có giá trị và ý nghĩa thiết thực đối với Đảng ta, với mỗi cán bộ 

đảng viên, nhất là đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp trong công cuộc 

đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng. 

+ Môn loại: 324.2597075 / T101PH 

 
    Mã QR 

 

18/. PHẠM TẤT THẮNG. Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng, chỉnh 

đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh gắn với phát huy 

sức mạnh, quyền làm chủ của nhân dân – giá trị và định hướng vận dụng 

trong thực tiễn / Phạm Tất Thắng // Tạp chí Cộng sản. - 2022. - Số 1000 .- Tr. 

28 - 35 

Tóm tắt: Tìm hiểu tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng, chỉnh đốn Đảng 

và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; Phát huy sức mạnh, quyền làm 

chủ của nhân dân trong công tác xây dựng Đảng ta hiện nay. 

+ Môn loại: 324.2597075 / T550T 

 
    Mã QR 
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19/. BÙI MINH PHONG. Tư tưởng Hồ Chí Minh về mối quan hệ Đảng 

lãnh đạo, nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ / Bùi Minh Phong // Tạp chí 

Lý luận chính trị. - 2022. - Số 537.- Tr. 20 - 25 

Tóm tắt: Tìm hiểu tư tưởng Hồ Chí Minh về mối quan hệ Đảng lãnh đạo, 

Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ và việc thực hiện cơ chế này trong bối 

cảnh hiện nay. 

+ Môn loại: 324.2597075 / T550T 

 
    Mã QR 

 

20/. MẠCH QUANG THẮNG. Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng 

Đảng cộng sản Việt Nam cầm quyền trong sạch, vững mạnh / Mạch Quang 

Thắng // Tạp chí Sinh hoạt lý luận. - 2022. - Số 7 .- Tr. 17 - 21 

Tóm tắt: Tìm hiểu tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng Cộng sản 

Việt Nam cầm quyền trong sạch, vững mạnh. Bên cạnh đó xây dựng Đảng để 

xứng đáng Đảng là đạo đức, là văn minh là mục tiêu của Đảng và Nhà nước ta 

thông qua thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của 

Đảng ta. 

+ Môn loại: 324.2597075 / T550T 

 
    Mã QR 

 

21/. NGUYỄN THỊ MINH THUỲ. Xây dựng, chỉnh đốn Đảng về đạo 

đức theo tư tưởng Hồ Chí Minh góp phần gắn kết mối quan hệ mật thiết 

giữa Đảng với nhân dân / Nguyễn Thị Minh Thuỳ // Tạp chí Lý luận chính trị 

và Truyền thông. - 2022. - Số 10.- Tr. 28 - 32 

Tóm tắt: Mối quan hệ giữa Đảng với nhân dân là một trong những nội 

dung quan trọng của công tác xây dựng Đảng trong tư tưởng Hồ Chí Minh. Qua 

đó cho thấy xây dựng Đảng về đạo đức góp phần gắn kết hơn nữa mối quan hệ 

giữa Đảng với nhân dân trong giai đoạn hiện nay. 

+ Môn loại: 324.2597075 / X126D 

 
    Mã QR 

 

22/. PHAN THỊ HỒNG XUÂN. Phát huy bản sắc văn hoá ngoại giao 

“cây tre Việt Nam” trong bối cảnh xây dựng cộng đồng ASEAN tầm nhìn 

đến năm 2025 / Phan Thị Hồng Xuân // Tạp chí Nghiên cứu Đông Nam Á. - 

2022. - Số 11.- Tr. 32 - 38 

Tóm tắt: Bài viết trình bày 3 nội dung chính: Nhân học biểu tượng và 

biểu tượng cây tre trong văn hoá Việt Nam; Nét đặc sắc của văn hoá ngoại giao 

cây tre của Việt Nam (qua phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng); Phát 

huy hơn nữa bản sắc văn hoá ngoại giao"cây tre Việt Nam" trong bối cảnh xây 

dựng cộng đồng ASEAN tầm nhìn đến năm 2025. 

+ Môn loại: 327.597 / PH110H 

 
    Mã QR 

 

23/. PHÙNG CHÍ KIÊN. Việt Nam tham gia định chế hợp tác Mekong 

- Lan Thương những năm gần đây: Một tiếp cận về chính trị - an ninh / 

Phùng Chí Kiên, Nguyễn Đại Vũ // Tạp chí Nghiên cứu Đông Nam Á. - 2022. 

- Số 9.- Tr. 39 - 48  
    Mã QR 
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Tóm tắt: Phân tích thực trạng, chỉ ra một số vấn đề nổi cộm liên quan đến 

sự tham gia của Việt Nam vào định chế quốc tế này như việc củng cố, cải thiện 

vị thế, vai trò quốc gia, sự cạnh tranh ảnh hưởng giữa các cường quốc, sự bất 

đồng trong cách tiếp cận vấn đề chủ quyền và an ninh nguồn nước trong Tiểu 

vùng sông Mekong. 

+ Môn loại: 327.597 / V308N 

 

24/. TRƯƠNG DUY HOÀ. 60 năm quan hệ đặc biệt Việt Nam – Lào 

(1962 – 2022): Nhìn lại một số thành tựu về hợp tác kinh tế và thách thức 

đang đặt ra / Trương Duy Hoà // Tạp chí Nghiên cứu Đông Nam Á. - 2022. - 

Số 10 .- Tr. 3 - 12 

Tóm tắt: Kỷ niệm 60 năm quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào (1962 - 2022) 

nhìn lại một số kết quả chủ yếu trong quan hệ thương mại, hợp tác đầu tư và 

viện trợ kinh tế giữa Việt Nam và Lào suốt nhiều năm qua. 

+ Môn loại: 327.5970594 / S111M 

 
    Mã QR 

 

330. KINH TẾ HỌC 
 

25/. PHẠM HỒNG CHƯƠNG. Đánh giá mức độ sẵn sàng chuyển đổi 

sang kinh tế tuần hoàn trong ngành hàng tiêu dùng nhanh tại Việt Nam / 

Phạm Hồng Chương, Tăng Thị Hồng Loan, Lê Hà Thanh // Tạp chí Những vấn 

đề kinh tế & chính trị thế giới. - 2022. - Số 11.- Tr. 51 - 62 

Tóm tắt: Đánh giá mức độ sẵn sàng chuyển đổi sang kinh tế tuần hoàn 

của các doanh nghiệp trong ngành hàng tiêu dùng nhanh tại Việt Nam. Qua đó 

đưa ra một số kiến nghị nhằm thúc đẩy chuyển đổi sang mô hình kinh tế tuần 

hoàn gồm: Tạo dựng cơ chế khuyến khích cho việc chuyển đổi; Xây dựng mô 

hình kinh tế tuần hoàn thành công làm cơ sở nhân rộng và sử dụng cách tiếp 

cận các bên liên quan nhằm học hỏi và chuyển giao công nghệ. 

+ Môn loại: 330 / Đ107GI 

 
    Mã QR 

 

26/. LINH PHƯƠNG. Kinh tế toàn cầu với rủi ro đình lạm và suy thoái/ 

Linh Phương // Tạp chí Ngân hàng. - 2022. - Số 21.- Tr. 48 - 55 

Tóm tắt: Tìm hiểu các cuộc suy thoái kinh tế kể từ năm 1970, các hành 

động chính sách gần đây và so sánh với các cuộc suy thoái trong lịch sử. Phân 

tích nền kinh tế toàn cầu hiện tại từ đó hoạch định các chính sách cho tương lai. 

+ Môn loại: 330 / K312T 

 
    Mã QR 

 

27/. ĐỖ HỒNG QUÂN. Lý luận và thực tiễn về phát triển kinh tế thị 

trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay / Đỗ Hồng Quân, 

Phạm Quang Hải, Nguyễn Bá Vận // Tạp chí Kinh tế và Dự báo. - 2022. - Số 

31.- Tr. 3 - 6 

Tóm tắt: Tìm hiểu nhận thức chung về kinh tế thị trường, thông qua lý 

luận và thực tiễn đã chứng minh, phát triển kinh tế thị trường định hướng xã 

 
    Mã QR 
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hội chủ nghĩa là tất yếu khách quan, là sự lựa chọn đúng đắn của Đảng, Nhà 

nước và nhân dân Việt Nam. 

+ Môn loại: 330.1209597 / L600L 

 

28/. ĐỖ VĂN TRỊNH. Vận dụng quan điểm chủ nghĩa Mác – Lênin về 

lợi ích kinh tế trong xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở 

Việt Nam / Đỗ Văn Trịnh, Phùng Quang Phát // Tạp chí Kinh tế và Dự báo. - 

2022. - Số 29.- Tr. 36 - 40 

Tóm tắt: Tìm hiểu những thành tựu đạt được khi vận dụng quan điểm chủ 

nghĩa Mác - Lênin về lợi ích kinh tế trong xây dựng nền kinh tế thị trường định 

hướng XHCN ở Việt Nam. Qua đó bộc lộ một số hạn chế trong quá trình thực 

hiện, đồng thời đề xuất một số giải pháp nhằm khắc phục hạn chế trong thời 

gian tới. 

+ Môn loại: 330.1209597 / V121D 

 
    Mã QR 

 

29/. PHÍ VĨNH TƯỜNG. Một số vấn đề nổi bật của kinh tế thế giới 

năm 2022 và hàm ý chính sách với Việt Nam / Phí Vĩnh Tường, Trần Khánh 

Hưng // Tạp chí Những vấn đề kinh tế & chính trị thế giới. - 2022. - Số 11.- Tr. 

3 - 12 

Tóm tắt: Tìm hiểu nền kinh tế thế giới năm 2022 đối mặt với những thách 

thức phục hồi sau Đại dịch Covid-19, cạnh tranh công nghệ Mỹ - Trung Quốc 

và vấn đề làm chủ công nghệ. Qua đó nêu lên một số hàm ý chính sách cho Việt 

Nam trong phát triển kinh tế trước tình hình mới. 

+ Môn loại: 330.91 / M458S 

 
    Mã QR 

 

30/. ĐẶNG THỊ VIỆT ĐỨC. Mối quan hệ giữa kinh tế số, cấu trúc kinh 

tế và năng suất lao động Việt Nam / Đặng Thị Việt Đức // Tạp chí Kinh tế và 

Dự báo. - 2022. - Số 30 .- Tr. 3 - 6 

Tóm tắt: Nghiên cứu ảnh hưởng của kinh tế số tới dịch chuyển cấu trúc 

kinh tế và năng suất lao động tại Việt Nam. Từ đó cho thấy tiềm năng của kinh 

tế số trong việc tăng năng suất lao động và tăng trưởng sản lượng kinh tế, định 

hướng mục tiêu phát triển kinh tế số từ nay đến năm 2025 và năm 2030. 

+ Môn loại: 330.9597 / M452QU 

 
    Mã QR 

 

31/. PHẠM MINH THÁI. Phương pháp đo lường sự tham gia vào 

chuỗi giá trị toàn cầu và áp dụng cho Việt Nam / Phạm Minh Thái // Tạp chí 

Kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương. - 2022. - Số 620 .- Tr. 10 - 12 

Tóm tắt: Tổng hợp một số chỉ tiêu đo lường sự tham gia chuỗi giá trị toàn 

cầu khác nhau và áp dụng phương pháp phù hợp đối với Việt Nam trong giai 

đoạn 2007 - 2016. 

+ Môn loại: 330.9597 / PH561PH 

 
    Mã QR 
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32/. LÊ PHƯƠNG HOÀ. Thúc đẩy sự phát triển nền kinh tế số ở Việt 

Nam / Lê Phương Hoà, Phan Cao Quang Anh // Tạp chí Khoa học & công nghệ 

Việt Nam. - 2022. - Số 12.- Tr. 14 - 17 

Tóm tắt: Tìm hiểu kinh tế số ở Việt Nam hiện nay và đưa ra một số giải 

pháp nhằm thúc đẩy phát triển nền kinh tế số tương lai. 

+ Môn loại: 330.9597 / TH506Đ 

 
    Mã QR 

 

33/. ĐỖ THẾ DƯƠNG. Ứng dụng kinh tế số: Thời cơ và thách thức 

cho nền kinh tế Việt Nam / Đỗ Thế Dương // Tạp chí Kinh tế Châu Á – Thái 

Bình Dương. - 2022. - Số 623.- Tr. 46 - 48 

Tóm tắt: Đánh giá thuận lợi ứng dụng kinh tế số ở Việt Nam, những khó 

khăn, thử thách trong việc ứng dụng kinh tế số. Qua đó đưa ra các giải pháp 

cho việc ứng dụng kinh tế số ở Việt Nam. 

+ Môn loại: 330.9597 / Ư556D 

 
    Mã QR 

 

34/. LÊ MINH HUYỀN. Ảnh hưởng của dịch chuyển lao động đối với 

nền kinh tế Việt Nam trong giai đoạn hiện nay / Lê Minh Huyền, Lâm Quang 

Thơ // Tạp chí Kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương. - 2022. - Số 620 .- Tr. 19 - 

21 

Tóm tắt: Tìm hiểu tình hình lao động việc làm của Việt Nam hiện nay, 

qua đó nêu ra một số kiến nghị nhằm đảm bảo quyền lợi cho người lao động và 

nhà đầu tư hiện nay. 

+ Môn loại: 331.11 / A107H 

 
    Mã QR 

 

35/. NGUYỄN LAN ANH. Phát triển nguồn nhân lực nữ trong ngành 

Ngân hàng Việt Nam trước tác động của nền kinh tế số / Nguyễn Lan Anh// 

Tạp chí Thị trường Tài chính Tiền tệ. - 2022. - Số 23.- Tr. 34 - 40 

Tóm tắt: Phân tích những lợi thế của lao động nữ so với lao động nam, 

đồng thời đưa ra đề xuất nhằm phát huy năng lực nguồn nhân lực nữ đang làm 

việc tại các ngân hàng tại Việt Nam. 

+ Môn loại: 331.11082 / PH110TR 

 
    Mã QR 

 

36/. LÊ HỮU NHƠN. Tác động của chuyển đổi số trong đào tạo và 

quản lý nguồn nhân lực ở Việt Nam hiện nay / Lê Hữu Nhơn, Võ Thanh 

Thuý // Tạp chí Kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương. - 2022. - Số 621.- Tr. 7 - 

9 

Tóm tắt: Nghiên cứu tác động chuyển đổi số đến công tác đào tạo và quản 

lý nguồn lực ở nước ta hiện nay. Qua đó đưa ra một số kiến nghị đối với công 

tác đào tạo và quản lý nguồn nhân lực trong điều kiện chuyển đổi số ở Việt 

Nam trong tương lai. 

+ Môn loại: 331.1109597 / T101Đ 

 
    Mã QR 
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37/. LÊ THỊ TÚ ANH. Yếu tố ảnh hưởng đến sự gắn bó của nhân viên 

trong các doanh nghiệp dịch vụ lữ hành / Lê Thị Tú Anh // Tạp chí Tài chính. 

- 2022. - Số 789.- Tr. 60 - 43 

Tóm tắt: Tìm hiểu các yếu tố ảnh hưởng đến sự gắn bó của nhân viên đối 

với doanh nghiệp dịch vụ lữ hành, đặc biệt sau đại dịch Covid-19 bùng phát đã 

làm ảnh hưởng đến sự phát triển dài hạn của ngành công nghiệp du lịch. 

+ Môn loại: 331.1109597 / Y259T 

 
    Mã QR 

 

38/. TRẦN THỊ QUỲNH TRANG. Phát triển việc làm xanh ở Việt 

Nam: Những thách thức chủ yếu / Trần Thị Quỳnh Trang // Tạp chí Những 

vấn đề kinh tế & chính trị thế giới. - 2022. - Số 10 .- Tr. 69 - 77 

Tóm tắt: Phân tích về phát triển việc làm xanh tại Việt Nam ở các góc độ 

chính sách tầm vĩ mô, thực thi một số ngành, những hạn chế thách thức trong 

thực tiễn. Trong thời gian tới Việt Nam cần kết hợp đồng bộ chặt chẽ giữa các 

chính sách của chính phủ, các cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp và người 

dân. 

+ Môn loại: 331.1209597 / PH110TR 

 
    Mã QR 

 

39/. PHẠM MINH THÁI. Khoảng cách tiền lương theo giới trong bối 

cảnh Việt Nam tham gia chuỗi giá trị toàn cầu / Phạm Minh Thái // Tạp chí 

Nghiên cứu kinh tế. - 2022. - Số 11.- Tr. 45 - 56 

Tóm tắt: Tìm hiểu khoảng cách tiền lương theo giới ở Việt Nam khi tham 

gia chuỗi giá trị toàn cầu, kiểm soát đồng thời các yếu tố khác nhau, lao động 

nữ có tiền lương thấp hơn lao động nam. 

+ Môn loại: 331.2 / KH407C 

 
    Mã QR 

 

40/. PHAN HUY CƯỜNG. Các nhân tố ảnh hưởng đến động lực làm 

việc của người lao động tại các đơn vị kinh doanh xăng dầu trên địa bàn 

tỉnh Vĩnh Long / Phan Huy Cường, Bùi Văn Thịnh // Tạp chí Kinh tế và Dự 

báo. - 2022. - Số 27.- Tr. 11 - 14 

Tóm tắt: Tìm hiểu các nhân tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của 

người lao động tại các đơn vị kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long. 

Qua đó đề xuất một số hàm ý quản trị để nâng cao hơn nữa tinh thần, động lực 

làm việc của người lao động tại đây. 

+ Môn loại: 331.25 / C101NH 

 
    Mã QR 

 

41/. DƯƠNG CÔNG HIẾU. Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến lòng 

trung thành của người lao động / Dương Công Hiếu, Nguyễn Thị Hồng Hảo// 

Tạp chí Tài chính doanh nghiệp. - 2022. - Số 11 .- Tr. 22 - 26 

Tóm tắt: Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến lòng trung thành của người 

lao động, dựa trên cơ sở đó doanh nghiệp sẽ có những hướng đi phù hợp trong 

công tác quản trị nguồn nhân lực để giữ chân những nhân tài cho doanh nghiệp 

tránh hiện tượng chảy máu chất xám trong tương lai. 

+ Môn loại: 331.25 / PH121T 

 
    Mã QR 
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42/. TRẦN THỊ THU HUYỀN. Cải cách tổ chức thương mại thế giới 

và những tác động đối với lĩnh vực tài chính / Trần Thị Thu Huyền, Ngô 

Thanh Loan // Tạp chí Tài chính. - 2022. - Số 787.- Tr. 9 - 12 

Tóm tắt: Khái quát các vấn đề đặt ra liên quan đến cải cách WTO, quan 

điểm của Việt Nam về vấn đề này và đánh giá tác động đối với lĩnh vực tài 

chính. 

+ Môn loại: 332 / C103C 

 
    Mã QR 

 

43/. PHẠM XUÂN HOÈ. Hệ thống phân loại tài chính bền vững 

ASEAN và hàm ý cho Việt Nam / Phạm Xuân Hoè, Hoàng Thu Trang // Tạp 

chí Tài chính Tiền tệ. - 2022. - Số 21.- Tr. 16 - 25 

Tóm tắt: Giới thiệu hệ thống phân loại tài chính nói chung và hệ thống 

phân loại tài chính bền vững của ASEAN, cập nhật quá trình phát triển hệ thống 

phân loại tại Việt Nam. Qua đó đưa ra một số khuyến nghị trong quá trình xây 

dựng hệ thống phân loại tài chính của Việt Nam. 

+ Môn loại: 332 / H250TH 

 
    Mã QR 

 

44/. LÊ THANH HUYỀN. Thúc đẩy tài chính toàn diện tại Việt Nam: 

Thực trạng và một số giải pháp / Lê Thanh Huyền // Tạp chí Tài chính. - 

2022. - Số 788.- Tr. 63 - 66 

Tóm tắt: Khái quát về tài chính toàn diện, tìm hiểu thực trạng phát triển 

tài chính toàn diện tại Việt Nam. Qua đó đưa ra giải pháp thúc đẩy tài chính 

toàn diện tại Việt Nam trong thời gian tới. 

+ Môn loại: 332 / TH506Đ 

 
    Mã QR 

 

45/. NGÔ THU HOÀNG. Giáo dục tài chính cho phụ nữ nông thôn 

thúc đẩy tài chính toàn diện, hướng tới phát triển kinh tế bền vững / Ngô 

Thu Hoàng // Tạp chí Tài chính Tiền tệ. - 2022. - Số 21.- Tr. 34 - 40 

Tóm tắt: Tìm hiểu giáo dục tài chính cho phụ nữ ở khu vực nông thôn là 

giải pháp quan trọng giúp họ có kiến thức, kỹ năng tài chính; Tiếp cận và sử 

dụng các nguồn vốn hiệu quả. Từ đó góp phần xoá đói, giảm nghèo, phát triển 

kinh tế bền vững khu vực nông thôn. 

+ Môn loại: 332.024 / GI-108D 

 
    Mã QR 

 

46/. PHẠM BẢO KHÁNH. Thế hệ gen Z và tài chính cá nhân / Phạm 

Bảo Khánh // Tạp chí Thị trường Tài chính Tiền tệ. - 2022. - Số 22 .- Tr. 27 - 

30 

Tóm tắt: Tìm hiểu Gen Z tăng trưởng là gì? Phân tích cái nhìn của Gen Z 

về tài chính cá nhân nhất là giới trẻ quan tâm đến kiến thức tài chính, cũng như 

đối với sinh viên Gen Z Việt Nam và tài chính cá nhân trong những năm gần 

đây. 

+ Môn loại: 332.024 / TH250H 

 
    Mã QR 
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47/. LÊ THANH HÀ. Đảm bảo an ninh tài chính quốc gia của Việt 

Nam khi thực hiện các FTA thế hệ mới / Lê Thanh Hà, Phan Thị Diệu 

Hương// Tạp chí Tài chính. - 2022. - Số 787.- Tr. 5 - 8 

Tóm tắt: Tìm hiểu vấn đề cơ bản về Hiệp định thương mại tự do thế hệ 

mới (FTAs), những cam kết về tài chính trong các FTA thế hệ mới. Qua đó rút 

ra những khó khăn và thách thức đối với đảm bảo an ninh tài chính khi thực thi 

các FTA thế hệ mới. 

+ Môn loại: 332.024009597 / Đ104B 

 
    Mã QR 

 

48/. NGUYỄN THỊ NHUNG. Thực trạng các nguồn vốn tài chính khí 

hậu tại Việt Nam / Nguyễn Thị Nhung, Nguyễn Minh Hoà, Vũ Thị Phương 

Anh // Tạp chí Phát triển bền vững Vùng. - 2022. - Số 3.- Tr. 82 - 93 

Tóm tắt: Tổng quan về tài chính khí hậu và các nguồn vốn tài chính khí 

hậu tại Việt Nam và tìm hiểu kinh nghiệm các quốc gia liên quan tới nguồn vốn 

tài chính khí hậu. 

+ Môn loại: 332.09597 / TH552TR 

 
    Mã QR 

 

49/. LÊ ANH DŨNG. Mô hình ngân hàng số: Kinh nghiệm quốc tế và 

khuyến nghị chính sách cho Việt Nam / Lê Anh Dũng, Nguyễn Thuỳ Anh // 

Tạp chí Ngân hàng. - 2022. - Số 22.- Tr. 40 -46 

Tóm tắt: Xu hướng phát triển các mô hình ngân hàng số trên thế giới và 

kinh nghiệm cấp phép, quản lý ngân hàng số của một số quốc gia tiêu biểu, từ 

đó đưa ra những khuyến nghị chính sách phù hợp với bối cảnh, điều kiện của 

Việt Nam. 

+ Môn loại: 332.1 / M450H 

 
    Mã QR 

 

50/. NGUYỄN NHI QUANG. Phương thức thanh toán quốc tế BPO – 

Góc nhìn công nghệ số / Nguyễn Nhi Quang, Hoàng Thị Thanh Thuý, Trần 

Thị Bình An // Tạp chí Ngân hàng. - 2022. - Số 22.- Tr. 47 - 55 

Tóm tắt: Tìm hiểu công nghệ số trong hoạt động thanh toán quốc tế theo 

phương thức BP0 (Bank Payment Obligations - Nghĩa vụ thanh toán của ngân 

hàng). Thực trạng ứng dụng công nghệ số trong hoạt động thanh toán quốc tế 

tại ngân hàng theo phương thức BPO tại các ngân hàng thương mại Việt Nam, 

qua đó đưa ra một số khuyến nghị cho hoạt động này trong tương lai. 

+ Môn loại: 332.1 / PH561TH 

 
    Mã QR 

 

51/. NGUYỄN ĐÌNH TRUNG. Truyền thông chính sách của các ngân 

hàng trung ương trong thời kỳ lạm phát cao / Nguyễn Đình Trung // Tạp chí 

Ngân hàng. - 2022. - Số 20.- Tr. 49 - 53 

Tóm tắt: Nghiên cứu tác động của truyền thông chính sách Ngân hàng 

trung ương trong việc giảm lạm phát, kỳ vọng của hộ gia đình trong thời kỳ 

lạm phát cao. 

+ Môn loại: 332.1 / TR527TH 

 
    Mã QR 
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52/. MAI THỊ HỒNG. Ảnh hưởng của thu nhập ngoại bảng đến khả 

năng sinh lời của các ngân hàng thương mại / Mai Thị Hồng // Tạp chí Tài 

chính. - 2022. - Số 786.- Tr. 84 - 87 

Tóm tắt: Tìm hiểu về hoạt động ngoại bảng trong các ngân hàng thương 

mại hiện nay. Qua đó cho thấy khả năng sinh lời của các ngân hàng thương mại 

giai đoạn 2012 - 2020 do tác động của hoạt động ngoại bảng. Đồng thời đề xuất 

các giải pháp đối với tài sản ngoại bảng nhằm nâng cao khả năng sinh lời của 

các ngân hàng thương mại ở Việt Nam. 

+ Môn loại: 332.109597 / A107H 

 
    Mã QR 

 

53/. NGUYỄN THỊ THU HIỀN. Các yếu tố xác định mức độ công bố 

thông tin công cụ tài chính của ngân hàng thương mại tại Việt Nam / 

Nguyễn Thị Thu Hiền, Nguyễn Thị Ngọc Tú, Lê Hữu Thành Tài // Tạp chí 

Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh Châu Á. - 2022. - Số 10.- Tr. 86 - 102 

Tóm tắt: Nghiên cứu chứng minh chất lượng kiểm toán và quy mô có ảnh 

hưởng cùng chiều, trong khi sở hữu nhà nước và quy mô hội đồng quản trị ảnh 

hưởng ngược chiều đến công cụ tài chính (FID) của ngân hàng thương mại Việt 

Nam. 

+ Môn loại: 332.109597 / C101Y 

 
    Mã QR 

 

54/. ĐẶNG HOÀI LINH. Một số khuyến nghị trong triển khai nghiệp 

vụ UPAS L/C của các ngân hàng thương mại tại Việt Nam hiện nay / Đặng 

Hoài Linh // Tạp chí Ngân hàng. - 2022. - Số 21.- Tr. 17 - 22 

Tóm tắt: Tìm hiểu khái niệm thư tín dụng trả chậm có giá trị thanh toán 

trả ngay (UPAS L/C), đánh giá thực tế triển khai UPAS L/C tại các ngân hàng 

thương mại Việt Nam hiện nay. Qua đó đưa ra một số khuyến nghị, định hướng 

thực hiện phù hợp cho tương lai. 

+ Môn loại: 332.109597 / M458S 

 
    Mã QR 

 

55/. PHAN THỊ THU HẰNG. Nghiên cứu tác động của đa dạng hoá 

thu nhập đến hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thương mại Việt Nam/ 

Phan Thị Thu Hằng, Võ Thị Thuý Hằng // Tạp chí Kinh tế và Dự báo. - 2022. 

- Số 27.- Tr. 3 - 6 

Tóm tắt: Nghiên cứu tác động của đa dạng hoá thu nhập đến hiệu quả 

hoạt động của các ngân hàng thương mại Việt Nam. Đề xuất các giải pháp nhằm 

nâng cao hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thương mại tại Việt Nam. 

+ Môn loại: 332.109597 / NGH305C 

 
    Mã QR 

 

56/. NGUYỄN XUÂN NHẬT. Phát triển ngân hàng mở tại Việt Nam 

– Thực trạng và kiến nghị / Nguyễn Xuân Nhật // Tạp chí Tài chính Tiền tệ. 

- 2022. - Số 21.- Tr. 26 - 33 

Tóm tắt: Tìm hiểu khái quát về ngân hàng mở, những thách thức đối với 

phát triển ngân hàng mở tại Việt Nam qua đó gợi ý một số kiến nghị đối với 
 

    Mã QR 
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Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước và các cơ quan có liên quan khắc phục những 

hạn chế trong lĩnh vực này. 

+ Môn loại: 332.109597 / PH110TR 

 

57/. VŨ THỊ KIM OANH. Rủi ro tài chính liên quan đến khí hậu - 

Khuyến nghị cho các ngân hàng thương mại Việt Nam / Vũ Thị Kim Oanh// 

Tạp chí Thị trường Tài chính Tiền tệ. - 2022. - Số 19.- Tr. 32 - 37 

Tóm tắt: Khái quát những rủi ro tài chính liên quan đến khí hậu, tác động 

và kênh tác động của khí hậu đối với hệ thống tài chính, qua đó đề xuất một số 

khuyến nghị cho các ngân hàng thương mại Việt Nam. 

+ Môn loại: 332.109597 / R510R 

 
    Mã QR 

 

58/. NGUYỄN THỊ TỐ QUYÊN. Thực trạng phát triển một số hình 

thức thanh toán điện tử ở Việt Nam và gợi ý chính sách / Nguyễn Thị Tố 

Quyên // Tạp chí Nghiên cứu kinh tế. - 2022. - Số 10.- Tr. 3 - 15 

Tóm tắt: Đánh giá thực trạng phát triển của thanh toán điện tử ở Việt Nam 

như: Thanh toán qua thẻ, thanh toán bằng ví điện tử, thanh toán bằng quét mã 

phản hồi nhanh...trong giai đoạn từ năm 2017 đến nay. Qua đó đưa ra một số 

giải pháp chính sách khắc phục những bất cập, hạn chế của thanh toán điện tử 

để từ đó giúp thanh toán điện tử phát triển tốt hơn trong thời gian tới. 

+ Môn loại: 332.109597 / TH552TR 

 
    Mã QR 

 

59/. BÙI VĂN TRỊNH. Ứng dụng công nghệ số trong hoạt động ngân 

hàng tại Việt Nam: Thực trạng và giải pháp / Bùi Văn Trịnh, Phạm Minh 

Trí // Tạp chí Ngân hàng. - 2022. - Số 21.- Tr. 10 - 16 

Tóm tắt: Đánh giá thực trạng ứng dụng công nghệ số vào hoạt động ngân 

hàng, qua đó đề xuất một số giải pháp nhằm thúc đẩy ứng dụng công nghệ số 

trong quá trình chuyển đổi số của ngành ngân hàng. 

+ Môn loại: 332.109597 / Ư556D 

 
    Mã QR 

 

60/. LỮ HỮU CHÍ. Vai trò phát triển vốn trí tuệ đối với tăng trưởng 

cho vay của các ngân hàng thương mại Việt Nam / Lữ Hữu Chí, Nguyễn 

Văn Thích, Lương Thị Thu Thuỷ // Tạp chí Ngân hàng. - 2022. - Số 20.- Tr. 9 

- 14 

Tóm tắt: Tìm hiểu vai trò của vốn trí tuệ và đổi mới sáng tạo đã ảnh hưởng 

đến tăng trưởng cho vay của ngân hàng thương mại Việt Nam như thế nào. Qua 

đó giúp ích cho các nhà quản trị, cơ quan quản lý trong điều hành cũng như 

định hướng chính sách và chiến lược kinh doanh trong thời gian tới. 

+ Môn loại: 332.109597 / V103TR 

 
    Mã QR 

 

61/. NGUYỄN HỒNG HÀ. Phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại 

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam - Chi nhánh Trà 

Vinh / Nguyễn Hồng Hà // Tạp chí Kinh tế và Dự báo. - 2022. - Số 28 .- Tr. 29 

- 32 
 

    Mã QR 
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Tóm tắt: Tình hình phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại Vietinbank Trà 

Vinh và một số hạn chế trong phát triển dịch vụ bán lẻ tại chi nhánh. Qua đó 

đưa ra một số giải pháp cho lĩnh vực này trong thời gian tới. 

+ Môn loại: 332.10959786 / PH110TR 

 

62/. TRẦN NGỌC TÚ. Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn 

ngân hàng để vay vốn của khách hàng cá nhân tại TP. Cần Thơ / Trần Ngọc 

Tú // Tạp chí Kinh tế và Dự báo. - 2022. - Số 33.- Tr. 16 - 19 

Tóm tắt: Xác định các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định chọn lựa ngân 

hàng để vay vốn của khách hàng cá nhân tại TP. Cần Thơ bao gồm: Lãi suất và 

chi phí vay vốn hợp lý; Hình ảnh thương hiệu; Công nghệ; Sự thuận tiện; Nhóm 

tham khảo; Nhân viên ngân hàng. 

+ Môn loại: 332.10959793 / C101Y 

 
    Mã QR 

 

63/. ĐỖ THỊ KIỀU VÂN. Các yếu tố ảnh hưởng đến sự chấp nhận sử 

dụng dịch vụ ngân hàng thông minh của khách hàng cá nhân tại BIDV chi 

nhánh Sóc Trăng / Đỗ Thị Kiều Vân, Nguyễn Thanh Thiên // Tạp chí Kinh tế 

và Dự báo. - 2022. - Số 33.- Tr. 92 - 95 

Tóm tắt: Xác định các yếu tố ảnh hưởng đến sự chấp nhận sử dụng dịch 

vụ ngân hàng thông minh (BIDV Smartbanking) của khách hàng cá nhân tại 

Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và phát triển Việt Nam Chi nhánh Sóc 

Trăng (BIDV Sóc Trăng). Qua đó đề xuất một số hàm ý quản trị nhằm nâng 

cao hiệu quả sử dụng dịch vụ BIDV Smartbanking của khách hàng cá nhân tại 

BIDV Sóc Trăng trong thời gian tới. 

+ Môn loại: 332.10959799 / C101Y 

 
    Mã QR 

 

64/. QUÁCH KIM HÂN. Các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ 

vay của học sinh, sinh viên tại Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam chi 

nhánh TP. Cần Thơ / Quách Kim Hân, Nguyễn Thiện Phong, Nguyễn Thanh 

Thiên // Tạp chí Kinh tế và Dự báo. - 2022. - Số 27.- Tr. 15 - 18 

Tóm tắt: Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ vay của 

học sinh, sinh viên tại Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam Chi nhánh TP. 

Cần Thơ. Qua đó đề xuất một số khuyến nghị nhằm hạn chế rủi ro trong chương 

trình tín dụng đối với học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn tại Ngân hàng 

Chính sách xã hội Chi nhánh TP. Cần Thơ. 

+ Môn loại: 332.3 / C101NH 

 
    Mã QR 

 

65/. KHUẤT DUY TUẤN. Vai trò của ngân hàng hợp tác xã trong hỗ 

trợ tài chính đối với khu vực kinh tế tập thể / Khuất Duy Tuấn // Tạp chí 

Ngân hàng. - 2022. - Số 22.- Tr. 24 -33 

Tóm tắt: Khái quát thực trạng phát triển của mô hình kinh tế tập thể, hợp 

tác xã cùng sự hình thành và phát triển Ngân hàng hợp tác xã ngày càng lớn 

mạnh, nhằm nâng cao đời sống kinh tế hộ thành viên, góp phần xoá đói, giảm 

nghèo vùng nông thôn Việt Nam. 

 
    Mã QR 
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+ Môn loại: 332.3 / V103TR 

 

66/. HUỲNH THỊ HƯƠNG THẢO. Nâng cao hiệu quả hoạt động tín 

dụng của các tổ chức tài chính vi mô chính thức tại Việt Nam / Huỳnh Thị 

Hương Thảo, Trần Nguyễn Anh Phương // Tạp chí Thị trường Tài chính Tiền 

tệ. - 2022. - Số 22 .- Tr. 22 - 26 

Tóm tắt: Tìm hiểu thực trạng hoạt động tín dụng của các tổ chức tài chính 

vi mô chính thức tại Việt Nam, từ đó đưa ra một số gợi ý nhằm nâng cao hiệu 

quả hoạt động tín dụng vi mô. 

+ Môn loại: 332.309597 / N122C 

 
    Mã QR 

 

67/. ĐÀO MINH THẮNG. Đo lường tác động vòng 2 từ giá dầu thế 

giới tới lạm phát tại Việt Nam / Đào Minh Thắng, Nguyễn Thuỳ Linh // Tạp 

chí Ngân hàng. - 2022. - Số 22.- Tr. 3 -12 

Tóm tắt: Tìm hiểu diễn biến lạm phát thế giới và trong nước, tác động 

vòng 2 từ cú sốc giá hàng hoá lên lạm phát. Đồng thời đo lường tác động vòng 

2 từ giá dầu tới lạm phát tại Việt Nam, qua đó nêu ra một số hàm ý chính sách 

nhằm kiểm soát lạm phát trong năm 2022 và năm 2023. 

+ Môn loại: 332.4 / Đ400L 

 
    Mã QR 

 

68/. PHẠM THỊ THANH BÌNH. Kiềm chế lạm phát: Mục tiêu ổn định 

kinh tế vĩ mô / Phạm Thị Thanh Bình, Vũ Thị Quế Anh // Tạp chí Ngân hàng. 

- 2022. - Số 20.- Tr. 3 - 8 

Tóm tắt: Thực trạng vấn đề lạm phát và nguyên nhân, các nhân tố dẫn 

đến tăng áp lực lạm phát. Qua đó đưa ra các giải pháp kiềm chế lạm phát ở Việt 

Nam. 

+ Môn loại: 332.4 / K304CH 

 
    Mã QR 

 

69/. TRƯƠNG HOÀNG DIỆP HƯƠNG. Thực trạng phát triển thị 

trường tiền mã hoá tại khu vực Asean và những khuyến nghị với Việt Nam/ 

Trương Hoàng Diệp Hương, Lê Phúc Hoàn, Trần Phương Thảo // Tạp chí Thị 

trường Tài chính Tiền tệ. - 2022. - Số 22 .- Tr. 31 - 38 

Tóm tắt: Tìm hiểu điểm mạnh của tiền mã hoá, phân tích thực trạng phát 

triển thị trường tiền mã hoá tại khu vực ASEAN giúp đưa ra được các khuyến 

nghị hữu ích cho đơn vị quản lý cũng như nhà đầu tư tại Việt Nam. 

+ Môn loại: 332.4 / TH552TR 

 
    Mã QR 

 

70/. LÊ THỊ THU DIỄM. Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài 

lòng, thái độ của nhà đầu tư đối với môi trường kinh doanh ở Trà Vinh / 

Lê Thị Thu Diễm // Tạp chí Kinh tế và Dự báo. - 2022. - Số 30 .- Tr. 71 - 74 

Tóm tắt: Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của nhà đầu tư 

về môi trường kinh doanh trên địa bàn tỉnh Trà Vinh, gồm: Phương tiện hữu 

hình; Mức độ tin cậy; Mức độ đáp ứng; Sự đảm bảo; Sự cảm thông. 

+ Môn loại: 332.6 / PH121T 

 
    Mã QR 
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71/. LÊ THỊ THU DIỄM. Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến mức độ 

hấp dẫn đầu tư của tỉnh Trà Vinh đối với các nhà đầu tư / Lê Thị Thu Diễm, 

Võ Minh Nhựt // Tạp chí Kinh tế và Dự báo. - 2022. - Số 27.- Tr. 27 - 30 

Tóm tắt: Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến mức độ hấp dẫn đầu tư của 

tỉnh Trà Vinh đối với các nhà đầu tư. Qua đó đề xuất các chính sách phù hợp 

để khắc phục, cũng như thúc đẩy tạo điều kiện phát triển nguồn lực sẵn có thu 

hút nhà đầu tư. 

+ Môn loại: 332.60959786 / PH121T 

 
    Mã QR 

 

72/. VŨ VĂN HOÁ. Giải pháp hạn chế rủi ro cho các tổ chức tín dụng 

trong hoạt động phát hành, đầu tư trái phiếu / Vũ Văn Hoá, Hà Thị Thu 

Phương, Vũ Thị Thu Hương // Tạp chí Tài chính doanh nghiệp. - 2022. - Số 

10.- Tr. 15 - 19 

Tóm tắt: Nghiên cứu thực trạng thị trường chứng khoán Việt Nam và 

đánh giá tác động của vụ việc, cơ sở pháp lý phát hành, đầu tư trái phiếu của tổ 

chức tín dụng. Qua đó đề xuất giải pháp hạn chế rủi ro trong các hoạt động phát 

hành, đầu tư trái phiếu, đồng thời thúc đẩy thị trường phát triển an toàn, bền 

vững, thực sự trở thành kênh huy động vốn cho doanh nghiệp. 

+ Môn loại: 332.63 / GI-103PH 

 
    Mã QR 

 

73/. ĐỖ THỊ THU THUỶ. Phát triển thị trường trái phiếu xanh ở Việt 

Nam hướng tới tăng trưởng xanh và bền vững / Đỗ Thị Thu Thuỷ // Tạp chí 

Tài chính doanh nghiệp. - 2022. - Số 10 .- Tr. 29 - 33 

Tóm tắt: Phân tích cơ sở pháp lý và hiện trạng phát triển trái phiếu xanh 

ở Việt Nam thời gian qua. Từ đó đề xuất kiến nghị nhằm phát triển thị trường 

trái phiếu xanh ở Việt Nam trong thời gian tới. 

+ Môn loại: 332.63 / PH110TR 

 
    Mã QR 

 

74/. NGUYỄN THỊ NHUNG. Phát triển trái phiếu xanh tại Việt Nam/ 

Nguyễn Thị Nhung, Đỗ Thị Hoàng Anh // Tạp chí Thị trường Tài chính Tiền 

tệ. - 2022. - Số 19.- Tr. 25 - 31 

Tóm tắt: Đánh giá thực trạng và đề xuất một số giải pháp phát triển trái 

phiếu xanh tại Việt Nam. Qua đó cũng đề xuất một số giải pháp như hoàn thiện 

khung pháp lý về trái phiếu xanh, đồng thời nâng cao nhận thức của các doanh 

nghiệp và nhà đầu tư về phát triển bền vững và bảo vệ môi trường. 

+ Môn loại: 332.63 / PH110TR 

 
    Mã QR 

 

75/. NGUYỄN THỊ HUỀ. Thực trạng thị trường trái phiếu doanh 

nghiệp Việt Nam / Nguyễn Thị Huề, Nguyễn Thị Nhung // Tạp chí Thị trường 

Tài chính Tiền tệ. - 2022. - Số 23.- Tr.18 - 26 

Tóm tắt: Đánh giá thực trạng phát triển của thị trường trái phiếu doanh 

nghiệp Việt Nam đã đạt được những thành tựu đáng kể như khuôn khổ pháp lý 
 

    Mã QR 
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đã và đang được hoàn thiện nhanh chóng, thị trường trái phiếu doanh nghiệp 

từng bước đạt được những kết quả tích cực cả về chiều rộng lẫn chiều sâu. 

+ Môn loại: 332.63 / TH552TR 

 

76/. HUỲNH THỊ DIỆU LINH. Chất lượng thể chế và lựa chọn địa 

điểm đầu tư của các doanh nghiệp đa quốc gia - Bằng chứng tại Việt Nam/ 

Huỳnh Thị Diệu Linh // Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh Châu Á. - 

2022. - Số 9.- Tr. 36 - 50 

Tóm tắt: Đánh giá ảnh hưởng của chất lượng thể chế tại Việt Nam đến 

quyết định lựa chọn nước ta làm điểm đầu tư của các doanh nghiệp đa quốc gia 

từ 18 đối tác đầu tư chính trong giai đoạn 2013 - 2020. 

+ Môn loại: 332.67 / CH124L 

 
    Mã QR 

 

77/. LÊ THU HÀ. Xu hướng và các nhân tố tác động đến đầu tư trực 

tiếp nước ngoài toàn cầu trong bối cảnh mới / Lê Thu Hà, Nguyễn Hồng 

Thu// Tạp chí Những vấn đề kinh tế & chính trị thế giới. - 2022. - Số 10 .- Tr. 

3 - 9 

Tóm tắt: Tìm hiểu xu hướng dịch chuyển FDI giữa các khu vực và các 

quốc gia và chỉ rõ các nhân tố tác động đến FDI như chuỗi cung ứng đang được 

đa dạng hoá, sự không chắc chắn của kinh tế thế giới, khu vực hoá gia tăng, 

lạm phát gia tăng trên toàn cầu. Qua đó đưa ra một số hàm ý cho Việt Nam 

trong việc thu hút FDI trong thời gian tới. 

+ Môn loại: 332.67 / X500H 

 
    Mã QR 

 

78/. NGUYỄN HỒNG SƠN. Năng lực hấp thụ vốn đầu tư trực tiếp 

nước ngoài của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tại Việt Nam / 

Nguyễn Hồng Sơn, Lý Đại Hùng // Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh 

Châu Á. - 2022. - Số 9.- Tr. 107 - 122 

Tóm tắt: Phân tích năng lực hấp thụ vốn FDI tại các tỉnh, thành phố trực 

thuộc Trung ương ở Việt Nam. Đồng thời qua đó cho thấy chất lượng nguồn 

nhân lực cần trở thành ưu tiên chính sách hàng đầu trong ba đột phá chiến lược 

để tăng cường thu hút vốn FDI tại các địa phương. 

+ Môn loại: 332.6709597 / N116L 

 
    Mã QR 

 

79/. NGUYỄN THỊ THANH LAM. So sánh môi trường đầu tư quốc tế 

của Việt Nam với Thái Lan và Philippines / Nguyễn Thị Thanh Lam, Nguyễn 

Thị Phượng, Đỗ Thị Thanh Tâm // Tạp chí Nghiên cứu Đông Nam Á. - 2022. - 

Số 10 .- Tr. 72 - 81 

Tóm tắt: So sánh môi trường đầu tư quốc tế tại Việt Nam với hai nước có 

nhiều nét tương đồng khác trong khu vực là Thái Lan và Philippines, từ đó chỉ 

ra chỉ ra ưu điểm cũng như hạn chế còn tồn tại của môi trường đầu tư Việt Nam 

so với hai nước còn lại. 

+ Môn loại: 332.6709597 / S400S 

 
    Mã QR 
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80/. LÊ THỊ THU HƯƠNG. Thu hút vốn FDI vào Việt Nam trong bối 

cảnh mới / Lê Thị Thu Hương // Tạp chí Kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương. 

- 2022. - Số 621.- Tr. 46 - 48 

Tóm tắt: Tìm hiểu bối cảnh mới tác động tới dòng vốn FDI vào Việt Nam, 

phân tích thực trạng thu hút vốn FDI vào Việt Nam tìm ra những cơ hội, thách 

thức và giải pháp trong thu hút FDI của Việt Nam trong thời gian tới. 

+ Môn loại: 332.6709597 / TH500H 

 
    Mã QR 

 

81/. NGUYỄN DUY LINH THẢO. Thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài 

tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long: Những nhân tố cản trở / Nguyễn 

Duy Linh Thảo, Nguyễn Mạnh Hùng // Tạp chí Phát triển bền vững Vùng. - 

2022. - Số 2.- Tr. 56 - 67 

Tóm tắt: Tìm hiểu những nguyên nhân cản trở dòng FDI vào vùng Đồng 

bằng sông Cửu Long, góp phần đưa ra luận cứ khoa học có độ tin cậy, giúp cho 

các tỉnh/thành phố trong khu vực này khắc phục, cải tiến để có những sáng kiến 

đột phá thu hút dòng FDI chất lượng phục vụ mục tiêu phát triển bền vững. 

+ Môn loại: 332.67095978 / TH500H 

 
    Mã QR 

 

82/. ĐỖ HOÀI LINH. Vai trò của tài chính tiêu dùng trong việc thay 

thế các kênh tài chính phi chính thức / Đỗ Hoài Linh // Tạp chí Thị trường 

Tài chính Tiền tệ. - 2022. - Số 20.- Tr. 30 - 33 

Tóm tắt: Phân tích kinh nghiệm quốc tế cho vay tiêu dùng với bài học từ 

Mỹ và vai trò của cho vay tiêu dùng của tổ chức tín dụng trong việc thay thế 

các kênh tín dụng phi chính thức. 

+ Môn loại: 332.7 / V103TR 

 
    Mã QR 

 

83/. NGUYỄN HOÀNG VĨNH LỘC. Có nên cho vay góp vốn, hoàn 

thanh toán và chứng minh tài chính / Nguyễn Hoàng Vĩnh Lộc, Đinh Văn 

Hoàn // Tạp chí Ngân hàng. - 2022. - Số 20.- Tr. 34 - 37 

Tóm tắt: Phân tích những lợi ích và rủi ro của các hoạt động cho vay như: 

Góp vốn; Cho vay đặt cọc và hoàn thanh toán; Cho vay chứng minh tài chính 

của các tổ chức tín dụng ở Việt Nam. 

+ Môn loại: 332.709597 / C400N 

 
    Mã QR 

 

84/. NGUYỄN HOÀNG VĨNH LỘC. Giải pháp phát triển tài chính tiêu 

dùng an toàn và lành mạnh / Nguyễn Hoàng Vĩnh Lộc, Nguyễn Thị Mỹ Yên// 

Tạp chí Thị trường Tài chính Tiền tệ. - 2022. - Số 22 .- Tr. 18 - 21 

Tóm tắt: Tìm hiểu tiềm năng của tài chính tiêu dùng ở Việt Nam, những 

lợi ích và bất cập của tài chính tiêu dùng trong thời gian qua. Từ đó rút ra các 

giải pháp phát triển tài chính tiêu dùng an toàn và lành mạnh. 

+ Môn loại: 332.709597 / GI-103PH 

 
    Mã QR 
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85/. PHẠM HUYỀN ANH. Những kết quả của công ty tài chính tiêu 

dùng và định hướng phát triển tài chính tiêu dùng thời gian tới / Phạm 

Huyền Anh // Tạp chí Thị trường Tài chính Tiền tệ. - 2022. - Số 20.- Tr. 26 - 

29 

Tóm tắt: Tóm lược một số kết quả đạt được của các công ty tài chính tiêu 

dùng thời gian qua. Đồng thời nêu ra những giải pháp ngân hàng Nhà nước đã 

và sẽ triển khai thời gian tới nhằm thúc đẩy hiệu quả hơn nữa hoạt động tài 

chính tiêu dùng. 

+ Môn loại: 332.709597 / NH556K 

 
    Mã QR 

 

86/. NGUYỄN MINH PHƯƠNG. Phát triển tín dụng xanh tại các ngân 

hàng thương mại Việt Nam – Nghiên cứu tại Vietcombank / Nguyễn Minh 

Phương // Tạp chí Kinh tế và Dự báo. - 2022. - Số 27.- Tr. 104 - 107 

Tóm tắt: Phân tích mức độ phát triển tín dụng xanh tại Vietcombank trong 

giai đoạn 2018-2021, theo 3 tiêu chí phát triển về số lượng, chất lượng và sự đa 

dạng của sản phẩm tín dụng xanh. Qua đó đề xuất 5 nhóm giải pháp thúc đẩy 

phát triển tín dụng xanh đáp ứng nhu cầu của nền kinh tế trong thời gian tới. 

+ Môn loại: 332.709597 / PH110TR 

 
    Mã QR 

 

87/. VŨ VĂN SƠN. Phát triển tín dụng xanh tại các ngân hàng thương 

mại / Vũ Văn Sơn, Hoàng Dũng // Tạp chí Tài chính doanh nghiệp. - 2022. - 

Số 11 .- Tr. 9 - 13 

Tóm tắt: Phân tích thực trạng phát triển tín dụng xanh tại các ngân hàng 

thương mại, qua đó chỉ ra một số hạn chế, vướng mắc. Đề xuất một số giải pháp 

để đẩy mạnh phát triển tín dụng xanh ở Việt Nam trong thời gian tới. 

+ Môn loại: 332.709597 / PH110TR 

 
    Mã QR 

 

88/. TRẦN THỊ THANH BÍCH. Truyền thông giúp người dân tiếp cận 

tài chính tiêu dùng từ các công ty tài chính chính thức, góp phần đẩy lùi 

tín dụng đen / Trần Thị Thanh Bích // Tạp chí Thị trường Tài chính Tiền tệ. - 

2022. - Số 20.- Tr. 34 - 40 

Tóm tắt: Phân tích nêu bật điểm khác biệt giữa công ty tài chính tiêu dùng 

chính thức và hoạt động của các công ty tài chính không phải là tài chính tín 

dụng, các cửa hàng cầm đồ, các App cho vay, các cá nhân cho vay thông qua 

các hình thức hụi, họ, phường hoặc cho vay của gia đình, bạn bè, người thân... 

+ Môn loại: 332.709597 / TR527TH 

 
    Mã QR 

 

89/. TRƯƠNG ĐÔNG LỘC. Vai trò của tín dụng trong chương trình 

xây dựng nông thôn mới ở tỉnh Hậu Giang / Trương Đông Lộc, Trần Việt 

Thanh Trúc // Tạp chí Ngân hàng. - 2022. - Số 20.- Tr. 40 - 43 

Tóm tắt: Đo lường ảnh hưởng của tín dụng chính thức đến thu nhập của 

nông hộ trong tiến trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Hậu Giang. 

+ Môn loại: 332.70959792 / V103TR 

 
    Mã QR 
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90/. LÊ HỒNG NGA. Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín 

dụng trong cho vay hộ nuôi tôm tại các ngân hàng thương mại trên địa bàn 

tỉnh Bạc Liêu / Lê Hồng Nga, Nguyễn Phúc Hảo // Tạp chí Kinh tế và Dự báo. 

- 2022. - Số 30 .- Tr. 84 - 88 

Tóm tắt: Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng trong cho 

vay hộ nuôi tôm tại các ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu. 

+ Môn loại: 332.70959797 / PH121T 

 
    Mã QR 

 

91/. TRẦN NGỌC THANH THÒN. Đánh giá thực hiện quy hoạch sử 

dụng đất đến năm 2020 và đề xuất phương án phân bổ, khoanh vùng đất 

đến năm 2030 tại tỉnh Hậu Giang / Trần Ngọc Thanh Thòn // Tạp chí Tài 

nguyên và Môi trường. - 2022. - Số 19 .- Tr. 50 - 52 

Tóm tắt: Đánh giá thực trạng quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và đề 

xuất phương án phân bổ và khoanh vùng quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 

tại tỉnh Hậu Giang, đáp ứng nhu cầu sử dụng đất để phục vụ phát triển các 

ngành, lĩnh vực của địa phương. 

+ Môn loại: 333.73 / Đ107GI 

 
    Mã QR 

 

92/. NGUYỄN NGỌC HÀ. Quy hoạch tổng hợp lưu vực sông Cửu 

Long đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 / Nguyễn Ngọc Hà // Tạp chí 

Tài nguyên và Môi trường. - 2022. - Số 20.- Tr. 58 - 59 

Tóm tắt: Tìm hiểu quy hoạch tổng hợp lưu vực sông Cửu Long đến năm 

2030, tầm nhìn đến năm 2050, nhằm bảo đảm an ninh nguồn nước, thích ứng 

với biến đổi khí hậu trên lưu vực sông. 

+ Môn loại: 333.73 / QU600H 

 
    Mã QR 

 

93/. NGUYỄN VĂN NGỌC HIÊN. Quy hoạch sử dụng đất rừng ngập 

mặn gắn với giảm thiểu biến đổi khí hậu tại vườn quốc gia Mũi Cà Mau / 

Nguyễn Văn Ngọc Hiên, Trần Trung Quốc, Đào Quang Minh // Tạp chí Phát 

triển bền vững Vùng. - 2022. - Số 2.- Tr. 113 - 123 

Tóm tắt: Tìm hiểu quá trình thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, 

tình hình sử dụng đất công trong việc hạn chế tối đa các tác động tiêu cực của 

quá trình chuyển đổi đất rừng ngập mặn gắn với giảm thiểu tác động biến đổi 

khí hậu tại vườn Quốc gia Mũi Cà Mau. 

+ Môn loại: 333.75 / QU600H 

 
    Mã QR 

 

94/. TRỊNH THU THUỶ. Phát triển bền vững năng lượng tái tạo: Tiềm 

năng và rào cản đối với Việt Nam / Trịnh Thu Thuỷ // Tạp chí Kinh tế Châu 

Á – Thái Bình Dương. - 2022. - Số 620 .- Tr. 7 - 9 

Tóm tắt: Nghiên cứu tiềm năng phát triển năng lượng tái tạo của Việt 

Nam và một số rào cản cho việc phát triển năng lượng tái tạo. Đồng thời đề 

xuất giải pháp hữu hiệu giúp người tiêu dùng được hưởng lợi từ các công nghệ 

năng lượng sạch có chi phí thấp và các nguồn tài nguyên thiên nhiên trong 

nước. 

 
    Mã QR 
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+ Môn loại: 333.793 / PH110TR 

 

95/. LẠI CAO MAI PHƯƠNG. Thu hút nguồn vốn phát triển năng 

lượng tái tạo / Lại Cao Mai Phương // Tạp chí Thị trường Tài chính Tiền tệ. - 

2022. - Số 19.- Tr. 18 - 24 

Tóm tắt: Tiềm năng phát triển nguồn năng lượng tái tạo trong ngành điện 

tại Việt Nam, nghiên cứu kinh nghiệm của các quốc gia đã thành công trong 

phát triển năng lượng tái tạo. Từ đó đề xuất những khuyến nghị nhằm thu hút 

nguồn vốn phát triển nguồn năng lượng sạch này tại Việt Nam. 

+ Môn loại: 333.793 / TH500H 

 
    Mã QR 

 

96/. LÝ VĂN NGOAN. Tác động của an ninh nguồn nước sông 

Mekong và thích ứng chính sách của Việt Nam / Lý Văn Ngoan, Nguyễn 

Đình Cơ // Tạp chí Nghiên cứu Đông Nam Á. - 2022. - Số 11.- Tr. 3 - 12 

Tóm tắt: Tìm hiểu tác động của an ninh nguồn nước sông Mekong đối 

với Việt Nam, từ đó gợi ý chính sách cho Việt Nam trong việc bảo vệ an ninh 

nguồn nước sông Mekong cũng như thúc đẩy mối quan hệ hiệu quả giữa các 

nước trong việc bảo đảm an ninh nguồn nước. 

+ Môn loại: 333.91 / T101Đ 

 
    Mã QR 

 

97/. NGUYỄN VĂN THÀNH. Quản lý hiệu quả tài nguyên nước khu 

vực Đồng bằng sông Cửu Long / Nguyễn Văn Thành // Tạp chí Tài nguyên 

và Môi trường. - 2022. - Số 22.- Tr. 62 - 63 

Tóm tắt: Tìm hiểu những thách thức lớn do tác động của biến đổi khí hậu, 

nước biển dâng và việc khai thác tài nguyên nước tại khu vực thượng nguồn 

sông Mê Công. Qua đó đưa các biện pháp thích ứng để giảm nhẹ biến động 

bằng cách quản lý hiệu quả tài nguyên nước ở khu vực sông Cửu Long. 

+ Môn loại: 333.910095978 / QU105L 

 
    Mã QR 

 

98/. ĐỖ THANH BÌNH. Tỉnh Kiên Giang huy động nguồn lực phát 

triển kinh tế biển, phấn đấu sớm trở thành trung tâm kinh tế biển quốc 

gia / Đỗ Thanh Bình // Tạp chí Cộng sản. - 2022. - Số 1.002.- Tr. 87 - 91 

Tóm tắt: Phân tích những lợi thế và tiềm năng lớn về biển của tỉnh Kiên 

Giang có nhiều khởi sắc, đáp ứng yêu cầu định hướng xây dựng tỉnh Kiên Giang 

"trở thành tỉnh phát triển mạnh về kinh tế biển trong khu vực Đồng bằng sông 

Cửu Long theo hướng bền vững, an ninh, an toàn" vào năm 2045. 

+ Môn loại: 333.9100959795 / T312K 

 
    Mã QR 

 

99/. BÙI TRƯỜNG GIANG. Phát triển kinh tế tập thể, góp phần xây 

dựng thành công mô hình nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông 

dân văn minh / Bùi Trường Giang // Tạp chí Cộng sản. - 2022. - Số 1.002.- 

Tr. 22 - 31 

Tóm tắt: Đánh giá 20 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW "Về tiếp 

tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể", những vấn đề lý 

 
    Mã QR 
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luận - thực tiễn đặt ra cần giải quyết. Từ đó đưa ra giải pháp tiếp tục phát triển 

kinh tế tập thể, hợp tác xã trong thời kỳ mới. 

+ Môn loại: 334.09597 / PH110TR 

 

100/. NGÔ TUẤN NGHĨA. Phát triển kinh tế tập thể trong nền kinh 

tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa / Ngô Tuấn Nghĩa // Tạp chí Tuyên 

giáo. - 2022. - Số 11.- Tr. 34 - 38 

Tóm tắt: Tìm hiểu tư duy mới về kinh tế tập thể trong nền kinh tế thị 

trường định hướng XHCN. Quan điểm và mục tiêu mới về sự phát triển của 

kinh tế tập thể phù hợp điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN. Từ đó 

đồng bộ các giải pháp tạo động lực phát triển mạnh mẽ kinh tế tập thể ở Việt 

Nam. 

+ Môn loại: 334.09597 / PH110TR 

 
    Mã QR 

 

101/. NGUYỄN VĂN PHƯƠNG. Thực trạng tổ chức và hoạt động của 

các hợp tác xã tại Việt Nam: Nghiên cứu điểm tại Sơn La, Đà Nẵng và An 

Giang / Nguyễn Văn Phương, Vũ Thị Hải, Lý Thu Cúc // Tạp chí Nghiên cứu 

kinh tế. - 2022. - Số 11.- Tr. 57 - 69 

Tóm tắt: Phân tích thực trạng tổ chức và hoạt động của các hợp tác xã tại 

ba địa phương: Sơn La, Đà Nẵng và An Giang. Qua đó tìm ra các giải pháp đột 

phá từ phía Nhà nước, của chính quyền địa phương và bản thân bộ máy quản 

trị của các hợp tác xã. 

+ Môn loại: 334.09597 / TH552TR 

 
    Mã QR 

 

102/. NGUYỄN VĂN NAY. Các yếu tố ảnh hưởng đến việc tham gia 

hợp tác xã của nông hộ trồng lúa ở Đồng bằng sông Cửu Long / Nguyễn 

Văn Nay, Lê Thị Phương Mai, Trần Quốc Nhân // Tạp chí Phát triển bền vững 

Vùng. - 2022. - Số 2.- Tr. 68 - 76 

Tóm tắt: Nghiên cứu xác định các yếu tố có ảnh hưởng đến việc tham gia 

vào hợp tác xã của nông dân trồng lúa ở Đồng bằng sông Cửu Long. Qua đó 

đưa ra khuyến nghị ngành nông nghiệp cũng như chính quyền địa phương cần 

quan tâm khuyến khích nhiều hơn những hộ có quy mô sản xuất nhỏ, gia đình 

có ít thành viên tham gia hợp tác xã. 

+ Môn loại: 334.095978 / C101Y 

 
    Mã QR 

 

103/. LÊ THỊ HẰNG. Bảo vệ sự trong sáng của tư tưởng và tấm gương 

đạo đức Hồ Chí Minh / Lê Thị Hằng // Tạp chí Tổ chức nhà nước. - 2022. - 

Số 10.- Tr. 34 - 38 

Tóm tắt: Đấu tranh chống lại những luận điệu xuyên tạc, sai trái của các 

thế lực thù địch nhằm chống phá Đảng, Nhà nước ta và việc bảo vệ sự trong 

sáng của tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là nhiệm vụ chính trị quan 

trọng của toàn dân tộc Việt Nam. 

+ Môn loại: 335.4346 / B108V 

 
    Mã QR 
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104/. LÊ THỊ THẢO. Giữ vững mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa 

xã hội trong giai đoạn hiện nay theo tư tưởng Hồ Chí Minh / Lê Thị Thảo// 

Tạp chí Lý luận chính trị và Truyền thông. - 2022. - Số 9.- Tr. 32 - 37 

Tóm tắt: Nghiên cứu bối cảnh trong nước và thế giới tác động đến mục 

tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội ở nước ta hiện nay trên cơ sở đó đề 

xuất xây dựng các điều kiện nhằm giữ vững mục tiêu đó theo những chỉ dẫn 

của Hồ Chí Minh. 

+ Môn loại: 335.4346 / GI-550V 

 
    Mã QR 

 

105/. PHẠM VĂN MINH. Quan điểm của Hồ Chí Minh về chăm lo xây 

dựng đời sống ấm no, tự do hạnh phúc cho nhân dân và sự vận dụng của 

Đảng hiện nay / Phạm Văn Minh // Tạp chí Lịch sử Đảng. - 2022. - Số 11.- Tr. 

19 - 23 

Tóm tắt: Quan điểm của Hồ Chí Minh về chăm lo xây dựng đời sống ấm 

no, hạnh phúc cho nhân dân và sự vận dụng tư tưởng đó của Bác đối với Đảng 

ta hiện nay. 

+ Môn loại: 335.4346 / QU105Đ 

 
    Mã QR 

 

106/. NGUYỄN TRUNG KIÊN. Tư duy về kinh tế tư nhân của Chủ 

tịch Hồ Chí Minh và giá trị định hướng phát triển kinh tế tư nhân hiện 

nay / Nguyễn Trung Kiên // Tạp chí Khoa học chính trị. - 2022. - Số 9 .- Tr. 22 

- 27 

Tóm tắt: Tìm hiểu việc vận dụng sáng tạo và phát triển tư duy về kinh tế 

tư nhân của Chủ tịch Hồ Chí Minh có giá trị lí luận và thực tiễn sâu sắc định 

hướng cho sự phát triển chung của đất nước trong công cuộc đổi mới. 

+ Môn loại: 335.4346 / T550D 

 
    Mã QR 

 

107/. ĐOÀN MẠNH ĐỒNG. Tư tưởng Hồ Chí Minh về điều kiện bảo 

đảm sự thích ứng của chủ nghĩa xã hội ở Châu Á / Đoàn Mạnh Đồng // Tạp 

chí Nghiên cứu Đông Nam Á. - 2022. - Số 9.- Tr. 75- 81 

Tóm tắt: Phân tích tư tưởng Hồ Chí Minh về điều kiện bảo đảm sự thích 

ứng của chủ nghĩa xã hội ở Châu Á. Đây là một sự vận dụng và bổ sung, phát 

triển về cơ sở lý luận cho Chủ nghĩa Mác - Lênin ở các nước phương Đông của 

Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh. 

+ Môn loại: 335.4346 / T550T 

 
    Mã QR 

 

108/. PHẠM THỊ LỆ DUNG. Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong 

giai đoạn hiện nay / Phạm Thị Lệ Dung, Quách Thị Bích // Tạp chí Lịch sử 

Đảng. - 2022. - Số 11.- Tr. 19 - 23 

Tóm tắt: Tư tưởng Hồ Chí Minh cùng với chủ nghĩa Mác-Lênin là nền 

tảng tư tưởng của Đảng, kim chỉ nam cho mọi hành động của Đảng. Do vậy 

vận dụng, phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh có ý nghĩa lý luận, thực tiễn quan 

trọng trong tình hình hiện nay. 

+ Môn loại: 335.4346 / V121D 

 
    Mã QR 
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109/. TRỊNH MINH THẾ. Xây dựng “thế trận lòng dân” theo tư tưởng 

Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay / Trịnh Minh Thế // Tạp chí Quản lý 

nhà nước. - 2022. - Số 322 .- Tr. 29 - 34 

Tóm tắt: Tìm hiểu xây dựng "thế trận lòng dân" trong giai đoạn hiện nay 

theo tư tưởng Hồ Chí Minh nhằm động viên, tập hợp quần chúng nhân dân, góp 

phần hiện thực hoá khát vọng phát triển đất nước Việt Nam cường thịnh. 

+ Môn loại: 335.4346 / X126D 

 
    Mã QR 

 

110/. NGUYỄN THỊ THANH XUÂN. Chiến lược nợ công quốc gia: 

Nhìn lại giai đoạn 2011 – 2020 và những khuyến nghị cho thời gian tới / 

Nguyễn Thị Thanh Xuân // Tạp chí Kinh tế và Dự báo. - 2022. - Số 29.- Tr. 72 

- 75 

Tóm tắt: Nhìn lại những kết quả và hạn chế trong thực hiện Chiến lược 

nợ công, nợ nước ngoài của quốc gia giai đoạn 2011-2020, từ đó đưa ra những 

khuyến nghị nhằm thực hiện thành công Chiến lược này trong giai đoạn tới. 

+ Môn loại: 336.3 / CH305L 

 
    Mã QR 

 

111/. TRẦN VIỆT THẮNG. Kinh tế đối ngoại ở Đồng bằng sông Cửu 

Long / Trần Việt Thắng // Tạp chí Quản lý nhà nước. - 2022. - Số 321 .- Tr. 95 

- 97 

Tóm tắt: Thực trạng kinh tế đối ngoại của Đồng bằng sông Cửu Long 

trong những năm qua, từ đó đưa ra các giải pháp phát triển kinh tế đối ngoại 

của vùng trong thời gian tới. 

+ Môn loại: 337.597 / K312T 

 
    Mã QR 

 

112/. DƯƠNG THẾ DUY. Vốn xã hội và chia sẻ kiến thức nông nghiệp: 

Trường hợp hộ nông dân tại tỉnh Bến Tre / Dương Thế Duy // Tạp chí 

Nghiên cứu kinh tế. - 2022. - Số 10.- Tr. 16 - 28 

Tóm tắt: Nghiên cứu về chia sẻ kiến thức trong cộng đồng vùng nông 

thôn Việt Nam và làm rõ vai trò của vốn xã hội đối với chia sẻ kiến thức về 

hoạt động sản xuất của hộ gia đình nông dân. Từ đó đề xuất một số kiến nghị 

để mở rộng nguồn vốn xã hội của hộ gia đình nông dân tại tỉnh Bến Tre. 

+ Môn loại: 338.1 / V454X 

 
    Mã QR 

 

113/. NGUYỄN THỊ MINH PHƯỢNG. Chuyển đổi số ngành nông 

nghiệp ở Việt Nam: Những khó khăn và giải pháp / Nguyễn Thị Minh 

Phượng // Tạp chí Kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương. - 2022. - Số 619.- Tr. 4 

- 6 

Tóm tắt: Kết quả việc thực hiện chuyển đổi số trong nông nghiệp Việt 

Nam, qua đó đưa ra một số khó khăn, hạn chế trong quá trình thực hiện và nêu 

lên các giải pháp thúc đẩy chuyển đổi số ngành nông nghiệp trong tương lai. 

+ Môn loại: 338.109597 / CH527Đ 

 
    Mã QR 
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114/. NGUYỄN THỊ THU HÀ. Đầu tư trực tiếp nước ngoài vào ngành 

nông nghiệp Việt Nam: Thực trạng và giải pháp / Nguyễn Thị Thu Hà, 

Nguyễn Thị Thu Uyên // Tạp chí Kinh tế và Dự báo. - 2022. - Số 32.- Tr. 7 - 

10 

Tóm tắt: Thực trạng thu hút và quản lý FDI trong lĩnh vực nông nghiệp 

giai đoạn 2017 - 2022, đưa ra các giải pháp nhằm tăng cường quy mô vốn FDI 

vào nông nghiệp trong thời gian tới. 

+ Môn loại: 338.109597 / Đ125T 

 
    Mã QR 

 

115/. ĐẶNG LƯƠNG MÔ. Một góc nhìn về phát triển nông nghiệp 

công nghệ cao / Đặng Lương Mô // Tạp chí Khoa học & Công nghệ Việt Nam. 

- 2022. - Số 11.- Tr. 15 - 19 

Tóm tắt: Tổng quan về sản xuất nông nghiệp của thế giới, tìm hiểu những 

quốc gia có nền nông nghiệp công nghệ cao điển hình như Hà Lan, Israel, Nhật 

Bản qua đó rút ra một số bài học kinh nghiệm cho Việt Nam trong lĩnh vực này. 

+ Môn loại: 338.109597 / M458G 

 
    Mã QR 

 

116/. TRẦN QUỐC TOẢN. Nâng cao vai trò chủ thể của nông dân 

trong phát triển nền nông nghiệp hiện đại và xây dựng nông thôn văn 

minh/ Trần Quốc Toản // Tạp chí Xã hội học. - 2022. - Số 4.- Tr. 20 - 29 

Tóm tắt: Phân tích về nhận thức, cơ chế, chính sách lẫn chỉ đạo tổ chức 

thực hiện trong việc phát huy vai trò chủ thể của nông dân. Trên cơ sở đó đề 

xuất đồng bộ định hướng các giải pháp chủ yếu đổi mới về nhận thức về vai trò 

chủ thể của nông dân trong giai đoạn mới. 

+ Môn loại: 338.109597 / N122C 

 
    Mã QR 

 

117/. NGUYỄN NGỌC DIỄM. Nông nghiệp bền vững – Tổng quan lý 

thuyết và khả năng áp dụng ở Việt Nam / Nguyễn Ngọc Diễm // Tạp chí 

Khoa học xã hội. - 2022. - Số 10.- Tr. 9 - 18 

Tóm tắt: Giới thiệu tổng quan về lý thuyết nông nghiệp bền vững, các mô 

hình, khái niệm tiếp cận về vấn đề này, trên cơ sở đó đề xuất một số khả năng 

áp dụng nông nghiệp bền vững ở Việt Nam thời gian tới. 

+ Môn loại: 338.109597 / N455NGH 

 
    Mã QR 

 

118/. TRƯƠNG CÔNG GIÁP. Phát triển kinh tế tư nhân trong lĩnh 

vực nông nghiệp ở Việt Nam: Thực trạng và giải pháp / Trương Công Giáp// 

Tạp chí Kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương. - 2022. - Số 619.- Tr. 7 - 9 

Tóm tắt: Phân tích thực trạng phát triển kinh tế tư nhân trong lĩnh vực 

nông nghiệp thời gian qua và chỉ ra việc cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ, xây 

dựng một số cơ chế, chính sách cấp thiết nhằm thúc đẩy phát triển sản xuất, 

kinh doanh, phục hồi kinh tế do tác động của đại dịch Covid-19. 

+ Môn loại: 338.109597 / PH110TR 

 
    Mã QR 
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119/. BÙI THANH SONG. Phát triển kinh tế nông nghiệp xanh ở Việt 

Nam / Bùi Thanh Song // Tạp chí Tài chính. - 2022. - Số 787.- Tr. 26 - 28 

Tóm tắt: Tìm hiểu tăng trưởng xanh ngành Nông nghiệp Việt Nam hiện 

nay, qua đó đưa ra giải pháp phát triển nông nghiệp xanh ở Việt Nam trong 

tương lai. 

+ Môn loại: 338.109597 / PH110TR 

 
    Mã QR 

 

120/. NGUYỄN THỊ LAN ANH. Phát triển nông nghiệp xanh ở Việt 

Nam: Thực trạng và một số đề xuất / Nguyễn Thị Lan Anh // Tạp chí Tài 

chính. - 2022. - Số 789.- Tr. 29 - 31 

Tóm tắt: Thực trạng phát triển nông nghiệp xanh, thân thiện với môi 

trường, thích ứng với biến đổi khí hậu, giảm ô nhiễm môi trường nông thôn, 

phấn đấu giảm thải khí nhà kính. Qua đó từng bước chuyển đổi mô hình sản 

xuất đáp ứng tăng trưởng và tiêu dùng xanh, giảm nhẹ biến đổi khí hậu, hướng 

tới nền kinh tế xanh. 

+ Môn loại: 338.109597 / PH110TR 

 
    Mã QR 

 

121/. HOÀNG MINH ĐẸP. Thực trạng và giải pháp đẩy mạnh cơ cấu 

lại ngành nông nghiệp Việt Nam / Hoàng Minh Đẹp, Phạm Văn Sơn, Trịnh 

Xuân Việt // Tạp chí Tài chính. - 2022. - Số 786.- Tr. 57 - 62 

Tóm tắt: Thực trạng cơ cấu ngành nông nghiệp Việt Nam, qua đó đề xuất 

một số giải pháp tiếp tục đẩy mạnh cơ cấu lại ngành nông nghiệp ở nước ta 

trong thời gian tới. 

+ Môn loại: 338.109597 / TH552TR 

 
    Mã QR 

 

122/. NGUYỄN KHẮC THANH. Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về 

nông nghiệp, nông dân, nông thôn / Nguyễn Khắc Thanh // Tạp chí Quản lý 

nhà nước. - 2022. - Số 322 .- Tr. 79 - 83 

Tóm tắt: Phân tích vị trí, vai trò và những quan điểm tư tưởng phát triển 

nông nghiệp, nông dân, nông thôn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, trên cơ sở đó vận 

dụng quán triệt, thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khoá XIII|) của Đảng, 

đánh giá thực trạng phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn ở Việt Nam 

hiện nay. 

+ Môn loại: 338.109597 / V121D 

 
    Mã QR 

 

123/. HỒ NGỌC CƯỜNG. Xây dựng thương hiệu cho nông sản ở Việt 

Nam: Một số vấn đề pháp lý và thực tiễn / Hồ Ngọc Cường, Nguyễn Thị 

Thuỳ Dung // Tạp chí Khoa học & Công nghệ Việt Nam. - 2022. - Số 11.- Tr. 

10 - 14 

Tóm tắt: Thực trạng xây dựng thương hiệu nông sản của Việt Nam qua 

đó cho thấy tác động tích cực của các thương hiệu nông sản và những khó khăn, 

tồn tại trong xây dựng, quản lý và phát triển thương hiệu nông sản trong thời 

gian qua. Từ đó đưa ra một số giải pháp nhằm thúc đẩy xây dựng, quản lý 

thương hiệu nông sản ở Việt Nam trong tương lai. 

 
    Mã QR 
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+ Môn loại: 338.109597 / X126D 

 

124/. NGUYỄN ĐÌNH ĐÁP. Xu hướng phát triển nông nghiệp hữu cơ 

trên thế giới và triển vọng của Việt Nam / Nguyễn Đình Đáp, Phạm Thị 

Trầm// Tạp chí Ngân hàng. - 2022. - Số 20.- Tr. 54 - 58 

Tóm tắt: Tổng quan chung về nông nghiệp hữu cơ, tìm hiểu xu hướng 

phát triển nông nghiệp hữu cơ trên thế giới. Phân tích hiện trạng phát triển nông 

nghiệp hữu cơ tại Việt Nam. Từ đó nhận diện một số tiềm năng phát triển của 

lĩnh vực này và đưa ra định hướng trong tương lai. 

+ Môn loại: 338.109597 / X500H 

 
    Mã QR 

 

125/. HỒNG LOAN. Đồng bằng sông Cửu Long: Thu hút đầu tư phát 

triển thị trường nông sản và du lịch nông thôn / Hồng Loan // Tạp chí Tài 

chính doanh nghiệp. - 2022. - Số 10 .- Tr. 46 - 47 

Tóm tắt: Phát triển thị trường nông sản và du lịch nông thôn là một trong 

những định hướng phát triển quan trọng của Đồng bằng sông Cửu Long. Cần 

những giải pháp để những tiềm năng của ĐBSCL được khai thác đúng mức, 

đảm bảo nông dân có mức thu nhập tương xứng. 

+ Môn loại: 338.1095978 / Đ455B 

 
    Mã QR 

 

126/. NGÔ LAN ANH. Những xu hướng mới của du lịch thế giới sau 

Đại dịch và sự thích ứng của du lịch Việt Nam / Ngô Lan Anh, Phạm Quỳnh 

Mai, Lưu Ngọc Trịnh // Tạp chí Những vấn đề kinh tế & chính trị thế giới. - 

2022. - Số 11.- Tr. 13 - 22 

Tóm tắt: Tìm hiểu những xu thế mới của du lịch thế giới sau Đại dịch 

Covid-19, qua đó nêu lên một số gợi ý để phục hồi và phát triển bền vững du 

lịch Việt Nam trong trạng thái bình thường mới. 

+ Môn loại: 338.4 / NH556X 

 
    Mã QR 

 

127/. TRẦN HỒNG HIẾU. Cơ hội và thách thức trong phát triển du 

lịch cộng đồng ở làng cổ Việt Nam: Nghiên cứu trường hợp làng cổ Phước 

Tích / Trần Hồng Hiếu, Tôn Nữ Hải Âu, Trần Huỳnh Quang Minh // Tạp chí 

Phát triển bền vững Vùng. - 2022. - Số 3.- Tr. 102 -117 

Tóm tắt: Phân tích và lượng hoá về điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách 

thức của phát triển du lịch cộng đồng tại làng cổ Phước Tích, qua đó gợi ý một 

số giải pháp quản lý để phát triển hiệu quả làng cổ gắn với du lịch cộng đồng. 

+ Môn loại: 338.409597 / C460H 

 
    Mã QR 

 

128/. LÊ QUANG ĐĂNG. Chính sách và khung pháp lý cho phát triển 

dịch vụ đêm tại Việt Nam / Lê Quang Đăng, Trần Phương Mai // Tạp chí Du 

lịch. - 2022. - Số 10 .- Tr. 12 - 14 

Tóm tắt: Tìm hiểu kinh tế đêm và phát triển dịch vụ đêm phục vụ khách 

du lịch, qua đó đưa ra các chính sách và khung pháp lý đối với phát triển dịch 

vụ đêm phục vụ khách du lịch ở Việt Nam trong thời gian tới. 

 
    Mã QR 
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+ Môn loại: 338.409597 / CH312S 

 

129/. NGUYỄN THỊ ÁNH TUYẾT. Đánh giá thực trạng các ngành 

công nghiệp chế biến, chế tạo ở Việt Nam theo quan điểm phát triển bền 

vững / Nguyễn Thị Ánh Tuyết, Tạ Phúc Đường // Tạp chí Nghiên cứu kinh tế. 

- 2022. - Số 11.- Tr. 3 - 14 

Tóm tắt: Phân tích đánh giá, các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo ở 

Việt Nam theo quan điểm phát triển bền vững, từ đó đưa ra một số ngành lựa 

chọn ưu tiên phát triển và một số ngành không ưu tiên phát triển trong giai đoạn 

sắp tới. 

+ Môn loại: 338.409597 / Đ107GI 

 
    Mã QR 

 

130/. LÊ VĂN HÙNG. Đóng góp của ngành công nghiệp chế biến chế 

tạo và phát triển kinh tế - xã hội ở Việt Nam / Lê Văn Hùng, Nguyễn Phương 

Thảo // Tạp chí Phát triển bền vững Vùng. - 2022. - Số 2.- Tr. 35 - 44 

Tóm tắt: Tìm hiểu vai trò đóng góp của ngành chế biến chế tạo vào phát 

triển kinh tế và phát triển thị ttrường lao động việc làm của đất nước. Đánh giá 

thực trạng phát triển ngành công nghiệp chế biến chế tạo tại Việt Nam trong 

thời gian qua rút ra những hạn chế và tìm cách khắc phục. 

+ Môn loại: 338.409597 / Đ431G 

 
    Mã QR 

 

131/. PHẠM HỒNG LONG. Đồng tạo giá trị thương hiệu trong thời kỳ 

số hoá vai trò du khách / Phạm Hồng Long, Phạm Hương Trang // Tạp chí Du 

lịch. - 2022. - Số 10 .- Tr. 25 - 27 

Tóm tắt: Phân tích vai trò của du khách và quá trình đồng tạo giá trị 

thương hiệu trong nền tảng truyền thông xã hội trong thời kỳ số hoá nhằm thúc 

đẩy sự phát triển dịch vụ du lịch tương lai. 

+ Môn loại: 338.409597 / Đ455T 

 
    Mã QR 

 

132/. TRẦN TUYÊN. Du lịch thực tế ảo trong chuyển đổi số Du lịch 

Việt Nam / Trần Tuyên // Tạp chí Du lịch. - 2022. - Số 11.- Tr. 46 - 47 

Tóm tắt: Tìm hiểu bối cảnh chuyển đổi số và ứng dụng thực tế ảo trong 

hoạt động du lịch, qua đó đưa ra các định hướng tiếp cận du lịch thực tế ảo 

trong chuyển đổi số ngành du lịch ở Việt Nam. 

+ Môn loại: 338.409597 / D500L 

 
    Mã QR 

 

133/. NGUYỄN TƯ LƯƠNG. Khai thác nguồn lực cựu học sinh, sinh 

viên trong lĩnh vực đào tạo lữ hành, hướng dẫn / Nguyễn Tư Lương // Tạp 

chí Du lịch. - 2022. - Số 11.- Tr. 32 - 33 

Tóm tắt: Tìm hiểu những lợi ích trong việc khai thác nguồn lực cựu học 

sinh, sinh viên nhằm nâng cao chất lượng đào tại của trường Cao đẳng Du lịch 

Hà Nội nói chung, chuyên ngành lữ hành, hướng dẫn nói riêng. 

+ Môn loại: 338.409597 / KH103TH 

 
    Mã QR 
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134/. MA THỊ QUỲNH HƯƠNG. Marketing du lịch trải nghiệm trong 

thời đại công nghệ 4.0 / Ma Thị Quỳnh Hương // Tạp chí Văn hoá nghệ thuật. 

- 2022. - Số 512.- Tr. 48 - 51 

Tóm tắt: Tìm hiểu sự ảnh hưởng của Cách mạng công nghiệp 4.0 đến 

ngành Marketing, phân tích những cách thức marketing trải nghiệm của ngành 

du lịch trong thời đại ngày nay. 

+ Môn loại: 338.409597 / M109D 

 
    Mã QR 

 

135/. LÊ THỊ TRÚC PHƯƠNG. Một số vấn đề đặt ra trong phát triển 

du lịch biển Việt Nam / Lê Thị Trúc Phương, Lê Chí Phương, Nguyễn Danh 

Nam // Tạp chí Tài chính. - 2022. - Số 789.- Tr. 41 - 43 

Tóm tắt: Phân tích tiềm năng và những khó khăn trong phát triển du lịch 

biển ở Việt Nam. Từ đó tìm ra một số giải pháp để khắc phục khó khăn trong 

phát triển du lịch biển ở nước ta. 

+ Môn loại: 338.409597 / M458S 

 
    Mã QR 

 

136/. BÙI QUANG TUẤN. Phát triển chuỗi giá trị may mặc nội địa 

trong bối cảnh mới: Vấn đề và giải pháp / Bùi Quang Tuấn, Trần Thị Vân 

Anh // Tạp chí Nghiên cứu kinh tế. - 2022. - Số 11.- Tr. 3 - 14 

Tóm tắt: Tìm hiểu việc xây dựng và phát triển thương hiệu cho các sản 

phẩm nội địa song song với chiến lược nâng cấp trong các chuỗi giá trị dệt may 

toàn cầu để nâng cao mức độ hưởng lợi cho các doanh nghiệp may mặc Việt 

Nam. 

+ Môn loại: 338.409597 / PH110TR 

 
    Mã QR 

 

137/. HUỲNH THỊ HỒNG HẠNH. Phát triển du lịch gắn với liên kết 

vùng ở Việt Nam / Huỳnh Thị Hồng Hạnh // Tạp chí Tài chính. - 2022. - Số 

789.- Tr. 117 - 119 

Tóm tắt: Phân tích thực trạng phát triển du lịch gắn với liên kết vùng ở 

Việt Nam hiện nay, chỉ ra những thành tựu, hạn chế và nguyên nhân, từ đó đề 

xuất hệ thống các giải pháp căn cơ để phát triển du lịch gắn với liên kết vùng 

một cách hiệu quả. 

+ Môn loại: 338.409597 / PH110TR 

 
    Mã QR 

 

138/. BÙI VIỆT CƯỜNG. Phát triển du lịch bền vững: Quan điểm và 

chiến lược phát triển / Bùi Việt Cường, Lê Thị Thu Hiền // Tạp chí Phát triển 

bền vững Vùng. - 2022. - Số 3.- Tr. 3 - 11 

Tóm tắt: Tìm hiểu các yếu tố ảnh hưởng, cách thức đánh giá và các chiến 

lược, chính sách phát triển du lịch bền vững bao gồm 3 khía cạnh chính đó là 

kinh tế, môi trường, văn hoá - xã hội. 

+ Môn loại: 338.409597 / PH110TR 

 
    Mã QR 
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139/. HIỀN NGUYỄN. Phục hồi du lịch của Việt Nam trong bối cảnh 

mới / Hiền Nguyễn // Tạp chí Kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương. - 2022. - Số 

623.- Tr. 25 - 27 

Tóm tắt: Tác động của đại dịch Covid-19 đến ngành du lịch, chính sách 

phục hồi ngành du lịch của Việt Nam trong bối cảnh mới. Qua đó đề xuất một 

số giải pháp nhằm phục hồi du lịch trong bối cảnh mới. 

+ Môn loại: 338.409597 / PH506H 

 
    Mã QR 

 

140/. VŨ THỊ MAI CHI. Sự trải nghiệm và hành vi gắn kết khách hàng 

– Vai trò của Thuyết bản sắc xã hội: Nghiên cứu thực nghiệm dịch vụ du 

lịch sức khoẻ trong bối cảnh hậu COVID-19 / Vũ Thị Mai Chi, Trần Hà Minh 

Quân // Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh Châu Á. - 2022. - Số 9.- Tr. 

67 - 87 

Tóm tắt: Tìm hiểu Thuyết bản sắc xã hội, qua đó đề xuất một số hàm ý 

quản trị trong ngành dịch vụ du lịch sức khoẻ nhằm thiết kế trải nghiệm khách 

hàng phù hợp để làm gia tăng hành vi gắn kết khách hàng trong bối cảnh hậu 

Covid-19. 

+ Môn loại: 338.409597 / S550TR 

 
    Mã QR 

 

141/. HOÀNG THỊ PHƯƠNG THẢO. Tác động của sự tiếp nhận 

EWOM đến hành vi đặt dịch vụ lưu trú và vai trò điều tiết của niềm tin 

EWOM / Hoàng Thị Phương Thảo, Trần Diệu Hằng // Tạp chí Nghiên cứu 

Kinh tế và Kinh doanh Châu Á. - 2022. - Số 10.- Tr. 68 - 85 

Tóm tắt: Tìm hiểu tác động của sự tiếp nhận thông tin trong bối cảnh 

truyền miệng điện tử (EWOM) đến hành vi đặt dịch vụ lưu trú và phân tích vai 

trò điều tiết của niềm tin EWOM trong bối cảnh dịch vụ trực tuyến ở Việt Nam. 

+ Môn loại: 338.409597 / T101Đ 

 
    Mã QR 

 

142/. NGUYỄN VĂN LƯU. Tiếp tục phát huy vai trò phụ nữ để phát 

triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong bối cảnh biến đổi khí 

hậu, thiên tai, dịch bệnh / Nguyễn Văn Lưu // Tạp chí Du lịch. - 2022. - Số 

10 .- Tr. 62 - 65 

Tóm tắt: Tìm hiểu tác động của biến đổi khí hậu, thiên tai và dịch bệnh 

tới phát triển du lịch, và tầm quan trọng của phát huy vai trò phụ nữ trong phát 

triển du lịch Việt Nam, giảm nhẹ rủi ro thiên tai. 

+ Môn loại: 338.409597 / T307T 

 
    Mã QR 

 

143/. VŨ NAM. Xúc tiến phát triển sản phẩm du lịch đêm ở Việt Nam/ 

Vũ Nam // Tạp chí Du lịch. - 2022. - Số 10 .- Tr. 15 - 17 

Tóm tắt: Tìm hiểu du lịch đêm và hiện trạng phát triển mô hình này ở 

Việt Nam, qua đó đưa ra một số khuyến nghị xúc tiến phát triển sản phẩm du 

lịch đêm ở Việt Nam. 

+ Môn loại: 338.409597 / X506T 

 
    Mã QR 
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144/. TRƯƠNG THỊ CẨM ANH. Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định 

tham gia hoạt động du lịch của các hộ dân tộc thiểu số ở huyện Bắc Yên, 

tỉnh Sơn La / Trương Thị Cẩm Anh, Hồ Ngọc Ninh // Tạp chí Kinh tế và Dự 

báo. - 2022. - Số 27.- Tr. 47 - 50 

Tóm tắt: Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định tham gia hoạt 

động du lịch của các hộ dân tộc thiểu số ở huyện Bắc Yên tỉnh Sơn La, từ đó 

đề xuất một số giải pháp nhằm tăng cường sự tham gia của các hộ dân tộc thiểu 

số tại đây vào phát triển du lịch của Tỉnh. 

+ Môn loại: 338.40959718 / C101Y 

 
    Mã QR 

 

145/. BÙI THỊ HOÀNG LAN. Giải pháp đưa du lịch tỉnh Quảng Ninh 

trở thành ngành kinh tế mũi nhọn / Bùi Thị Hoàng Lan // Tạp chí Kinh tế và 

Dự báo. - 2022. - Số 32.- Tr. 87 - 89 

Tóm tắt: Tiềm năng và những kết quả đạt được của ngành du lịch tỉnh 

Quảng Ninh, những định hướng và giải pháp để du lịch trở thành ngành kinh tế 

mũi nhọn, tạo đòn bẩy đưa tỉnh Quảng Ninh trở thành một trong những trung 

tâm du lịch quốc tế. 

+ Môn loại: 338.40959729 / GI-103PH 

 
    Mã QR 

 

146/. PHẠM THỊ XUÂN. Một số giải pháp phát triển du lịch văn hoá 

tại tỉnh Ninh Bình / Phạm Thị Xuân, Nguyễn Thị Hằng // Tạp chí Kinh tế và 

Dự báo. - 2022. - Số 32.- Tr. 94 - 97 

Tóm tắt: Tìm hiểu thực trạng hoạt động du lịch tại tỉnh Ninh Bình qua đó 

đưa ra giải pháp phát triển du lịch Ninh Bình trong thời gian tới. 

+ Môn loại: 338.40959739 / M458S 

 
    Mã QR 

 

147/. NGUYỄN HỮU HÀ. Một số giải pháp phát triển du lịch tỉnh 

Thanh Hoá trong tình hình mới / Nguyễn Hữu Hà // Tạp chí Kế toán & Kiểm 

toán. - 2022. - Số 10.- Tr. 119 - 122 

Tóm tắt: Tìm hiểu thực trạng phát triển du lịch tỉnh Thanh Hoá trong thời 

gian qua, đồng thời đề xuất một số giải pháp nhằm phát triển du lịch tỉnh Thanh 

Hoá trong tình hình mới. 

+ Môn loại: 338.40959741 / M458S 

 
    Mã QR 

 

148/. HỒ THỊ CHÂU. Đánh giá thực trạng phát triển bền vững du lịch 

Khánh Hoà theo góc độ xã hội / Hồ Thị Châu // Tạp chí Kinh tế và Dự báo. - 

2022. - Số 33.- Tr. 125 - 128 

Tóm tắt: Đánh giá thực trạng phát triển bền vững du lịch Khánh Hoà theo 

góc độ xã hội giai đoạn 2011 - 2019 như: Thu hút sự tham gia của cộng đồng 

địa phương vào các hoạt động du lịch; Chú trọng công tác bảo tồn, tôn tạo di 

tích lịch sử, phát huy giá trị văn hoá... 

+ Môn loại: 338.40959756 / Đ107GI 

 
    Mã QR 
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149/. NGUYỄN THỊ KIM ANH. Du lịch nông nghiệp tại huyện Diên 

Khánh, tỉnh Khánh Hoà / Nguyễn Thị Kim Anh, Phạm Phú Phương Phương// 

Tạp chí Kinh tế và Dự báo. - 2022. - Số 27.- Tr. 39 - 42 

Tóm tắt: Đánh giá thực trạng của du lịch nông nghiệp tại huyện Diên 

Khánh, tỉnh Khánh Hoà, qua đó đề xuất các giải pháp để phát triển du lịch tại 

địa phương này. 

+ Môn loại: 338.40959756 / D500L 

 
    Mã QR 

 

150/. TRƯƠNG CÔNG BẰNG. Các yếu tố ảnh hưởng tới tiến độ thực 

hiện dự án xây dựng tại Đồng bằng sông Cửu Long / Trương Công Bằng // 

Tạp chí Xây dựng. - 2022. - Số 10 .- Tr. 80 - 83 

Tóm tắt: Xác định các yếu tố ảnh hưởng đến dự báo tiến độ thực hiện dự 

án đầu tư xây dựng tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. 

+ Môn loại: 338.4095978 / C101Y 

 
    Mã QR 

 

151/. HỒNG LỤA. Từng bước đưa du lịch Long An đến gần với du 

khách / Hồng Lụa // Tạp chí Du lịch. - 2022. - Số 11.- Tr. 9 

Tóm tắt: Tìm hiểu ngành du lịch Long An với nhiều chương trình, hoạt 

động được hoạch định và thực thi có hiệu quả nhằm định hình thương hiệu du 

lịch tỉnh nhà đến gần với du khách. 

+ Môn loại: 338.40959781 / T556B 

 
    Mã QR 

 

152/. NGUYỄN THẠNH VƯỢNG. Các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài 

lòng của khách du lịch tại điểm đến du lịch tỉnh Tiền Giang / Nguyễn Thạnh 

Vượng, Mạnh Thuý Uyên // Tạp chí Kinh tế và Dự báo. - 2022. - Số 33.- Tr. 

36 - 39 

Tóm tắt: Xác định các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách du 

lịch tại điểm đến du lịch tỉnh Tiền Giang, qua đó đề xuất một số giải pháp đối 

với các nhà quản lý, các doanh nghiệp du lịch tại các điểm đến du lịch Tiền 

Giang nhằm nâng cao sự hài lòng của khách du lịch. 

+ Môn loại: 338.40959783 / C101NH 

 
    Mã QR 

 

153/. MAI THUẬN LỢI. Khai thác tiềm năng du lịch biển Ba Động / 

Mai Thuận Lợi // Tạp chí Du lịch. - 2022. - Số 11.- Tr. 54 - 55 

Tóm tắt: Phân tích tiềm năng phát triển du lịch biển và du lịch gắn với 

biển ở các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long nói chung, tỉnh Trà Vinh nói riêng. 

Qua đó đề xuất một số giải pháp phát triển du lịch biển Ba Động. 

+ Môn loại: 338.40959786 / KH103TH 

 
    Mã QR 

 

154/. LÝ MỸ TIÊN. Phát triển du lịch sinh thái bền vững tại khu bảo 

tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng, tỉnh Hậu Giang / Lý Mỹ Tiên, Lê Thị Tố 

Quyên, Nguyễn Thị Mỹ Duyên // Tạp chí Phát triển bền vững Vùng. - 2022. - 

Số 2.- Tr. 124 - 136  
    Mã QR 
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Tóm tắt: Xác định các nhân tố tác động và đánh giá thực trạng phát triển 

du lịch sinh thái bền vững tại khu bảo tồn, từ đó đề xuất các giải pháp phù hợp 

nhằm đẩy mạnh phát triển du lịch sinh thái bền vững tại đây. 

+ Môn loại: 338.40959792 / PH110TR 

 

155/. NGUYỄN THỊ ĐOAN TRANG. Các yếu tố marketing tác động 

tới thu hút khách du lịch đến Cần Thơ / Nguyễn Thị Đoan Trang, Huỳnh 

Trường Huy // Tạp chí Du lịch. - 2022. - Số 11.- Tr. 16 - 17 

Tóm tắt: Vận dụng lý thuyết marketing địa phương để phân tích thực 

trạng thu hút du khách đến thành phố Cần Thơ và các yếu tố marketing địa 

phương gắn liền với phát triển du lịch định hướng trong tương lai. 

+ Môn loại: 338.40959793 / C101Y 

 
    Mã QR 

 

156/. THÂN TRỌNG THUỴ. Các nhân tố hình ảnh điểm đến và ý định 

quay trở lại TP. Hà Tiên của khách du lịch nội địa / Thân Trọng Thuỵ, Bùi 

Thị Ngọc Trâm // Tạp chí Kinh tế và Dự báo. - 2022. - Số 33.- Tr. 40 - 43 

Tóm tắt: Tìm hiểu tác động của các nhân tố thuộc hình ảnh điểm đến tới 

ý định quay trở lại TP. Hà Tiên, tình Kiên Giang của khách du lịch nội địa. 

+ Môn loại: 338.40959795 / C101NH 

 
    Mã QR 

 

157/. NGUYỄN HOÀNG PHƯƠNG. Phát triển du lịch cộng đồng gắn 

với sản phẩm OCOP tỉnh Sóc Trăng: Những vấn đề đặt ra / Nguyễn Hoàng 

Phương // Tạp chí Kinh tế và Dự báo. - 2022. - Số 29.- Tr. 171 - 174 

Tóm tắt: Thực trạng phát triển du lịch cộng đồng gắn với sản phẩm OCOP 

tình Sóc Trăng, qua đó đưa ra một số giải pháp phát triển du lịch cộng đồng gắn 

với sản phẩm OCOP của tỉnh trong thời gian tới. 

+ Môn loại: 338.40959799 / PH110TR 

 
    Mã QR 

 

158/. LÊ VĂN TẤN. Sóc Trăng thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm 

đưa du lịch thành ngành kinh tế quan trọng / Lê Văn Tấn, Mai Thuận Lợi // 

Tạp chí Du lịch. - 2022. - Số 11.- Tr. 14 - 15 

Tóm tắt: Tìm hiểu về vị trí địa lý, tài nguyên du lịch phong phú và đa 

dạng của tỉnh Sóc Trăng, qua đó đưa ra những giải pháp nhằm đẩy mạnh phát 

triển du lịch Sóc Trăng trong bối cảnh mới. 

+ Môn loại: 338.40959799 / S419TR 

 
    Mã QR 

 

159/. TRẦN THỊ MAI THÀNH. Thúc đẩy sự tham gia của doanh 

nghiệp nhỏ và vừa vào chuỗi giá trị toàn cầu: Kinh nghiệm của các quốc 

gia ASEAN và hàm ý cho Việt Nam / Trần Thị Mai Thành // Tạp chí Nghiên 

cứu kinh tế. - 2022. - Số 11.- Tr. 88 - 100 

Tóm tắt: Nghiên cứu kinh nghiệm thúc đẩy doanh nghiệp nhỏ và vừa của 

ASEAN tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu. Ở cấp độ quốc gia, các nước thành 

viên đã triển khai các nhóm chính sách tạo môi trường thuận lợi và củng cố 

năng lực cạnh tranh. 

 
    Mã QR 
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+ Môn loại: 338.7 / TH506Đ 

 

160/. ĐỖ THỊ KIM TIÊN. Vai trò của doanh nghiệp đối với việc xây 

dựng kinh tế tuần hoàn ở Việt Nam / Đỗ Thị Kim Tiên // Tạp chí Kinh tế và 

Dự báo. - 2022. - Số 28.- Tr. 13 - 16 

Tóm tắt: Tìm hiểu khái niệm kinh tế tuần hoàn và vai trò của doanh 

nghiệp trong xây dựng và phát triển kinh tế tuần hoàn trong thời gian qua. Từ 

đó đưa ra giải pháp thúc đẩy doanh nghiệp thực hiện vai trò xây dựng và phát 

triển kinh tế tuần hoàn trong thời gian tới. 

+ Môn loại: 338.7 / V103TR 

 
    Mã QR 

 

161/. LÊ VĂN CHIẾN. Ảnh hưởng của chuyển đổi số đến kết quả hoạt 

động của các doanh nghiệp tại Việt Nam / Lê Văn Chiến, Đào Anh Tuấn // 

Tạp chí Kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương. - 2022. - Số 621.- Tr. 40 - 42 

Tóm tắt: Tìm hiểu cơ sở lý luận về ảnh hưởng của chuyển đổi số đến kết 

quả hoạt động của doanh nghiệp, từ đó đề xuất mô hình đánh giá mức độ ảnh 

hưởng của chuyển đổi số đến hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp Việt 

Nam. 

+ Môn loại: 338.709597 / A107H 

 
    Mã QR 

 

162/. BÙI THU TRANG. Các mô hình kinh doanh mới của doanh 

nghiệp trong nền kinh tế số / Bùi Thu Trang // Tạp chí Kinh tế Châu Á – Thái 

Bình Dương. - 2022. - Số 623.- Tr. 73 - 75 

Tóm tắt: Giới thiệu một số mô hình kinh doanh mới điển hình trong phát 

triển kinh tế số bao gồm: Thương mại điện tử, cửa hàng ứng dụng (App Store), 

quảng cáo trực tuyến, điện toán đám mây, kinh doanh trên các nền tảng số, giao 

dịch trực tuyến và các giao dịch thanh toán trực tuyến. 

+ Môn loại: 338.709597 / C101M 

 
    Mã QR 

 

163/. NGUYỄN THỊ KIM ÁNH. Các nhân tố ảnh hưởng đến chuyển 

đổi số doanh nghiệp: Mô hình nghiên cứu và thang đo / Nguyễn Thị Kim 

Ánh // Tạp chí Tài chính doanh nghiệp. - 2022. - Số 10 .- Tr. 24 - 28 

Tóm tắt: Tìm hiểu khái niệm về chuyển đổi số và khả năng chuyển đổi số 

của doanh nghiệp Việt Nam. Qua đó đề xuất thang đo của các nhân tố bên trong 

doanh nghiệp ảnh hưởng đến khả năng chuyển đổi kỹ thuật số của doanh 

nghiệp. 

+ Môn loại: 338.709597 / C101NH 

 
    Mã QR 

 

164/. NGUYỄN THỊ PHƯƠNG CHI. Các yếu tố tác động tới mức độ 

sẵn sàng xuất khẩu của doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Việt Nam / Nguyễn 

Thị Phương Chi, Nguyễn Thị Phương Dung, Đỗ Hoài Nam // Tạp chí Nghiên 

cứu Kinh tế và Kinh doanh Châu Á. - 2022. - Số 10.- Tr. 22 - 36 

Tóm tắt: Nghiên cứu đo lường mức độ sẵn sàng xuất khẩu của các doanh 

nghiệp nhỏ và vừa tại Việt Nam và đánh giá các nhân tố ảnh hưởng tới yếu tố 

 
    Mã QR 
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này. Qua đó đưa ra khuyến nghị và đề xuất cho doanh nghiệp và các nhà hoạch 

định chính sách ở Việt Nam. 

+ Môn loại: 338.709597 / C101Y 

 

165/. LÊ THỊ THUỲ VÂN. Đánh giá khả năng chống chịu của doanh 

nghiệp Việt Nam trước cú sốc trong và ngoài nước / Lê Thị Thuỳ Vân, 

Dương Hoàng Lan Chi // Tạp chí Tài chính. - 2022. - Số 788.- Tr. 70 - 73 

Tóm tắt: Tìm hiểu một số tiêu chí đo lường và phương pháp đánh giá khả 

năng chống chịu của doanh nghiệp Việt Nam. Qua đó giúp nhận diện khó khăn, 

thách thức ảnh hưởng đến khả năng chống chịu của doanh nghiệp Việt Nam và 

rút ra một số kiến nghị đề xuất cho lĩnh vực này trong tương lai. 

+ Môn loại: 338.709597 / Đ107GI 

 
    Mã QR 

 

166/. VŨ TUẤN HƯNG. Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam đối với 

vấn đề tạo việc làm / Vũ Tuấn Hưng, Nguyễn Danh Nam // Tạp chí Nghiên 

cứu kinh tế. - 2022. - Số 11.- Tr. 70 - 69 

Tóm tắt: Vai trò của doanh nghiệp nhỏ và vừa với việc tạo việc làm có 

vai trò quan trọng góp phần định hướng chính sách trong đầu tư và thúc đẩy sự 

phát triển song trùng kinh tế và xã hội bền vững. 

+ Môn loại: 338.709597 / D408NGH 

 
    Mã QR 

 

167/. NGUYỄN THỊ NHUNG. Đổi mới mô hình kinh doanh của doanh 

nghiệp nhỏ và vừa ngành du lịch Việt Nam trong bối cảnh dịch bệnh 

Covid-19 / Nguyễn Thị Nhung, Lê Việt Nga // Tạp chí Nghiên cứu kinh tế. - 

2022. - Số 10.- Tr. 29 - 

Tóm tắt: Tìm hiểu mối quan hệ giữa đổi mới mô hình kinh doanh của các 

doanh nghiệp ngành du lịch ở Việt Nam, qua đó đề xuất ba yếu tố mới là nhân 

lực đổi mới và hoạt động xúc tiến mới, đổi mới thương hiệu ảnh hưởng tích cực 

đến đổi mới mô hình kinh doanh của doanh nghiệp nhỏ và vừa ngành du lịch 

Việt Nam. 

+ Môn loại: 338.709597 / Đ452M 

 
    Mã QR 

 

168/. VŨ HOÀNG LINH. Những khó khăn trên con đường chuyển đổi 

số của doanh nghiệp Việt Nam / Vũ Hoàng Linh, Phạm Anh Tuấn // Tạp chí 

Khoa học & công nghệ Việt Nam. - 2022. - Số 12.- Tr. 11 - 13 

Tóm tắt: Thực trạng và khó khăn trong chuyển đổi số tại doanh nghiệp 

Việt Nam, qua đó tìm ra những giải pháp thúc đẩy chuyển đổi số trong giai 

đoạn mới. 

+ Môn loại: 338.709597 / NH556KH 

 
    Mã QR 

 

169/. BÙI HÀ PHƯƠNG. Tác động của cấu trúc vốn và chất lượng thể 

chế cấp tỉnh đến hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt 

Nam / Bùi Hà Phương, Lê Hồng Thái // Tạp chí Kinh tế & Phát triển. - 2022. - 

Số 304.- Tr. 48 - 58 
 

    Mã QR 
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Tóm tắt: Nghiên cứu tác động của cấu trúc vốn và chất lượng thể chế cấp 

tỉnh đến hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam 

thông qua dữ liệu từ báo cáo tài chính của các doanh nghiệp kết hợp với dữ liệu 

thống kê của PCI Việt Nam năm 2020. Qua đó đề xuất các khuyến nghị cho 

các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động 

trong những năm tiếp theo. 

+ Môn loại: 338.709597 / T101Đ 

 

170/. PHẠM HUY ĐƯỜNG. Thực trạng hoạt động ứng dụng công 

nghệ và đổi mới sáng tạo trong các doanh nghiệp tại Việt Nam / Phạm Huy 

Đường // Tạp chí Nghiên cứu kinh tế. - 2022. - Số 11.- Tr. 77 - 87 

Tóm tắt: Thực trạng ứng dụng công nghệ và đổi mới sáng tạo trong doanh 

nghiệp tuy nhiên còn ở mức trung bình, thể hiện qua trình độ máy móc, thiết bị 

sản xuất lạc hậu và tuổi đời sử dụng lớn, các hoạt động chuyển giao công nghệ 

diễn ra chậm... 

+ Môn loại: 338.709597 / TH552TR 

 
    Mã QR 

 

171/. NGUYỄN MINH LẦU. Tác động của năng lực doanh nhân đến 

kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Đồng bằng 

sông Cửu Long: Trường hợp ngành du lịch / Nguyễn Minh Lầu, Nguyễn Thị 

Bích Thu // Tạp chí Kinh tế và Dự báo. - 2022. - Số 30 .- Tr. 51 - 54 

Tóm tắt: Xác định tác động của năng lực doanh nhân đến kết quả hoạt 

động kinh doanh của các doanh nghiệp nhỏ và vừa ngành du lịch tại Đồng bằng 

sông Cửu Long. 

+ Môn loại: 338.7095978 / T101Đ 

 
    Mã QR 

 

172/. BÙI ĐĂNG KHOA. Yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả áp dụng 

thương mại điện tử của các doanh nghiệp kinh doanh du lịch ở Đồng bằng 

sông Cửu Long / Bùi Đăng Khoa, Lê Nguyễn Đoan Khôi // Tạp chí Tài chính. 

- 2022. - Số 787.- Tr. 97 - 102 

Tóm tắt: Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả của việc áp dụng 

thương mại điện tử trong các doanh nghiệp kinh doanh du lịch ở Đồng bằng 

sông Cửu Long, qua đó rút ra những kết luận quan trọng về hiệu quả của lĩnh 

vực này trong thời gian tới. 

+ Môn loại: 338.7095978 / Y259T 

 
    Mã QR 

 

173/. QUAN MINH NHỰT. Thực trạng đầu tư và khai thác công nghệ 

sản xuất của các doanh nghiệp chế biến, chế tạo trên địa bàn tỉnh Vĩnh 

Long / Quan Minh Nhựt // Tạp chí Kinh tế và Dự báo. - 2022. - Số 27.- Tr. 137 

- 140 

Tóm tắt: Phân tích thực trạng đầu tư sử dụng máy móc thiết bị và khai 

thác công nghệ sản xuất của các doanh nghiệp ngành chế biến, chế tạo trên địa 

bàn tỉnh Vĩnh Long. 

+ Môn loại: 338.70959787 / TH552TR 

 
    Mã QR 
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174/. HOÀNG THỊ ÁNH NGUYỆT. Một số giải pháp phát triển doanh 

nghiệp và thúc đẩy khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp / Hoàng Thị 

Ánh Nguyệt // Tạp chí Kinh tế và Dự báo. - 2022. - Số 31.- Tr. 93 - 96 

Tóm tắt: Đánh giá tình hình phát triển doanh nghiệp và khởi nghiệp trên 

địa bàn tỉnh Đồng Tháp, qua đó đưa ra một số giải pháp để phát triển doanh 

nghiệp và thúc đẩy khởi nghiệp của tỉnh. 

+ Môn loại: 338.70959789 / M458S 

 
    Mã QR 

 

175/. NGÔ TUẤN NGHĨA. Đổi mới mô hình tăng trưởng lấy khoa học 

– công nghệ và đổi mới sáng tạo làm động lực chủ yếu / Ngô Tuấn Nghĩa // 

Tạp chí Cộng sản. - 2022. - Số 1.002.- Tr. 64 - 68 

Tóm tắt: Xu thế phát triển cách mạng khoa học - công nghệ, việc đổi mới 

mô hình tăng trưởng lấy khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo làm động 

lực chủ yếu trở thành yêu cầu tất yếu khách quan đối với phát triển của Việt 

Nam. 

+ Môn loại: 338.9597 / Đ452M 

 
    Mã QR 

 

176/. NGUYỄN THỊ KIM HOA. Giải pháp phát triển kinh tế Việt Nam 

theo hướng bền vững / Nguyễn Thị Kim Hoa // Tạp chí Kinh tế Châu Á – Thái 

Bình Dương. - 2022. - Số 619.- Tr. 10 - 12 

Tóm tắt: Tìm hiểu thực trạng phát triển kinh tế Việt Nam và một số vấn 

đề còn tồn tại trong phát triển kinh tế ở nước ta. Qua đó đề xuất một số giải 

pháp thúc đẩy phát triển kinh tế Việt Nam theo hướng bền vững trong thời gian 

tới. 

+ Môn loại: 338.9597 / GI-103PH 

 
    Mã QR 

 

177/. PHÙNG MẠNH CƯỜNG. Giải pháp phát triển kinh tế tư nhân 

trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa / Phùng Mạnh 

Cường // Tạp chí Quản lý nhà nước. - 2022. - Số 321 .- Tr. 80 - 84 

Tóm tắt: Tìm hiểu những đóng góp của kinh tế tư nhân vào sự phát triển 

kinh tế - xã hội của đất nước và những hạn chế của kinh tế tư nhân hiện nay. 

Từ đó đưa ra giải pháp phát triển kinh tế tư nhân trong nền kinh tế thị trường 

định hướng xã hội chủ nghĩa. 

+ Môn loại: 338.9597 / GI-103PH 

 
    Mã QR 

 

178/. NGUYỄN THỊ TUYẾT. Huy động nguồn lực tài chính từ khu 

vực tư nhân cho tăng trưởng kinh tế / Nguyễn Thị Tuyết // Tạp chí Tài chính. 

- 2022. - Số 786.- Tr. 50 - 53 

Tóm tắt: Phân tích thực trạng huy động nguồn lực tài chính từ kinh tế tư 

nhân cho tăng trưởng kinh tế, từ đó đề xuất một số chính sách phù hợp với Việt 

Nam trong tình hình mới. 

+ Môn loại: 338.9597 / H523Đ 

 
    Mã QR 
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179/. TRẦN VĂN DŨNG. Kinh tế tuần hoàn và hướng phát triển bền 

vững cho doanh nghiệp Việt Nam / Trần Văn Dũng // Tạp chí Tài chính. - 

2022. - Số 786.- Tr. 47 - 49 

Tóm tắt: Tìm hiểu nền kinh tế tuần hoàn và chiến lược phát triển trong 

tương lai của các quốc gia trên thế giới. Phân tích vai trò của kinh tế tuần hoàn 

và sự phát triển bền vững của doanh nghiệp Việt Nam, qua đó đưa ra giải pháp 

phát triển mô hình kinh tế tuần hoàn trong doanh nghiệp tương lai. 

+ Môn loại: 338.9597 / K312T 

 
    Mã QR 

 

180/. NGUYỄN VĂN CHIẾN. Nghiên cứu mối quan hệ giữa phát triển 

tài chính và tăng trưởng kinh tế: Mô hình đề xuất cho Việt Nam / Nguyễn 

Văn Chiến // Tạp chí Tài chính. - 2022. - Số 789.- Tr. 22 - 24 

Tóm tắt: Đánh giá ảnh hưởng của phát triển tài chính đến tăng trưởng 

kinh tế, nghiên cứu mối quan hệ giữa phát triển tài chính và tăng trưởng kinh 

tế, qua đó đưa ra mô hình đề xuất cho Việt Nam trong thời gian tới. 

+ Môn loại: 338.9597 / NGH305C 

 
    Mã QR 

 

181/. NGUYỄN THỊ THANH THUỶ. Những thuận lợi và thách thức 

trong phát triển kinh tế tuần hoàn ở Việt Nam / Nguyễn Thị Thanh Thuỷ // 

Tạp chí Kinh tế và Dự báo. - 2022. - Số 29.- Tr. 60 - 63 

Tóm tắt: Tìm hiểu tổng quan về kinh tế tuần hoàn, những thuận lợi và 

thách thức trong phát triển kinh tế tuần hoàn ở Việt Nam. Đồng thời đưa ra 

những giải pháp trong thời gian tới như cải thiện chính sách phát triển kinh tế 

tuần hoàn, phát triển công nghệ. 

+ Môn loại: 338.9597 / NH556TH 

 
    Mã QR 

 

182/. HỒ QUẾ HẬU. Phát triển kinh tế tuần hoàn ở Việt Nam: Những 

bước đi ban đầu và giải pháp / Hồ Quế Hậu // Tạp chí Kinh tế & Phát triển. - 

2022. - Số 304.- Tr. 39 - 47 

Tóm tắt: Đánh giá thực trạng bước đầu phát triển nền kinh tế tuần hoàn ở 

Việt Nam và đề xuất một số giải pháp phát triển nền kinh tế tuần hoàn cho thời 

gian tới. 

+ Môn loại: 338.9597 / PH110TR 

 
    Mã QR 

 

183/. ĐOÀN THỤC QUYÊN. Phát triển kinh tế số tại Việt Nam trong 

bối cảnh mới / Đoàn Thục Quyên // Tạp chí Tài chính. - 2022. - Số 786.- Tr. 

75 - 78 

Tóm tắt: Khái quát về kinh tế số và tình hình phát triển kinh tế số tại Việt 

Nam, qua đó đưa ra một số thách thức trong quá trình thực hiện và giải pháp 

phát triển mạnh nền kinh tế số ở nước ta trong tương lai. 

+ Môn loại: 338.9597 / PH110TR 

 
    Mã QR 
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184/. VŨ THỊ VINH. Phát triển kinh tế tư nhân trong nền kinh tế thị 

trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam / Vũ Thị Vinh // Tạp chí 

Nghiên cứu tài chính kế toán. - 2022. - Số 11.- Tr. 9 -12 

Tóm tắt: Phân tích quan điểm của Đảng ta về phát triển kinh tế tư nhân 

trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và đánh giá kết quả 

phát triển kinh tế tư nhân, chỉ ra những thách thức đối với việc phát triển kinh 

tế tư nhân ở Việt Nam. Qua đó đề xuất một số giải pháp phát triển kinh tế tư 

nhân thực sự trở thành động lực quan trọng trong phát triển kinh tế. 

+ Môn loại: 338.9597 / PH110TR 

 
    Mã QR 

 

185/. NGUYỄN HỒNG QUÂN. Phát triển kinh tế bền vững theo mô 

hình kinh tế tuần hoàn tại Việt Nam / Nguyễn Hồng Quân // Tạp chí Tài 

nguyên và Môi trường. - 2022. - Số 22.- Tr. 25 - 28 

Tóm tắt: Tìm hiểu mô hình kinh tế tuần hoàn ở Việt Nam trong những 

năm gần đây. Sự chuyển dịch hướng về một nền kinh tế tuần hoàn là yêu cầu 

tất yếu để đạt được sự phát triển bền vững và toàn diện hơn. Quan đó đưa ra ba 

định hướng trọng tâm phát triển kinh tế bền vững cho thời gian tới. 

+ Môn loại: 338.9597 / PH110TR 

 
    Mã QR 

 

186/. BÙI QUANG BÌNH. Phát triển bền vững Đồng bằng sông Cửu 

Long dưới tác động kép của biến đổi khí hậu và đại dịch COVID-19 / Bùi 

Quang Bình // Tạp chí Khoa học xã hội. - 2022. - Số 12.- Tr. 20 - 33 

Tóm tắt: Phân tích thực trạng ảnh hưởng của biến đổi khí hậu và đại dịch 

Covid-19 đến hoạt động kinh tế - xã hội và đời sống của người dân trên cơ sở 

đó đưa ra một số khuyến nghị nhằm phát triển bền vững Đồng bằng sông Cửu 

Long. 

+ Môn loại: 338.9597 / PH110TR 

 
    Mã QR 

 

187/. MAI THỊ VŨ HƯƠNG. Quan điểm phát triển kinh tế tư nhân ở 

Việt Nam qua các thời kỳ và một số rào cản trong giai đoạn hiện nay / Mai 

Thị Vũ Hương // Tạp chí Kinh tế và Dự báo. - 2022. - Số 31.- Tr. 11 - 14 

Tóm tắt: Tìm hiểu quan điểm phát triển kinh tế tư nhân qua các thời kỳ, 

thực trạng và những rào cản đối với phát triển kinh tế tư nhân hiện nay, đồng 

thời đưa ra một số giải pháp cho Nhà nước và doanh nghiệp tư nhân ở Việt 

Nam trong thời gian tới. 

+ Môn loại: 338.9597 / QU105Đ 

 
    Mã QR 

 

188/. NGUYỄN THANH CAI. Tác động của tín dụng đến tăng trưởng 

kinh tế ở Việt Nam / Nguyễn Thanh Cai // Tạp chí Thị trường Tài chính Tiền 

tệ. - 2022. - Số 19.- Tr. 38 - 43 

Tóm tắt: Nghiên cứu mối quan hệ tác động của tín dụng đến tăng trưởng 

kinh tế trong giai đoạn 2001 - 2020 ở Việt Nam. Từ đó cho thấy tín dụng biến 

động cùng chiều và tác động đến với tăng trưởng kinh tế với mức độ ảnh hưởng 

không cao. 

 
    Mã QR 
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+ Môn loại: 338.9597 / T101Đ 

 

189/. NGÔ THÁI HƯNG. Tác động của giá dầu, tỷ giá, lạm phát lên 

tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam / Ngô Thái Hưng, Nguyễn Thị Cẩm Tú, Bùi 

Minh Bảo // Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh Châu Á. - 2022. - Số 

9.- Tr. 88 - 106 

Tóm tắt: Nghiên cứu đánh giá tác động của giá dầu, tỷ giá và lạm phát 

đến tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam với dữ liệu chuỗi thời gian theo quý trong 

26 năm (1995 - 2020). Qua đó đưa ra một số gợi ý chính sách liên quan đến 

tăng trưởng kinh tế tại Việt Nam. 

+ Môn loại: 338.9597 / T101Đ 

 
    Mã QR 

 

190/. NGUYỄN TẤN VINH. Tầm nhìn phát triển kinh tế trong tư 

tưởng Hồ Chí Minh về con đường cách mạng Việt Nam - Ý nghĩa lịch sử 

và giá trị thời đại / Nguyễn Tấn Vinh, Nguyễn Phương An // Tạp chí Khoa 

học chính trị. - 2022. - Số 8.- Tr. 12 - 17 

Tóm tắt: Góp phần làm rõ tầm nhìn hoạch định đường lối cách mạng Việt 

Nam trong nhiều lĩnh vực của đất nước, đặc biệt tiếp cận góc độ "tầm nhìn phát 

triển kinh tế". 

+ Môn loại: 338.9597 / T120NH 

 
    Mã QR 

 

191/. LÊ VĂN HÙNG. Thực trạng phát triển các khu kinh tế ven biển 

ở Việt Nam theo hướng bền vững / Lê Văn Hùng // Tạp chí Phát triển bền 

vững Vùng. - 2022. - Số 3.- Tr. 12 - 23 

Tóm tắt: Đánh giá thực trạng phát triển khu kinh tế ven biển Việt Nam 

với nhiều khía cạnh: Kinh tế, xã hội, môi trường. Các khu kinh tế ven biển đã 

có nhiều đóng góp tích cực như thu hút vốn đầu tư, thúc đẩy chuyển dịch cơ 

cấu, nộp ngân sách nhà nước, cải thiện năng suất lao động, việc làm và thu nhập 

của người lao động. 

+ Môn loại: 338.9597 / TH552TR 

 
    Mã QR 

 

192/. NGUYỄN MẠI. Ứng dụng kinh tế tuần hoàn gắn với phát triển 

bền vững / Nguyễn Mại // Tạp chí Tài nguyên và Môi trường. - 2022. - Số 22.- 

Tr. 23 - 24 

Tóm tắt: Nghiên cứu việc ứng dụng kinh tế tuần hoàn gắn với phát triển 

bền vững ở Việt Nam, đồng thời nước ta phải đối mặt với nhiều thách thức về 

cạn kiệt tài nguyên, ô nhiễm, suy thoái môi trường và biến đổi khí hậu. 

+ Môn loại: 338.9597 / Ư556D 

 
    Mã QR 

 

193/. BÙI VIỆT CƯỜNG. Vùng và vai trò của vùng trong phát triển / 

Bùi Việt Cường // Tạp chí Phát triển bền vững Vùng. - 2022. - Số 2.- Tr. 3 - 10 

Tóm tắt: Tìm hiểu các quan niệm về vùng cũng như các cách thức phân 

vùng khác nhau tuỳ theo mục tiêu nghiên cứu hay quản lý. Vai trò của vùng  
    Mã QR 
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được thể hiện trên các khía cạnh kinh tế, văn hoá - xã hội và môi trường, gắn 

với sự đa dạng về tự nhiên, lịch sử và con người ở đó. 

+ Môn loại: 338.9597 / V513V 

 

194/. NGUYỄN VĂN ĐIỂN. Phát triển kinh tế sông vùng Tây Nam 

Bộ/ Nguyễn Văn Điển // Tạp chí Khoa học chính trị. - 2022. - Số 9 .- Tr. 71 - 

76 

Tóm tắt: Khái quát một số vấn đề đặt ra đối với phát triển kinh tế sông 

vùng Tây Nam Bộ và đề xuất một số giải pháp nhằm phát triển bền vững kinh 

tế sông Tây Nam Bộ trong giai đoạn tới. 

+ Môn loại: 338.95978 / PH110TR 

 
    Mã QR 

 

195/. NGUYỄN THỊ BẠCH TUYẾT. Ứng dụng khoa học công nghệ 

vào hoạt động sinh kế ở Đồng bằng sông Cửu Long / Nguyễn Thị Bạch 

Tuyết// Tạp chí Tài chính. - 2022. - Số 789.- Tr. 120 - 122 

Tóm tắt: Phân tích tác động của biến đổi khí hậu ở Đồng bằng sông Cửu 

Long, trên cơ sở đó đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả ứng dụng 

khoa học công nghệ vào các hoạt động kinh tế - xã hội, góp phần duy trì và 

chuyển đổi sinh kế bền vững cho người dân vùng Đồng bằng sông Cửu Long 

hiện nay. 

+ Môn loại: 338.95978 / Ư556D 

 
    Mã QR 

 

196/. LƯU NGỌC TỐ TÂM. Vận dụng cơ sở chính trị và cơ sở pháp 

lý nhằm phát triển nhanh và bền vững Đồng bằng sông Cửu Long / Lưu 

Ngọc Tố Tâm // Tạp chí Khoa học chính trị. - 2022. - Số 8.- Tr. 67 - 72 

Tóm tắt: Phân tích sự vận dụng cơ sở chính trị và cơ sở pháp lý nhằm 

phát triển nhanh và bền vững vùng Đồng bằng sông Cửu Long nhằm đảm bảo 

mục tiêu của Đảng và Nhà nước ta trong thời kỳ mới. 

+ Môn loại: 338.95978 / V121D 

 
    Mã QR 

 

197/. LÊ THANH TÂM. Năm 2022: TP. Cần Thơ quyết tâm phục hồi 

bền vững / Lê Thanh Tâm // Tạp chí Kinh tế và Dự báo. - 2022. - Số 29.- Tr. 

137 - 140 

Tóm tắt: Tìm hiểu quyết tâm khôi phục sản xuất, kinh doanh sau đại dịch 

Covid-19, thích ứng an toàn, linh hoạt để khôi phục nhanh và phát triển kinh tế 

- xã hội bền vững của thành phố Cần Thơ. 

+ Môn loại: 338.959793 / N114H 

 
    Mã QR 

 

198/. NGUYỄN VĂN SONG. Ảnh hưởng của du lịch đến thu nhập của 

hộ dân trên địa bàn huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình / Nguyễn Văn Song, Chu 

Thị Hoài Thu, Nguyễn Quảng Nam // Tạp chí Kinh tế và Dự báo. - 2022. - Số 

27.- Tr. 35 - 38  
    Mã QR 
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Tóm tắt: Phân tích ảnh hưởng tích cực và tiêu cực của du lịch đến thu 

nhập của hộ dân trên địa bàn huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình. Qua đó đề xuất 

các giải pháp nhằm tăng thu nhập từ du lịch cho các hộ gia đình. 

+ Môn loại: 339.20959739 / A107H 

 

350. HÀNH CHÍNH CÔNG VÀ KHOA HỌC QUÂN SỰ 
 

199/. ĐÀM SƠN TOẠI. Các nhân tố tác động đến việc chấp nhận sử 

dụng chính phủ điện tử tại Việt Nam / Đàm Sơn Toại, Nguyễn Thu Hằng // 

Tạp chí Kinh tế và Dự báo. - 2022. - Số 30 .- Tr. 11 - 14 

Tóm tắt: Tìm hiểu các nhân tố tác động đến việc chấp nhận sử dụng chính 

phủ điện tử tại Việt Nam, bao gồm: Nhận thức tính hữu dụng; Thái độ và chuẩn 

chủ quan có tác động lên ý định sử dụng dịch vụ chính phủ điện tử. 

+ Môn loại: 351.0285 / C101NH 

 
    Mã QR 

 

200/. NGUYỄN ĐỨC ĐỒNG. Xây dựng những giá trị cốt lõi của nền 

công vụ ở Việt Nam / Nguyễn Đức Đồng, Phan Minh Phụng // Tạp chí Kinh 

tế Châu Á – Thái Bình Dương. - 2022. - Số 623.- Tr. 4 - 6 

Tóm tắt: Thực trạng nền công vụ trong thời đại công nghệ 4.0 ở Việt 

Nam, qua đó đưa ra một số kiến nghị nhằm xây dựng những giá trị cốt lỗi của 

nền công vụ ở Việt Nam. 

+ Môn loại: 351.597 / X126D 

 
    Mã QR 

 

201/. ĐẶNG VIẾT ĐẠT. Quản trị địa phương ứng phó với biến đổi 

khí hậu ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long / Đặng Viết Đạt // Tạp chí Lý 

luận chính trị. - 2022. - Số 536.- Tr. 93 - 100 

Tóm tắt: Phân tích tính tất yếu của việc nâng cao năng lực quản trị địa 

phương ứng phó với biến đổi khí hậu và đưa những khuyến nghị cho công tác 

này ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. 

+ Môn loại: 352.14 / QU105TR 

 
    Mã QR 

 

202/. TRẦN THỊ KIM OANH. Xác định giới hạn và dự báo quy mô 

nguồn thu và nguồn chi ngân sách của tỉnh Long An đến năm 2030 / Trần 

Thị Kim Oanh, Nguyễn Bình Minh, Nguyễn Chí Cường // Tạp chí Nghiên cứu 

Tài chính Kế toán. - 2022. - Số 10 .- Tr. 42 - 46 

Tóm tắt: Xác định giới hạn nguồn thu - chi và dự báo quy mô nguồn thu 

- chi ngân sách nhà nước tại tỉnh Long An đến năm 2030. 

+ Môn loại: 352.40959781 / X101Đ 

 
    Mã QR 

 

203/. LƯU NGỌC TỐ TÂM. Xây dựng chính sách quản lý tài nguyên 

và môi trường thích ứng với biến đổi khí hậu ở Đồng bằng sông Cửu Long 

- Nhìn từ kinh nghiệm quốc tế / Lưu Ngọc Tố Tâm // Tạp chí Quản lý nhà 

nước. - 2022. - Số 321 .- Tr. 98 - 102  
    Mã QR 
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Tóm tắt: Tìm hiểu kinh nghiệm của một số quốc gia về chính sách quản 

lý tài nguyên và môi trường nhằm thích ứng với biến đổi khí hậu. Đưa ra một 

số giải pháp trong xây dựng chính sách quản lý tài nguyên và môi trường thích 

ứng với biến đổi khi hậu ở Đồng bằng sông Cửu Long. 

+ Môn loại: 354.3095978 / X126D 

 

204/. PHẠM NGỌC QUANG. Lực lượng vũ trang thành phố Cần Thơ 

xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc / Phạm Ngọc Quang // Tạp chí Quốc 

phòng toàn dân. - 2022. - Số 11.- Tr. 47 - 49 

Tóm tắt: Lực lượng vũ trang thành phố Cần Thơ xác định xây dựng "Thế 

trận lòng dân" vững chắc là một trong những nhiệm vụ trọng yếu, làm nền tảng 

để xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam. 

+ Môn loại: 355.00959793 / L552L 

 
    Mã QR 

 

360. CÁC VẤN ĐỀ XÃ HỘI VÀ DỊCH VỤ XÃ HỘI 
 

205/. ĐỖ CẨM THƠ. Chính sách phúc lợi nhằm cải thiện năng suất 

lao động trong lĩnh vực lưu trú du lịch / Đỗ Cẩm Thơ // Tạp chí Du lịch. - 

2022. - Số 10 .- Tr. 36 - 37 

Tóm tắt: Tìm hiểu các chế độ chính sách phúc lợi xã hội nhằm cải thiện 

năng suất lao động cho lĩnh vực lưu trú du lịch như: Chính sách tiền lương, 

chính sách bảo hiểm, chế độ chăm sóc sức khoẻ, chính sách đào tạo, phát triển 

chuyên môn... 

+ Môn loại: 362.85 / CH312S 

 
    Mã QR 

 

206/. NGUYỄN DANH NAM. Các yếu tố liên quan trực tiếp đến hành 

vi tham nhũng kinh tế của cán bộ công chức tại các cơ quan nhà nước về 

quản lý kinh tế ở Việt Nam / Nguyễn Danh Nam, Uông Thị Ngọc Lan // Tạp 

chí Những vấn đề kinh tế & chính trị thế giới. - 2022. - Số 11.- Tr. 63 - 74 

Tóm tắt: Đánh giá tác động của các yếu tố liên quan trực tiếp đến hành vi 

tham nhũng kinh tế của cán bộ công chức tại các cơ quan Nhà nước quản lý về 

kinh tế. Qua đó đề xuất một số chính sách nhằm giảm thiểu các hành vi tham 

nhũng của cán bộ công chức. 

+ Môn loại: 364.1609597 / C101Y 

 
    Mã QR 

 

370. GIÁO DỤC 

 
207/. LỮ HÙNG MINH. Thực trạng và giải pháp phát triển ngôn ngữ 

cho trẻ 5 - 6 tuổi tại một số trường mầm non thành phố Cần Thơ / Lữ Hùng 

Minh, Trịnh Thị Lan, Trịnh Thị Hương // Tạp chí Giáo dục. - 2022. - Số 23.- 

Tr. 42 - 47 

Tóm tắt: Tìm hiểu thực trạng phát triển ngôn ngữ cho trẻ 5 - 6 tuổi tại một 

số trường mầm non thành phố Cần Thơ, qua đó đưa ra một số giải pháp cải 

thiện thực trạng giáo dục phát triển ngôn ngữ cho trẻ 5 - 6 tuổi. 

 
    Mã QR 
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+ Môn loại: 372.21 / TH552TR 

 

208/. HỒ VĂN THỐNG. Định hướng vấn đề nghiên cứu khoa học giáo 

dục phục vụ đổi mới giáo dục phổ thông ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long 

đến năm 2030 / Hồ Văn Thống // Tạp chí Quản lý giáo dục. - 2022. - Số 10 .- 

Tr. 15 - 21 

Tóm tắt: Vai trò mới của người giáo viên trước tác động của hội nhập 

quốc tế và yêu cầu đổi mới Chương trình giáo dục phổ thông 2018, quá trình 

phát triển và thực trạng chất lượng đội ngũ giáo viên phổ thông ở vùng Đồng 

bằng sông Cửu Long. Qua đó đề xuất định hướng vấn đề đổi mới giáo dục phổ 

thông ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long. 

+ Môn loại: 373.1 / Đ312H 

 
    Mã QR 

 

209/. NGUYỄN ĐỨC DANH. Kết quả đánh giá về chuẩn nghề nghiệp 

của giáo viên tiếng Anh trường trung học phổ thông khu vực Đồng bằng 

sông Cửu Long / Nguyễn Đức Danh, Nguyễn Thị Quyên Thanh // Tạp chí 

Khoa học Trường ĐH Sư phạm TPHCM. - 2022. - Số 19.- Tr. 1236 - 1244 

Tóm tắt: Phân tích kết quả đánh giá giáo viên tiếng Anh trường trung học 

phổ thông so với chuẩn nghề nghiệp thông qua khảo sát thực trạng một số 

trường trung học phổ thông của tỉnh An Giang, tỉnh Hậu Giang và tỉnh Vĩnh 

Long. 

+ Môn loại: 373.112 / K250QU 

 
    Mã QR 

 

210/. NGUYỄN DUY KHÁNH. Thực trạng hoạt động học tập của sinh 

viên phân hiệu trường đại học FPT tại thành phố Cần Thơ / Nguyễn Duy 

Khánh, Phan Huy Hùng, Lê Quang Tường // Tạp chí Giáo dục. - 2022. - Số 

20.- Tr. 48 - 53 

Tóm tắt: Thực trạng hoạt động học tập của sinh viên phân hiệu Trường 

Đại học FPT tại thành phố Cần Thơ nhằm đánh giá việc thực hiện mục tiêu, nội 

dung, phương pháp, kĩ năng và hình thức hoạt động học tập của sinh viên tại 

đây. 

+ Môn loại: 378.1 / TH552TR 

 
    Mã QR 

 

211/. TRẦN NGUYỄN THU THUỶ. Nghiên cứu thực trạng nội dung 

giáo dục kỹ năng mềm theo mô hình SEL cho sinh viên các trường cao 

đẳng nghề tại thành phố Cần Thơ / Trần Nguyễn Thu Thuỷ, Nguyễn Thị 

Bích Phượng // Tạp chí Giáo dục. - 2022. - Số 23.- Tr. 54 - 59 

Tóm tắt: Tìm hiểu thực trạng các nội dung giáo dục kĩ năng mềm cho 

sinh viên các trường cao đẳng nghề tại thành phố Cần Thơ gồm: Năng lực tự 

quản lý; Năng lực nhận thức xã hội; Năng lực thiết lập và duy trì quan hệ xã 

hội; Năng lực ra quyết định có trách nhiệm. 

+ Môn loại: 378.10959793 / NGH305C 

 
    Mã QR 
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380. THƯƠNG MẠI 
 

212/. VŨ TRỰC PHỨC. Các yếu tố ảnh hưởng đến ý định mua hàng 

trực tuyến của người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh An Giang / Vũ Trực Phức// 

Tạp chí Nghiên cứu Tài chính Kế toán. - 2022. - Số 10 .- Tr. 38 - 41 

Tóm tắt: Xác định và đo lường các yếu tố ảnh hưởng đến ý định mua hàng 

trực tuyến của người tiêu dùng tại tỉnh An Giang, gồm có: Sự hữu dụng, sự dễ 

sử dụng, rủi ro cảm nhận. 

+ Môn loại: 381 / C101Y 

 
    Mã QR 

 

213/. NGUYỄN LAN DUYÊN. Các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro 

thương mại của các đại lý vật tư nông nghiệp tỉnh An Giang / Nguyễn Lan 

Duyên, Cao Văn Hơn // Tạp chí Nghiên cứu kinh tế. - 2022. - Số 11.- Tr. 112 - 

120 

Tóm tắt: Ước lượng mức độ và khả năng ảnh hưởng của các yếu tố đến 

rủi ro thương mại cho các đại lý vật tư nông nghiệp trên địa bàn tình An Giang. 

Từ đó đề xuất giải pháp góp phần giảm bớt rủi ro trong hoạt động bán chịu vật 

tư nông nghiệp của các đại lý vật tư nông nghiệp. 

+ Môn loại: 381.0959791 / C101Y 

 
    Mã QR 

 

214/. NGUYỄN HỮU TÂM. Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến chi 

tiêu mua sắm trực tuyến của người dân ở TP. Cần Thơ / Nguyễn Hữu Tâm, 

Trần Cẩm Ngọc, Phan Thị Trúc Minh // Tạp chí Kinh tế và Dự báo. - 2022. - 

Số 33.- Tr. 72 - 75 

Tóm tắt: Đánh giá thực trạng mua sắm trực tuyến thông qua ứng dụng 

của người dân ở TP. Cần Thơ, phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến chi tiêu 

mua sắm trực tuyến của người dân. Qua đó đề xuất một số giải pháp giúp nhà 

cung cấp hàng hoá trực tuyến đáp ứng tốt hơn nhu cầu mua sắm trực tuyến của 

người dân Cần Thơ. 

+ Môn loại: 381.0959793 / PH121T 

 
    Mã QR 

 

215/. NGUYỄN HỒNG THU. Xu hướng thương mại quốc tế trong bối 

cảnh mới / Nguyễn Hồng Thu // Tạp chí Thị trường Tài chính Tiền tệ. - 2022. 

- Số 22 .- Tr. 12 - 17 

Tóm tắt: Tìm hiểu bối cảnh thế giới tác động đến thương mại toàn cầu 

hiện nay, xu hướng phát triển thương mại quốc tế bền vững, bao trùm, đa dạng 

hoá rủi ro và cân bằng thương mại toàn cầu. Qua đó gợi ý một số chính sách 

cho Việt Nam trước tình hình thương mại thế giới hiện nay. 

+ Môn loại: 382 / X500H 

 
    Mã QR 

 

216/. TRỊNH XUÂN VIỆT. Xu hướng phát triển dịch vụ logistics trên 

thế giới: Cơ hội, thách thức đối với Việt Nam / Trịnh Xuân Việt, Trần Đình 

Huy // Tạp chí Tài chính. - 2022. - Số 789.- Tr. 96 - 98  
    Mã QR 
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Tóm tắt: Xu hướng phát triển ngành dịch vụ logistics trong quá trình hội 

nhập, qua đó cho thấy cơ hội và thách thức cho ngành dịch vụ logistics Việt 

Nam. Đồng thời đưa ra kiến nghị giải pháp phát triển dịch vụ logistics Việt 

Nam thời gian tới. 

+ Môn loại: 388.09597 / X500H 

 

390. PHONG TỤC, NGHI LỄ VÀ VĂN HOÁ DÂN GIAN 
 

217/. TRẦN PHỎNG DIỀU. Áo bà ba - Trang phục đặc trưng của 

người Việt vùng Tây Nam bộ / Trần Phỏng Diều // Tạp chí Văn nghệ Cần 

Thơ. - 2022. - Số 122.- Tr. 48 - 50 

Tóm tắt: Tìm hiểu nguồn gốc lịch sử của áo bà ba là trang phục đặc trưng 

của người Việt ở miền Tây Nam Bộ. 

+ Môn loại: 391.009597 / A108B 

 
    Mã QR 

 

218/. THẠCH THỊ RỌ MU NI. Lễ vật Sla-Tho trong các lễ hội của 

người Khmer Nam bộ từ góc nhìn văn hoá / Thạch Thị Rọ Mu Ni // Tạp chí 

Nghiên cứu Văn hoá Việt Nam. - 2022. - Số 5.- Tr. 74 - 80 

Tóm tắt: Tìm hiểu những thành tố của lễ vật Sla-tho của người Khmer từ 

nguồn gốc, tên gọi, các dạng thức, thông qua đó diễn giải ý nghĩa biểu đạt của 

nó, đồng thời góp phần hiểu được quan niệm, tư duy sáng tạo, tư duy thẩm mỹ 

trong quá trình tồn tại và phát triển của xã hội tộc người Khmer ở Nam Bộ nói 

chung và tỉnh Trà Vinh nói riêng. 

+ Môn loại: 394.2695977 / L250V 

 

 
    Mã QR 

500. KHOA HỌC TỰ NHIÊN 
 

219/. PHẠM HỒNG NHẬT. Giải pháp thích ứng với môi trường và 

ứng phó biến đổi khí hậu cho Đồng bằng sông Cửu Long – Nghiên cứu 

trường hợp Cà Mau và Bạc Liêu / Phạm Hồng Nhật // Tạp chí Khoa học xã 

hội. - 2022. - Số 11.- Tr. 67 - 78 

Tóm tắt: Nghiên cứu các giải pháp chính sách thích ứng với môi trường 

và ứng phó biến đổi khí hậu cho vùng tại tỉnh Cà Mau và Bạc Liêu trước diễn 

biến phức tạp của biến đổi khí hậu hiện nay. 

+ Môn loại: 551.68 / GI-103PH 

 
    Mã QR 

 

630. NÔNG NGHIỆP VÀ CÁC CÔNG NGHỆ LIÊN QUAN 

 
220/. NGUYỄN THỊ THU HÀ. Kinh nghiệm quốc tế và bài học kinh 

nghiệm cho Việt Nam về phát triển kinh tế xanh trong ngành chăn nuôi / 

Nguyễn Thị Thu Hà // Tạp chí Kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương. - 2022. - 

Số 620 .- Tr. 4 - 6 

Tóm tắt: Tìm hiểu kinh nghiệm một số quốc gia trên thế giới trong phát 

triển kinh tế xanh trong ngành chăn nuôi. Qua đó đề xuất bài học cho Việt Nam 

 
    Mã QR 
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căn cứ trên thực trạng phát triển ngành chăn nuôi của nước ta thích ứng và thúc 

đẩy hội nhập quốc tế. 

+ Môn loại: 636 / K312NGH 

 

650. QUẢN LÝ VÀ CÁC DỊCH VỤ PHỤ TRỢ 
 

221/. NGUYỄN THỊ MINH GIANG. Trí tuệ nhân tạo đối với nghề kế 

toán / Nguyễn Thị Minh Giang // Tạp chí Kế toán & Kiểm toán. - 2022. - Số 

10.- Tr. 48 - 53 

Tóm tắt: Khái quát về "Trí tuệ nhân tạo" - AI, tìm hiểu thực trạng triển 

khai tại các doanh nghiệp trên thế giới cũng như ở Việt Nam trong lĩnh vực kế 

toán. Qua đó xác định những thách thức mà kế toán gặp phải khi triển khai ứng 

dụng AI và những khuyến nghị nhằm việc triển khai đạt hiệu quả. 

+ Môn loại: 657 / TR300T 

 
    Mã QR 

 

222/. PHƯỚC MINH HIỆP. Giải pháp phát triển hệ sinh thái khởi 

nghiệp tỉnh Trà Vinh / Phước Minh Hiệp, Thạch Phước Bình, Nguyễn Minh 

Đạt // Tạp chí Kinh tế và Dự báo. - 2022. - Số 29.- Tr. 175 - 178 

Tóm tắt: Tìm hiểu thực trạng Hệ sinh thái khởi nghiệp của tỉnh Trà Vinh, 

từ đó đưa ra giải pháp nhằm phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đến năm 2025 

và tầm nhìn đến năm 2030. 

+ Môn loại: 658.1 / GI-103PH 

 
    Mã QR 

 

223/. BÙI THU TRANG. Giải pháp chuyển đổi số trong quản trị nhân 

sự tại các doanh nghiệp / Bùi Thu Trang // Tạp chí Kinh tế Châu Á – Thái 

Bình Dương. - 2022. - Số 620 .- Tr. 46 - 48 

Tóm tắt: Nghiên cứu chuyển đổi số trong quản trị nhân sự, lợi ích và 

thách thức của chuyển đổi số trong quản trị nhân sự tại các doanh nghiệp. Qua 

đó đưa ra giải pháp thúc đẩy chuyển đổi số trong quản trị nhân sự tại các doanh 

nghiệp. 

+ Môn loại: 658.3 / GI-103PH 

 
    Mã QR 

 

224/. NGUYỄN QUỐC THỊNH. Quản lý tài sản trí tuệ trong các doanh 

nghiệp nhỏ và vừa / Nguyễn Quốc Thịnh, Nguyễn Thị Vân Quỳnh // Tạp chí 

Tài chính doanh nghiệp. - 2022. - Số 10 .- Tr. 20 - 24 

Tóm tắt: Nghiên cứu thực trạng các nội dung quản lý tài sản trí tuệ tại 

245 doanh nghiệp để đưa ra những nhận định và đánh giá về nhận thức cũng 

như năng lực triển khai quản lý tài sản trí tuệ của các doanh nghiệp nhỏ và vừa 

tại Việt Nam. 

+ Môn loại: 658.4 / QU105L 

 
    Mã QR 
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225/. NGUYỄN MINH HƯNG. Đánh giá tác động của các yếu tố đối 

với quyết định chọn mua thực phẩm an toàn của người tiêu dùng / Nguyễn 

Minh Hưng // Tạp chí Tài chính doanh nghiệp. - 2022. - Số 11 .- Tr. 18 - 21 

Tóm tắt: Nghiên cứu đánh giá tác động của 5 nhân tố đối với quyết định 

chọn mua thực phẩm an toàn của người tiêu dùng gồm: Sự quan tâm đến sức 

khoẻ, nhóm tham khảo, chuẩn mực chủ quan, nhận thức về chất lượng và nhận 

thức về giá bán của sản phẩm. Qua đó đưa ra giải pháp trong lĩnh vực này. 

+ Môn loại: 658.8 / Đ107GI 

 
    Mã QR 

 

226/. NGUYỄN VIẾT BẰNG. Ứng dụng mô hình giá trị, thái độ và 

hành vi trong nghiên cứu hành vi mua hàng xanh của người tiêu dùng ở 

Việt Nam / Nguyễn Viết Bằng, Bùi Hồng Lĩnh // Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế 

và Kinh doanh Châu Á. - 2022. - Số 9.- Tr. 51 - 66 

Tóm tắt: Tìm hiểu mối quan hệ giữa ý thức môi trường, thái độ đối với 

các lợi ích sinh thái - xã hội. Qua đó ứng dụng mô hình giá trị, thái độ và hành 

vi mua hàng xanh của người tiêu dùng ở Việt Nam. 

+ Môn loại: 658.8 / Ư556D 

 
    Mã QR 

 

700. NGHỆ THUẬT 
 

227/. NGUYỄN DUY DU. Đặc trưng văn hoá sông nước trong hội hoạ 

Đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 1954 – 1975 / Nguyễn Duy Du // Tạp 

chí Khoa học Trường ĐH Sư phạm TPHCM. - 2022. - Số 19.- Tr. 1310 - 1322 

Tóm tắt: Tìm hiểu một số vấn đề cơ bản của văn hoá sông nước và những 

đặc trưng văn hoá sông nước khu vực Đồng bằng sông Cửu Long được biểu 

hiện đậm nét qua các tác phẩm hội hoạ của các hoạ sĩ giai đoạn 1954 - 1975. 

Góp phần khẳng định giá trị nghệ thuật sâu sắc của hội hoạ khu vực trong nền 

hội hoạ Việt Nam. 

+ Môn loại: 759.95978 / Đ113TR 

 
    Mã QR 

 

800. VĂN HỌC 
 

228/. HỒ KIÊN GIANG. “Đánh thức” văn học Cửu Long / Hồ Kiên 

Giang // Tạp chí Quốc phòng toàn dân. - 2022. - Số 5.- Tr. 10 - 13 

Tóm tắt: Văn học viết về lực lượng vũ trang - Chiến tranh cách mạng luôn 

chứa đựng những giá trị chân thật, những trầm tích văn hoá hấp dẫn các văn 

nghệ tại Cần Thơ. Nhiều tác giả đã tham gia Trại sáng tác văn học đã cho thấy 

giá trị vốn có của văn học Đồng bằng sông Cửu Long được "đánh thức" với 

những tác phẩm tiêu biểu, đặc trưng. 

+ Môn loại: 895.92209 / Đ107TH 

 
    Mã QR 
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229/. ĐỖ THỊ THANH VÂN. Nhà văn và giải thưởng văn học trên báo 

chí ở Nam Bộ trước năm 1945 / Đỗ Thị Thanh Vân // Tạp chí Xưa & nay. - 

2022. - Số 545.- Tr. 57 - 61 

Tóm tắt: Tìm hiểu các nhà văn và giải thưởng văn học trên báo chí ở Nam 

Bộ trước năm 1945 gồm: Nguyễn Khánh Nhương và Lương Hoa truyện; Phan 

Huấn Chương (1900-1943) và Hòn máu rơi; Cẩm Tâm và Sóng tình; Phi Vân 

(1917-1977) và Đồng quê. 

+ Môn loại: 895.92209 / NH100V 

 
    Mã QR 

 

900. LỊCH SỬ, ĐỊA LÝ VÀ CÁC NGÀNH PHỤ TRỢ 
 

230/. TRẦN THƯ TRUNG. Tìm về gốc tích và ý nghĩa tên gọi quê tôi / 

Trần Thư Trung // Tạp chí Văn nghệ Cần Thơ. - 2022. - Số 122.- Tr. 42 - 45 

Tóm tắt: Tìm hiểu về gốc tích và ý nghĩa tên gọi từ Thôn Định Môn, xã 

Định Môn; Huyện Ô Môn, quận Ô Môn và sau cùng là huyện Thới Lai ngày 

nay. 

+ Môn loại: 915.9793 / T310V 

 
    Mã QR 

 

231/. TRẦN GIANG KHUÊ. Xây dựng và phát triển thương hiệu đặc 

sản vùng Đồng bằng sông Cửu Long / Trần Giang Khuê // Tạp chí Khoa học 

& công nghệ Việt Nam. - 2022. - Số 12.- Tr. 42 - 45 

Tóm tắt: Tìm hiểu thương hiệu và sự cần thiết xây dựng thương hiệu cho 

các đặc sản địa phương. Phân tích thực trạng xây dựng và phát triển thương 

hiệu đối với đặc sản địa phương vùng Đồng bằng sông Cửu Long. 

+ Môn loại: 929.9 / X126D 

 
    Mã QR 



MỤC LỤC 

 
 

 

STT TÊN BÀI TRÍCH BÁO - TẠP CHÍ TRANG 

  

200. TÔN GIÁO 

 

 

1 
Sinh hoạt tôn giáo và tín ngưỡng truyền thống gắn với ghe ngo của người Khmer ở 

Sóc Trăng / Phạm Thị Thuỷ Chung 
1 

 
 

300. KHOA HỌC XÃ HỘI 

 

 

2 
Tính nhân văn trong tư tưởng Hồ Chí Minh về con người / Phạm Bá Hiếu, Nguyễn 

Thị Hà  
1 

3 
Quản lý phát triển xã hội bền vững: Tiếp cận nội dung và tiêu chí đánh giá / Nguyễn 

Hoàng Giáp  
1 

4 
Đẩy mạnh chuyển đổi số nhằm phát triển kinh tế - xã hội ở thành phố Cần Thơ hiện 

nay / Lê Bá Tâm  
1 

5 Khai thác giá trị văn hoá Chăm vào phát triển du lịch / Nhóm tác giả 1 

6 
Một số quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về văn hoá và nâng tầm văn hoá Việt 

Nam / Đặng Thị Minh Nguyệt 
2 

7 

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong phát huy vai trò điều tiết của văn hoá, góp 

phần thực hiện khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc / Đinh Thị 

Hương Giang 

2 

8 
Trình diễn di sản trong bối cảnh phát triển du lịch ở một làng vùng cao Hà Giang / 

Nguyễn Giáo  
2 

9 
Vốn văn hoá cộng đồng trong phát triển du lịch – Trường hợp người Thái ở Bản Mạ 

(Thường Xuân, Thanh Hoá) / Trần Thị Lan  
2 

10 
Quảng Nam phát huy giá trị di sản văn hoá Hội An trong phát triển du lịch / Đoàn 

Tuấn Anh  
2 

11 
Vai trò của vốn văn hoá trong việc nâng cao sức hút đối với du khách tại Hà Nội / 

Nguyễn Văn Tân  
3 

12 
Di cư từ Tây Nam Bộ đến nông thôn Đông Nam bộ và các triển vọng trong bối cảnh 

phát triển hiện nay / Lê Thanh Sang, Nguyễn Ngọc Toại 
3 

13 
Chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới hướng tới mô hình làng thông minh/ 

Đỗ Thị Phương Hoa  
3 

14 
Áp lực đô thị hoá - Đề xuất giải pháp quản lý phát triển đô thị ở Việt Nam / Hoàng 

Vĩnh Hưng  
3 

 
 

320. KHOA HỌC CHÍNH TRỊ 

 

 

15 
Một số đặc điểm về quá trình xác lập chủ quyền vùng biển đảo Tây Nam bộ của các 

chúa Nguyễn trong thế kỷ XVIII / / Hoàng Văn Tuấn  
3 

16 
An ninh con người ở Đồng bằng sông Cửu Long trước tác động của biến đổi khí 

hậu / Hà Thị Thuỳ Dương  
4 

17 
Tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc” với sự nghiệp xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tư 

tưởng Hồ Chí Minh hiện nay / Hoàng Chí Bảo 
4 

18 

Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong 

sạch, vững mạnh gắn với phát huy sức mạnh, quyền làm chủ của nhân dân – giá trị 

và định hướng vận dụng trong thực tiễn / Phạm Tất Thắng 

4 

19 
Tư tưởng Hồ Chí Minh về mối quan hệ Đảng lãnh đạo, nhà nước quản lý, nhân dân 

làm chủ / Bùi Minh Phong  
4 



MỤC LỤC 

 
 

20 
Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng cộng sản Việt Nam cầm quyền trong 

sạch, vững mạnh / Mạch Quang Thắng  
5 

21 
phần gắn kết mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân / Nguyễn Thị Minh 

Thuỳ  
5 

22 
Phát huy bản sắc văn hoá ngoại giao “cây tre Việt Nam” trong bối cảnh xây dựng 

cộng đồng ASEAN tầm nhìn đến năm 2025 / Phan Thị Hồng Xuân 
5 

23 
Việt Nam tham gia định chế hợp tác Mekong - Lan Thương những năm gần đây: 

Một tiếp cận về chính trị - an ninh / Phùng Chí Kiên, Nguyễn Đại Vũ 
5 

24 
60 năm quan hệ đặc biệt Việt Nam – Lào (1962 – 2022): Nhìn lại một số thành tựu 

về hợp tác kinh tế và thách thức đang đặt ra / Trương Duy Hoà  
6 

 
 

330. KINH TẾ HỌC 

 

 

25 
Đánh giá mức độ sẵn sàng chuyển đổi sang kinh tế tuần hoàn trong ngành hàng tiêu 

dùng nhanh tại Việt Nam / Phạm Hồng Chương, Tăng Thị Hồng Loan, Lê Hà Thanh  
6 

26 Kinh tế toàn cầu với rủi ro đình lạm và suy thoái / Linh Phương 6 

27 
Lý luận và thực tiễn về phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở 

Việt Nam hiện nay / Đỗ Hồng Quân, Phạm Quang Hải, Nguyễn Bá Vận  
6 

28 

Vận dụng quan điểm chủ nghĩa Mác – Lênin về lợi ích kinh tế trong xây dựng nền 

kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam / Đỗ Văn Trịnh, Phùng Quang 

Phát 

7 

29 
Một số vấn đề nổi bật của kinh tế thế giới năm 2022 và hàm ý chính sách với Việt 

Nam / Phí Vĩnh Tường, Trần Khánh Hưng 
7 

30 
Mối quan hệ giữa kinh tế số, cấu trúc kinh tế và năng suất lao động Việt Nam / Đặng 

Thị Việt Đức  
7 

31 
Phương pháp đo lường sự tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu và áp dụng cho Việt 

Nam / Phạm Minh Thái  
7 

32 
Thúc đẩy sự phát triển nền kinh tế số ở Việt Nam / Lê Phương Hoà, Phan Cao Quang 

Anh  
7 

33 
Ứng dụng kinh tế số: thời cơ và thách thức cho nền kinh tế Việt Nam / Đỗ Thế 

Dương  
8 

34 
Ảnh hưởng của dịch chuyển lao động đối với nền kinh tế Việt Nam trong giai đoạn 

hiện nay / Lê Minh Huyền, Lâm Quang Thơ 
8 

35 
Phát triển nguồn nhân lực nữ trong ngành Ngân hàng Việt Nam trước tác động của 

nền kinh tế số / Nguyễn Lan Anh  
8 

36 
Tác động của chuyển đổi số trong đào tạo và quản lý nguồn nhân lực ở Việt Nam 

hiện nay / Lê Hữu Nhơn, Võ Thanh Thuý  
8 

37 
Yếu tố ảnh hưởng đến sự gắn bó của nhân viên trong các doanh nghiệp dịch vụ lữ 

hành / Lê Thị Tú Anh  
8 

38 
Phát triển việc làm xanh ở Việt Nam: Những thách thức chủ yếu / Trần Thị Quỳnh 

Trang  
9 

39 
Khoảng cách tiền lương theo giới trong bối cảnh Việt Nam tham gia chuỗi giá trị 

toàn cầu / Phạm Minh Thái  
9 

40 
Các nhân tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của người lao động tại các đơn vị 

kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long / Phan Huy Cường, Bùi Văn Thịnh  
9 

41 
Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến lòng trung thành của người lao động / Dương 

Công Hiếu, Nguyễn Thị Hồng Hảo 
9 

42 
Cải cách tổ chức thương mại thế giới và những tác động đối với lĩnh vực tài chính / 

Trần Thị Thu Huyền, Ngô Thanh Loan  
9 

43 
Hệ thống phân loại tài chính bền vững ASEAN và hàm ý cho Việt Nam / Phạm 

Xuân Hoè, Hoàng Thu Trang  
10 
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44 
Thúc đẩy tài chính toàn diện tại Việt Nam: Thực trạng và một số giải pháp / Lê 

Thanh Huyền  
10 

45 
Giáo dục tài chính cho phụ nữ nông thôn thúc đẩy tài chính toàn diện, hướng tới 

phát triển kinh tế bền vững / Ngô Thu Hoàng 
10 

46 Thế hệ gen Z và tài chính cá nhân / Phạm Bảo Khánh 10 

47 
Đảm bảo an ninh tài chính quốc gia của Việt Nam khi thực hiện các FTA thế hệ mới 

/ Lê Thanh Hà, Phan Thị Diệu Hương  
10 

48 
Thực trạng các nguồn vốn tài chính khí hậu tại Việt Nam / Nguyễn Thị Nhung, 

Nguyễn Minh Hoà, Vũ Thị Phương Anh  
11 

49 
Mô hình ngân hàng số: Kinh nghiệm quốc tế và khuyến nghị chính sách cho Việt 

Nam / Lê Anh Dũng, Nguyễn Thuỳ Anh  
11 

50 
Phương thức thanh toán quốc tế BPO – Góc nhìn công nghệ số / Nguyễn Nhi Quang, 

Hoàng Thị Thanh Thuý, Trần Thị Bình An 
11 

51 
Truyền thông chính sách của các ngân hàng trung ương trong thời kỳ lạm phát cao/ 

Nguyễn Đình Trung  
11 

52 
Ảnh hưởng của thu nhập ngoại bảng đến khả năng sinh lời của các ngân hàng thương 

mại / Mai Thị Hồng  
11 

53 

Các yếu tố xác định mức độ công bố thông tin công cụ tài chính của ngân hàng 

thương mại tại Việt Nam / Nguyễn Thị Thu Hiền, Nguyễn Thị Ngọc Tú, Lê Hữu 

Thành Tài  

12 

54 
Một số khuyến nghị trong triển khai nghiệp vụ UPAS L/C của các ngân hàng thương 

mại tại Việt Nam hiện nay / Đặng Hoài Linh 
12 

55 
Nghiên cứu tác động của đa dạng hoá thu nhập đến hiệu quả hoạt động của các ngân 

hàng thương mại Việt Nam / Phan Thị Thu Hằng, Võ Thị Thuý Hằng 
12 

56 
Phát triển ngân hàng mở tại Việt Nam – Thực trạng và kiến nghị / Nguyễn Xuân 

Nhật  
12 

57 
Rủi ro tài chính liên quan đến khí hậu - Khuyến nghị cho các ngân hàng thương mại 

Việt Nam / Vũ Thị Kim Oanh  
12 

58 
Thực trạng phát triển một số hình thức thanh toán điện tử ở Việt Nam và gợi ý chính 

sách / Nguyễn Thị Tố Quyên  
13 

59 
Ứng dụng công nghệ số trong hoạt động ngân hàng tại Việt Nam: Thực trạng và 

giải pháp / Bùi Văn Trịnh, Phạm Minh Trí 
13 

60 
Vai trò phát triển vốn trí tuệ đối với tăng trưởng cho vay của các ngân hàng thương 

mại Việt Nam / Lữ Hữu Chí, Nguyễn Văn Thích, Lương Thị Thu Thuỷ  
13 

61 
Phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công 

thương Việt Nam - Chi nhánh Trà Vinh / Nguyễn Hồng Hà  
13 

62 
Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn ngân hàng để vay vốn của khách 

hàng cá nhân tại TP. Cần Thơ / Trần Ngọc Tú 
14 

63 

Các yếu tố ảnh hưởng đến sự chấp nhận sử dụng dịch vụ ngân hàng thông minh của 

khách hàng cá nhân tại BIDV chi nhánh Sóc Trăng / Đỗ Thị Kiều Vân, Nguyễn 

Thanh Thiên  

14 

64 

Các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ vay của học sinh, sinh viên tại Ngân 

hàng Chính sách xã hội Việt Nam chi nhánh TP. Cần Thơ / Quách Kim Hân, Nguyễn 

Thiện Phong, Nguyễn Thanh Thiên 

14 

65 
Vai trò của ngân hàng hợp tác xã trong hỗ trợ tài chính đối với khu vực kinh tế tập 

thể / Khuất Duy Tuấn  
14 

66 
Nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng của các tổ chức tài chính vi mô chính thức 

tại Việt Nam / Huỳnh Thị Hương Thảo, Trần Nguyễn Anh Phương 
15 

67 
Đo lường tác động vòng 2 từ giá dầu thế giới tới lạm phát tại Việt Nam / Đào Minh 

Thắng, Nguyễn Thuỳ Linh  
15 
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68 
Kiềm chế lạm phát: Mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô / Phạm Thị Thanh Bình, Vũ Thị 

Quế Anh  
15 

69 
Thực trạng phát triển thị trường tiền mã hoá tại khu vực Asean và những khuyến 

nghị với Việt Nam / Trương Hoàng Diệp Hương, Lê Phúc Hoàn, Trần Phương Thảo  
15 

70 
Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng, thái độ của nhà đầu tư đối với môi 

trường kinh doanh ở Trà Vinh / Lê Thị Thu Diễm  
15 

71 
Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến mức độ hấp dẫn đầu tư của tỉnh Trà Vinh đối 

với các nhà đầu tư / Lê Thị Thu Diễm, Võ Minh Nhựt  
16 

72 
Giải pháp hạn chế rủi ro cho các tổ chức tín dụng trong hoạt động phát hành, đầu tư 

trái phiếu / Vũ Văn Hoá, Hà Thị Thu Phương, Vũ Thị Thu Hương 
16 

73 
Phát triển thị trường trái phiếu xanh ở Việt Nam hướng tới tăng trưởng xanh và bền 

vững / Đỗ Thị Thu Thuỷ  
16 

74 Phát triển trái phiếu xanh tại Việt Nam / Nguyễn Thị Nhung, Đỗ Thị Hoàng Anh  16 

75 
Thực trạng thị trường trái phiếu doanh nghiệp Việt Nam / Nguyễn Thị Huề, Nguyễn 

Thị Nhung  
16 

76 
Chất lượng thể chế và lựa chọn địa điểm đầu tư của các doanh nghiệp đa quốc gia - 

Bằng chứng tại Việt Nam / Huỳnh Thị Diệu Linh 
17 

77 
Xu hướng và các nhân tố tác động đến đầu tư trực tiếp nước ngoài toàn cầu trong 

bối cảnh mới / Lê Thu Hà, Nguyễn Hồng Thu  
17 

78 
Năng lực hấp thụ vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài của các tỉnh, thành phố trực thuộc 

Trung ương tại Việt Nam / Nguyễn Hồng Sơn, Lý Đại Hùng 
17 

79 
So sánh môi trường đầu tư quốc tế của Việt Nam với Thái Lan và Philippines / 

Nguyễn Thị Thanh Lam, Nguyễn Thị Phượng, Đỗ Thị Thanh Tâm  
17 

80 Thu hút vốn FDI vào Việt Nam trong bối cảnh mới / Lê Thị Thu Hương 18 

81 
Thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long: Những 

nhân tố cản trở / Nguyễn Duy Linh Thảo, Nguyễn Mạnh Hùng  
18 

82 
Vai trò của tài chính tiêu dùng trong việc thay thế các kênh tài chính phi chính thức 

/ Đỗ Hoài Linh  
18 

83 
Có nên cho vay góp vốn, hoàn thanh toán và chứng minh tài chính / Nguyễn Hoàng 

Vĩnh Lộc, Đinh Văn Hoàn 
18 

84 
Giải pháp phát triển tài chính tiêu dùng an toàn và lành mạnh / Nguyễn Hoàng Vĩnh 

Lộc, Nguyễn Thị Mỹ Yên 
18 

85 
Những kết quả của công ty tài chính tiêu dùng và định hướng phát triển tài chính 

tiêu dùng thời gian tới / Phạm Huyền Anh 
19 

86 
Phát triển tín dụng xanh tại các ngân hàng thương mại Việt Nam – Nghiên cứu tại 

Vietcombank / Nguyễn Minh Phương 
19 

87 Phát triển tín dụng xanh tại các ngân hàng thương mại / Vũ Văn Sơn, Hoàng Dũng  19 

88 
Truyền thông giúp người dân tiếp cận tài chính tiêu dùng từ các công ty tài chính 

chính thức, góp phần đẩy lùi tín dụng đen / Trần Thị Thanh Bích  
19 

89 
Vai trò của tín dụng trong chương trình xây dựng nông thôn mới ở tỉnh Hậu Giang 

/ Trương Đông Lộc, Trần Việt Thanh Trúc 
19 

90 

Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng trong cho vay hộ nuôi tôm tại 

các ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu / Lê Hồng Nga, Nguyễn Phúc 

Hảo  

20 

91 
Đánh giá thực hiện quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và đề xuất phương án phân 

bổ, khoanh vùng đất đến năm 2030 tại tỉnh Hậu Giang / Trần Ngọc Thanh Thòn  
20 

92 
Quy hoạch tổng hợp lưu vực sông Cửu Long đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 

/ Nguyễn Ngọc Hà  
20 

93 

Quy hoạch sử dụng đất rừng ngập mặn gắn với giảm thiểu biến đổi khí hậu tại vườn 

quốc gia Mũi Cà Mau / Nguyễn Văn Ngọc Hiên, Trần Trung Quốc, Đào Quang 

Minh  

20 
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94 
Phát triển bền vững năng lượng tái tạo: tiềm năng và rào cản đối với Việt Nam / 

Trịnh Thu Thuỷ 
20 

95 Thu hút nguồn vốn phát triển năng lượng tái tạo / Lại Cao Mai Phương 21 

96 
Tác động của an ninh nguồn nước sông Mekong và thích ứng chính sách của Việt 

Nam / Lý Văn Ngoan, Nguyễn Đình Cơ  
21 

97 
Quản lý hiệu quả tài nguyên nước khu vực Đồng bằng sông Cửu Long / Nguyễn 

Văn Thành  
21 

98 
Tỉnh Kiên Giang huy động nguồn lực phát triển kinh tế biển, phấn đấu sớm trở thành 

trung tâm kinh tế biển quốc gia / Đỗ Thanh Bình 
21 

99 
Phát triển kinh tế tập thể, góp phần xây dựng thành công mô hình nông nghiệp sinh 

thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh / Bùi Trường Giang 
21 

100 
Phát triển kinh tế tập thể trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa / 

Ngô Tuấn Nghĩa  
22 

101 
Thực trạng tổ chức và hoạt động của các hợp tác xã tại Việt Nam: Nghiên cứu điểm 

tại Sơn La, Đà Nẵng và An Giang / Nguyễn Văn Phương, Vũ Thị Hải, Lý Thu Cúc  
22 

102 
Các yếu tố ảnh hưởng đến việc tham gia hợp tác xã của nông hộ trồng lúa ở Đồng 

bằng sông Cửu Long / Nguyễn Văn Nay, Lê Thị Phương Mai, Trần Quốc Nhân  
22 

103 
Bảo vệ sự trong sáng của tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh / Lê Thị 

Hằng  
22 

104 
Giữ vững mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội trong giai đoạn hiện nay 

theo tư tưởng Hồ Chí Minh / Lê Thị Thảo  
23 

105 
Quan điểm của Hồ Chí Minh về chăm lo xây dựng đời sống ấm no, tự do hạnh phúc 

cho nhân dân và sự vận dụng của Đảng hiện nay / Phạm Văn Minh  
23 

106 
Tư duy về kinh tế tư nhân của Chủ tịch Hồ Chí Minh và giá trị định hướng phát 

triển kinh tế tư nhân hiện nay / Nguyễn Trung Kiên  
23 

107 
Tư tưởng Hồ Chí Minh về điều kiện bảo đảm sự thích ứng của chủ nghĩa xã hội ở 

Châu Á / Đoàn Mạnh Đồng  
23 

108 
Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay / Phạm Thị Lệ Dung, 

Quách Thị Bích  
23 

109 
Xây dựng “thế trận lòng dân” theo tư tưởng Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay 

/ Trịnh Minh Thế  
24 

110 
Chiến lược nợ công quốc gia: Nhìn lại giai đoạn 2011 – 2020 và những khuyến nghị 

cho thời gian tới / Nguyễn Thị Thanh Xuân 
24 

111 Kinh tế đối ngoại ở Đồng bằng sông Cửu Long / Trần Việt Thắng  24 

112 
Vốn xã hội và chia sẻ kiến thức nông nghiệp: Trường hợp hộ nông dân tại tỉnh Bến 

Tre / Dương Thế Duy  
24 

113 
Chuyển đổi số ngành nông nghiệp ở Việt Nam: Những khó khăn và giải pháp / 

Nguyễn Thị Minh Phượng  
24 

114 
Đầu tư trực tiếp nước ngoài vào ngành nông nghiệp Việt Nam: Thực trạng và giải 

pháp / Nguyễn Thị Thu Hà, Nguyễn Thị Thu Uyên  
25 

115 Một góc nhìn về phát triển nông nghiệp công nghệ cao / Đặng Lương Mô 25 

116 
Nâng cao vai trò chủ thể của nông dân trong phát triển nền nông nghiệp hiện đại và 

xây dựng nông thôn văn minh / Trần Quốc Toản  
25 

117 
Nông nghiệp bền vững – Tổng quan lý thuyết và khả năng áp dụng ở Việt Nam / 

Nguyễn Ngọc Diễm  
25 

118 
Phát triển kinh tế tư nhân trong lĩnh vực nông nghiệp ở Việt Nam: Thực trạng và 

giải pháp / Trương Công Giáp  
25 

119 Phát triển kinh tế nông nghiệp xanh ở Việt Nam / Bùi Thanh Song 26 

120 
Phát triển nông nghiệp xanh ở Việt Nam: Thực trạng và một số đề xuất / Nguyễn 

Thị Lan Anh  
26 
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121 
Thực trạng và giải pháp đẩy mạnh cơ cấu lại ngành nông nghiệp Việt Nam / Hoàng 

Minh Đẹp, Phạm Văn Sơn, Trịnh Xuân Việt 
26 

122 
Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về nông nghiệp, nông dân, nông thôn / Nguyễn 

Khắc Thanh  
26 

123 
Xây dựng thương hiệu cho nông sản ở Việt Nam: Một số vấn đề pháp lý và thực 

tiễn / Hồ Ngọc Cường, Nguyễn Thị Thuỳ Dung 
26 

124 
Xu hướng phát triển nông nghiệp hữu cơ trên thế giới và triển vọng của Việt Nam / 

Nguyễn Đình Đáp, Phạm Thị Trầm 
27 

125 
Đồng bằng sông Cửu Long: Thu hút đầu tư phát triển thị trường nông sản và du lịch 

nông thôn / Hồng Loan  
27 

126 
Những xu hướng mới của du lịch thế giới sau Đại dịch và sự thích ứng của du lịch 

Việt Nam / Ngô Lan Anh, Phạm Quỳnh Mai, Lưu Ngọc Trịnh 
27 

127 

Cơ hội và thách thức trong phát triển du lịch cộng đồng ở làng cổ Việt Nam: Nghiên 

cứu trường hợp làng cổ Phước Tích / Trần Hồng Hiếu, Tôn Nữ Hải Âu, Trần Huỳnh 

Quang Minh  

27 

128 
Chính sách và khung pháp lý cho phát triển dịch vụ đêm tại Việt Nam / Lê Quang 

Đăng, Trần Phương Mai  
27 

129 
Đánh giá thực trạng các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo ở Việt Nam theo quan 

điểm phát triển bền vững / Nguyễn Thị Ánh Tuyết, Tạ Phúc Đường  
28 

130 
Đóng góp của ngành công nghiệp chế biến chế tạo và phát triển kinh tế - xã hội ở 

Việt Nam / Lê Văn Hùng, Nguyễn Phương Thảo  
28 

131 
Đồng tạo giá trị thương hiệu trong thời kỳ số hoá vai trò du khách / Phạm Hồng 

Long, Phạm Hương Trang  
28 

132 Du lịch thực tế ảo trong chuyển đổi số Du lịch Việt Nam / Trần Tuyên 28 

133 
Khai thác nguồn lực cựu học sinh, sinh viên trong lĩnh vực đào tạo lữ hành, hướng 

dẫn / Nguyễn Tư Lương  
28 

134 Marketing du lịch trải nghiệm trong thời đại công nghệ 4.0 / Ma Thị Quỳnh Hương  29 

135 
Một số vấn đề đặt ra trong phát triển du lịch biển Việt Nam / Lê Thị Trúc Phương, 

Lê Chí Phương, Nguyễn Danh Nam 
29 

136 
Phát triển chuỗi giá trị may mặc nội địa trong bối cảnh mới: Vấn đề và giải pháp / 

Bùi Quang Tuấn, Trần Thị Vân Anh 
29 

137 Phát triển du lịch gắn với liên kết vùng ở Việt Nam / Huỳnh Thị Hồng Hạnh 29 

138 
Phát triển du lịch bền vững: Quan điểm và chiến lược phát triển / Bùi Việt Cường, 

Lê Thị Thu Hiền 
29 

139 Phục hồi du lịch của Việt Nam trong bối cảnh mới / Hiền Nguyễn 30 

140 

Sự trải nghiệm và hành vi gắn kết khách hàng – Vai trò của Thuyết bản sắc xã hội: 

Nghiên cứu thực nghiệm dịch vụ du lịch sức khoẻ trong bối cảnh hậu COVID-19 / 

Vũ Thị Mai Chi, Trần Hà Minh Quân 

30 

141 
Tác động của sự tiếp nhận EWOM đến hành vi đặt dịch vụ lưu trú và vai trò điều 

tiết của niềm tin EWOM / Hoàng Thị Phương Thảo, Trần Diệu Hằng  
30 

142 
Tiếp tục phát huy vai trò phụ nữ để phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi 

nhọn trong bối cảnh biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh / Nguyễn Văn Lưu  
30 

143 Xúc tiến phát triển sản phẩm du lịch đêm ở Việt Nam / Vũ Nam 30 

144 
Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định tham gia hoạt động du lịch của các hộ dân tộc 

thiểu số ở huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La / Trương Thị Cẩm Anh, Hồ Ngọc Ninh 
31 

145 
Giải pháp đưa du lịch tỉnh Quảng Ninh trở thành ngành kinh tế mũi nhọn / Bùi Thị 

Hoàng Lan  
31 

146 
Một số giải pháp phát triển du lịch văn hoá tại tỉnh Ninh Bình / Phạm Thị Xuân, 

Nguyễn Thị Hằng  
31 

147 
Một số giải pháp phát triển du lịch tỉnh Thanh Hoá trong tình hình mới / Nguyễn 

Hữu Hà  
31 
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148 
Đánh giá thực trạng phát triển bền vững du lịch Khánh Hoà theo góc độ xã hội / Hồ 

Thị Châu  
31 

149 
Du lịch nông nghiệp tại huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hoà / Nguyễn Thị Kim Anh, 

Phạm Phú Phương Phương  
32 

150 
Các yếu tố ảnh hưởng tới tiến độ thực hiện dự án xây dựng tại Đồng bằng sông Cửu 

Long / Trương Công Bằng  
32 

151 Từng bước đưa du lịch Long An đến gần với du khách / Hồng Lụa 32 

152 
Các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách du lịch tại điểm đến du lịch tỉnh 

Tiền Giang / Nguyễn Thạnh Vượng, Mạnh Thuý Uyên 
32 

153 Khai thác tiềm năng du lịch biển Ba Động / Mai Thuận Lợi  32 

154 
Phát triển du lịch sinh thái bền vững tại khu bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng, 

tỉnh Hậu Giang / Lý Mỹ Tiên, Lê Thị Tố Quyên, Nguyễn Thị Mỹ Duyên 
32 

155 
Các yếu tố marketing tác động tới thu hút khách du lịch đến Cần Thơ / Nguyễn Thị 

Đoan Trang, Huỳnh Trường Huy 
33 

156 
Các nhân tố hình ảnh điểm đến và ý định quay trở lại TP. Hà Tiên của khách du lịch 

nội địa / Thân Trọng Thuỵ, Bùi Thị Ngọc Trâm 
33 

157 
Phát triển du lịch cộng đồng gắn với sản phẩm OCOP tỉnh Sóc Trăng: Những vấn 

đề đặt ra / Nguyễn Hoàng Phương 
33 

158 
Sóc Trăng thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm đưa du lịch thành ngành kinh tế 

quan trọng / Lê Văn Tấn, Mai Thuận Lợi  
33 

159 
Thúc đẩy sự tham gia của doanh nghiệp nhỏ và vừa vào chuỗi giá trị toàn cầu: Kinh 

nghiệm của các quốc gia ASEAN và hàm ý cho Việt Nam / Trần Thị Mai Thành  
33 

160 
Vai trò của doanh nghiệp đối với việc xây dựng kinh tế tuần hoàn ở Việt Nam / Đỗ 

Thị Kim Tiên  
34 

161 
Ảnh hưởng của chuyển đổi số đến kết quả hoạt động của các doanh nghiệp tại Việt 

Nam / Lê Văn Chiến, Đào Anh Tuấn 
34 

162 Các mô hình kinh doanh mới của doanh nghiệp trong nền kinh tế số / Bùi Thu Trang  34 

163 
Các nhân tố ảnh hưởng đến chuyển đổi số doanh nghiệp: Mô hình nghiên cứu và 

thang đo / Nguyễn Thị Kim Ánh 
34 

164 
Các yếu tố tác động tới mức độ sẵn sàng xuất khẩu của doanh nghiệp nhỏ và vừa tại 

Việt Nam / Nguyễn Thị Phương Chi, Nguyễn Thị Phương Dung, Đỗ Hoài Nam  
34 

165 
Đánh giá khả năng chống chịu của doanh nghiệp Việt Nam trước cú sốc trong và 

ngoài nước / Lê Thị Thuỳ Vân, Dương Hoàng Lan Chi //  
35 

166 
Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam đối với vấn đề tạo việc làm / Vũ Tuấn Hưng, 

Nguyễn Danh Nam 
35 

167 
Đổi mới mô hình kinh doanh của doanh nghiệp nhỏ và vừa ngành du lịch Việt Nam 

trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 / Nguyễn Thị Nhung, Lê Việt Nga  
35 

168 
Những khó khăn trên con đường chuyển đổi số của doanh nghiệp Việt Nam / Vũ 

Hoàng Linh, Phạm Anh Tuấn  
35 

169 
Tác động của cấu trúc vốn và chất lượng thể chế cấp tỉnh đến hiệu quả hoạt động 

của doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam / Bùi Hà Phương, Lê Hồng Thái  
36 

170 
Thực trạng hoạt động ứng dụng công nghệ và đổi mới sáng tạo trong các doanh 

nghiệp tại Việt Nam / Phạm Huy Đường 
36 

171 

Tác động của năng lực doanh nhân đến kết quả hoạt động kinh doanh của doanh 

nghiệp nhỏ và vừa tại Đồng bằng sông Cửu Long: Trường hợp ngành du lịch / 

Nguyễn Minh Lầu, Nguyễn Thị Bích Thu 

36 

172 

Yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả áp dụng thương mại điện tử của các doanh nghiệp 

kinh doanh du lịch ở Đồng bằng sông Cửu Long / Bùi Đăng Khoa, Lê Nguyễn Đoan 

Khôi  

36 

173 
Thực trạng đầu tư và khai thác công nghệ sản xuất của các doanh nghiệp chế biến, 

chế tạo trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long / Quan Minh Nhựt  
37 
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174 
Một số giải pháp phát triển doanh nghiệp và thúc đẩy khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh 

Đồng Tháp / Hoàng Thị Ánh Nguyệt 
37 

175 
Đổi mới mô hình tăng trưởng lấy khoa học – công nghệ và đổi mới sáng tạo làm 

động lực chủ yếu / Ngô Tuấn Nghĩa  
37 

176 Giải pháp phát triển kinh tế Việt Nam theo hướng bền vững / Nguyễn Thị Kim Hoa 37 

177 
Giải pháp phát triển kinh tế tư nhân trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội 

chủ nghĩa / Phùng Mạnh Cường 
37 

178 
Huy động nguồn lực tài chính từ khu vực tư nhân cho tăng trưởng kinh tế / Nguyễn 

Thị Tuyết  
38 

179 
Kinh tế tuần hoàn và hướng phát triển bền vững cho doanh nghiệp Việt Nam / Trần 

Văn Dũng  
38 

180 
Nghiên cứu mối quan hệ giữa phát triển tài chính và tăng trưởng kinh tế: Mô hình 

đề xuất cho Việt Nam / Nguyễn Văn Chiến 
38 

181 
Những thuận lợi và thách thức trong phát triển kinh tế tuần hoàn ở Việt Nam / 

Nguyễn Thị Thanh Thuỷ  
38 

182 
Phát triển kinh tế tuần hoàn ở Việt Nam: Những bước đi ban đầu và giải pháp / Hồ 

Quế Hậu  
38 

183 Phát triển kinh tế số tại Việt Nam trong bối cảnh mới / Đoàn Thục Quyên 39 

184 
Phát triển kinh tế tư nhân trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa 

ở Việt Nam / Vũ Thị Vinh  
39 

185 
Phát triển kinh tế bền vững theo mô hình kinh tế tuần hoàn tại Việt Nam / Nguyễn 

Hồng Quân  
39 

186 
Phát triển bền vững Đồng bằng sông Cửu Long dưới tác động kép của biến đổi khí 

hậu và đại dịch COVID-19 / Bùi Quang Bình  
39 

187 
Quan điểm phát triển kinh tế tư nhân ở Việt Nam qua các thời kỳ và một số rào cản 

trong giai đoạn hiện nay / Mai Thị Vũ Hương 
39 

188 Tác động của tín dụng đến tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam / Nguyễn Thanh Cai  40 

189 
Tác động của giá dầu, tỷ giá, lạm phát lên tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam / Ngô 

Thái Hưng, Nguyễn Thị Cẩm Tú, Bùi Minh Bảo 
40 

190 

Tầm nhìn phát triển kinh tế trong tư tưởng Hồ Chí Minh về con đường cách mạng 

Việt Nam - Ý nghĩa lịch sử và giá trị thời đại / Nguyễn Tấn Vinh, Nguyễn Phương 

An  

40 

191 
Thực trạng phát triển các khu kinh tế ven biển ở Việt Nam theo hướng bền vững / 

Lê Văn Hùng  
40 

192 Ứng dụng kinh tế tuần hoàn gắn với phát triển bền vững / Nguyễn Mại  40 

193 Vùng và vai trò của vùng trong phát triển / Bùi Việt Cường  41 

194 Phát triển kinh tế sông vùng Tây Nam Bộ / Nguyễn Văn Điển 41 

195 
Ứng dụng khoa học công nghệ vào hoạt động sinh kế ở Đồng bằng sông Cửu Long 

/ Nguyễn Thị Bạch Tuyết 
41 

196 
Vận dụng cơ sở chính trị và cơ sở pháp lý nhằm phát triển nhanh và bền vững Đồng 

bằng sông Cửu Long / Lưu Ngọc Tố Tâm  
41 

197 Năm 2022: TP. Cần Thơ quyết tâm phục hồi bền vững / Lê Thanh Tâm  41 

198 
Ảnh hưởng của du lịch đến thu nhập của hộ dân trên địa bàn huyện Hoa Lư, tỉnh 

Ninh Bình / Nguyễn Văn Song, Chu Thị Hoài Thu, Nguyễn Quảng Nam  
42 

 

 

350. HÀNH CHÍNH CÔNG VÀ KHOA HỌC QUÂN SỰ 

 

 

199 
Các nhân tố tác động đến việc chấp nhận sử dụng chính phủ điện tử tại Việt Nam / 

Đàm Sơn Toại, Nguyễn Thu Hằng  
42 

200 
Xây dựng những giá trị cốt lõi của nền công vụ ở Việt Nam / Nguyễn Đức Đồng, 

Phan Minh Phụng  
42 
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201 
Quản trị địa phương ứng phó với biến đổi khí hậu ở khu vực Đồng bằng sông Cửu 

Long / Đặng Viết Đạt  
42 

202 

Xác định giới hạn và dự báo quy mô nguồn thu và nguồn chi ngân sách của tỉnh 

Long An đến năm 2030 / Trần Thị Kim Oanh, Nguyễn Bình Minh, Nguyễn Chí 

Cường 

42 

203 

Xây dựng chính sách quản lý tài nguyên và môi trường thích ứng với biến đổi khí 

hậu ở Đồng bằng sông Cửu Long - Nhìn từ kinh nghiệm quốc tế / Lưu Ngọc Tố 

Tâm  

43 

204 
Lực lượng vũ trang thành phố Cần Thơ xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc / 

Phạm Ngọc Quang  
43 

 
 

360. CÁC VẤN ĐỀ XÃ HỘI VÀ DỊCH VỤ XÃ HỘI 

 

 

205 
Chính sách phúc lợi nhằm cải thiện năng suất lao động trong lĩnh vực lưu trú du lịch 

/ Đỗ Cẩm Thơ  
43 

206 

Các yếu tố liên quan trực tiếp đến hành vi tham nhũng kinh tế của cán bộ công chức 

tại các cơ quan nhà nước về quản lý kinh tế ở Việt Nam / Nguyễn Danh Nam, Uông 

Thị Ngọc Lan  

43 

 
 

370. GIÁO DỤC 

 

 

207 
Thực trạng và giải pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ 5 - 6 tuổi tại một số trường mầm 

non thành phố Cần Thơ / Lữ Hùng Minh, Trịnh Thị Lan, Trịnh Thị Hương  
44 

208 
Định hướng vấn đề nghiên cứu khoa học giáo dục phục vụ đổi mới giáo dục phổ 

thông ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030 / Hồ Văn Thống  
44 

209 

Kết quả đánh giá về chuẩn nghề nghiệp của giáo viên tiếng Anh trường trung học 

phổ thông khu vực Đồng bằng sông Cửu Long / Nguyễn Đức Danh, Nguyễn Thị 

Quyên Thanh  

44 

210 
Thực trạng hoạt động học tập của sinh viên phân hiệu trường đại học FPT tại thành 

phố Cần Thơ / Nguyễn Duy Khánh, Phan Huy Hùng, Lê Quang Tường  
44 

211 

Nghiên cứu thực trạng nội dung giáo dục kỹ năng mềm theo mô hình SEL cho sinh 

viên các trường cao đẳng nghề tại thành phố Cần Thơ / Trần Nguyễn Thu Thuỷ, 

Nguyễn Thị Bích Phượng 

45 

 
 

380. THƯƠNG MẠI 

 

 

212 
Các yếu tố ảnh hưởng đến ý định mua hàng trực tuyến của người tiêu dùng trên địa 

bàn tỉnh An Giang / Vũ Trực Phức  
45 

213 
Các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro thương mại của các đại lý vật tư nông nghiệp tỉnh 

An Giang / Nguyễn Lan Duyên, Cao Văn Hơn 
45 

214 
Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến chi tiêu mua sắm trực tuyến của người dân ở 

TP. Cần Thơ / Nguyễn Hữu Tâm, Trần Cẩm Ngọc, Phan Thị Trúc Minh 
45 

215 Xu hướng thương mại quốc tế trong bối cảnh mới / Nguyễn Hồng Thu 46 

216 
Xu hướng phát triển dịch vụ logistics trên thế giới: Cơ hội, thách thức đối với Việt 

Nam / Trịnh Xuân Việt, Trần Đình Huy  
46 

 
 

390. PHONG TỤC, NGHI LỄ VÀ VĂN HOÁ DÂN GIAN 

 

 

217 
Áo bà ba - Trang phục đặc trưng của người Việt vùng Tây Nam bộ / Trần Phỏng 

Diều  
46 



MỤC LỤC 

 
 

218 
Lễ vật Sla-Tho trong các lễ hội của người Khmer Nam Bộ từ góc nhìn văn hoá / 

Thạch Thị Rọ Mu Ni  
46 

 
 

500. KHOA HỌC TỰ NHIÊN 

 

 

219 
Giải pháp thích ứng với môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu cho Đồng bằng 

sông Cửu Long – Nghiên cứu trường hợp Cà Mau và Bạc Liêu / Phạm Hồng Nhật  
46 

 
 

630. NÔNG NGHIỆP VÀ CÁC CÔNG NGHỆ LIÊN QUAN 

 

 

220 
Kinh nghiệm quốc tế và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam về phát triển kinh tế 

xanh trong ngành chăn nuôi / Nguyễn Thị Thu Hà  
47 

 
 

650. QUẢN LÝ VÀ CÁC DỊCH VỤ PHỤ TRỢ 

 

 

221 Trí tuệ nhân tạo đối với nghề kế toán / Nguyễn Thị Minh Giang  47 

222 
Giải pháp phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp tỉnh Trà Vinh / Phước Minh Hiệp, 

Thạch Phước Bình, Nguyễn Minh Đạt 
47 

223 Giải pháp chuyển đổi số trong quản trị nhân sự tại các doanh nghiệp / Bùi Thu Trang  47 

224 
Quản lý tài sản trí tuệ trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa / Nguyễn Quốc Thịnh, 

Nguyễn Thị Vân Quỳnh  
48 

225 
Đánh giá tác động của các yếu tố đối với quyết định chọn mua thực phẩm an toàn 

của người tiêu dùng / Nguyễn Minh Hưng 
48 

226 
Ứng dụng mô hình giá trị, thái độ và hành vi trong nghiên cứu hành vi mua hàng 

xanh của người tiêu dùng ở Việt Nam / Nguyễn Viết Bằng, Bùi Hồng Lĩnh  
48 

 
 

700. NGHỆ THUẬT 

 

 

227 
Đặc trưng văn hoá sông nước trong hội hoạ Đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 

1954 – 1975 / Nguyễn Duy Du  
48 

 
 

800. VĂN HỌC 

 

 

228 “Đánh thức” văn học Cửu Long / Hồ Kiên Giang 49 

229 
Nhà văn và giải thưởng văn học trên báo chí ở Nam Bộ trước năm 1945 / Đỗ Thị 

Thanh Vân  
49 

 
 

900. LỊCH SỬ, ĐỊA LÝ VÀ CÁC NGÀNH PHỤ TRỢ 

 

 

230 Tìm về gốc tích và ý nghĩa tên gọi quê tôi / Trần Thư Trung  49 

231 
Xây dựng và phát triển thương hiệu đặc sản vùng Đồng bằng sông Cửu Long / Trần 

Giang Khuê 
49 

 


